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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

I. Sự cần thiết lập Đề án 

Bắc Giang là một tỉnh thuộc Vùng trung du Bắc Bộ, có vị trí địa lý: phía Đông 
giáp tỉnh Quảng Ninh; phía Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn; phía Tây giáp tỉnh Thái 
Nguyên và thủ đô Hà Nội; phía Nam giáp tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương. Bắc 
Giang có diện tích tự nhiên 3.825,75 km2, chiếm 1,2% diện tích tự nhiên của Việt 
Nam. Trong tổng diện tích tự nhiên của Bắc Giang, đất nông nghiệp chiếm 32,4%; 
đất lâm nghiệp có rừng chiếm 28,9%; còn lại là đồi núi, sông suối chưa sử dụng 
và các loại đất khác.  

Tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính gồm: Thành phố Bắc Giang; huyện 
Hiệp Hòa; huyện Lạng Giang; huyện Lục Nam; huyện Lục Ngạn; huyện Sơn 
Động; huyện Tân Yên; huyện Việt Yên; huyện Yên Dũng; huyện Yên Thế. 

Dân số của tỉnh Bắc Giang năm 2020 đạt 1.841,6 nghìn người (1), trong đó 
dân số nam chiếm 50,25%, dân số nữ chiếm 49,75%. Lực lượng lao động từ 15 
tuổi trở lên năm 2020 đạt 1.138,1 nghìn người. trong đó lao động nam chiếm 
50,42%; lao động nữ chiếm 49,58%; lao động khu vực thành thị chiếm 19,19%; 
lao động khu vực nông thôn chiếm 80,81%. 

Năm 2020 tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 80.036,66 tỷ đồng, tăng 
13,01% so với năm 2019. Khu vực đông nghiệp và xây dựng ước đạt 51.496,9 tỷ 
đồng, tăng 18,01%. Khu vực dịch vụ ước đạt 15.220,7 tỷ đồng, tăng 2,45%. Khu 
vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 11.432,2 tỷ đồng, tăng 8,28%. Tổng 
vốn đầu tư thực hiện toàn tỉnh năm 2020 theo giá hiện hành đạt 59,7 nghìn tỷ 
đồng, tăng 12,4% so với năm 2019 và bằng 49,38% GRDP. Trong đó vốn khu 
vực nhà nước tăng mạnh đạt 27,9%, vốn tập trung ở các công trình dự án chuyển 
tiếp và trọng điểm của địa phương; vốn khu vực ngoài nhà nước tăng 12,1%, tăng 
chủ yếu do nhu cầu xây dựng và sủa chữa nhà ở; vốn đầu tư trực tiếp từ nước 
ngoài tăng 6,0%. 

Tiềm năng tài nguyên khoáng sản của tỉnh Bắc Giang không lớn, phần lớn 
chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. 

Giao thông kết nối thuận tiện với các vùng và địa phương khác (bao gồm cả 
đường bộ, đường thủy và đường sắt). 

Bắc Giang là một tỉnh sản xuất được nhiều chủng loại sản phẩm VLXD chủ 
yếu. Những sản phẩm VLXD sản xuất trong tỉnh đáp ứng phần lớn nhu cầu sử 
dụng VLXD trong tỉnh, một phần cung cấp cho các tỉnh lân cận. Một số chủng 
loại sản phẩm VLXD được sản xuất trên địa bàn tỉnh gồm: xi măng, gạch gốm ốp 
lát,  vôi công nghiệp, gạch đất sét nung, vật liệu xây không nung, vật liệu lợp, cát 
xây dựng, bê tông thương phẩm. Một số vật liệu xây dựng còn thiếu được nhập từ 
các tỉnh khác trong cả nước và nhập khẩu từ nước ngoài.  
                                            
1 Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang năm 2020. 
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Tuy nhiên, hoạt động sản xuất VLXD của tỉnh Bắc Giang còn nhiều tồn tại, 
bất cập như: công nghệ sản xuất còn lạc hậu, sử dụng nhiều tài nguyên không tái 
tạo  như: than, đất sét, đá vôi; mức tiêu hao năng lượng và nhiên liệu lớn; nhiều 
cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, hoạt động sản xuất không gắn với vùng 
nguyên liệu,... Mặc dù đã có những bước tiến triển trong việc phát triển sản xuất 
VLXD cả về số lượng lẫn chất lượng trong thời gian vừa qua nhưng ngành sản 
xuất VLXD của Bắc Giang cũng có nhiều hạn chế cần khắc phục để mang lại hiệu 
quả kinh tế - xã hội cao hơn. Do vậy, nhằm định hướng cho sự phát triển ngành 
VLXD của tỉnh theo hướng bền vững, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, 
bảo vệ môi trường, phù hợp với quy luật cung cầu của thị trường, định hướng cho 
công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án sản xuất VLXD có công nghệ hiện 
đại, năng suất, chất lượng sản phẩm cao, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và bảo 
vệ môi trường để đáp ứng nhu cầu phát triển của thực tiễn và hội nhập sâu rộng 
cùng xu thế phát triển chung của cả vùng và toàn quốc, việc nghiên cứu xây dựng 
Đề án phát triển VLXD tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 
2050 là hết sức cần thiết.  

Đề án sau khi được triển khai trên thực tế sẽ định hướng cho sự phát triển 
ngành VLXD phù hợp với đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của tỉnh, là căn 
cứ để xây dựng các chương trình hành động, đề tài khoa học công nghệ trong lĩnh 
vực phát triển VLXD, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước theo đúng 
các quy định tại Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, Nghị định số 09/2021/NĐ-
CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý VLXD và Quyết định số 1266/QĐ-
TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển 
VLXD Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến 2050. 

* Đối tượng nghiên cứu: 

Xuất phát từ tiềm năng khoáng sản làm VLXD, từ tập quán xây dựng của 
nhân dân và nhu cầu về thị trường VLXD trên địa bàn tỉnh, các tỉnh lân cận và 
xuất khẩu, đối tượng nghiên cứu của Đề án sẽ đề cập đến tất cả các chủng loại 
VLXD song tập trung chủ yếu vào một số chủng loại sau: 

- Xi măng; 

- Gạch gốm ốp lát; 

- Vôi công nghiệp; 

- Gạch đất sét nung; 

- Vật liệu xây không nung; 

- Vật liệu lợp;  

- Cát xây dựng; 

- Bê tông thương phẩm; 

- Vật liệu san lấp. 

* Phạm vi nghiên cứu :  
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Phạm vi nghiên cứu của Đề án được giới hạn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
nhằm xác định các phương án đầu tư phát triển sản xuất VLXD tại chỗ, đồng thời 
xác lập phương án cung cầu VLXD trong và ngoài tỉnh nhất là đối với các tỉnh 
lân cận trong vùng để mở rộng thị trường VLXD. 

* Nội dung nghiên cứu:  

Đề án phát triển VLXD tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến 
năm 2050 gồm các nội dung chủ yếu sau:  

- Đánh giá thực trạng phát triển VLXD của địa phương: Tổng quan của sản 
phẩm; công suất - sản lượng của sản phẩm trong giai đoạn nghiên cứu; công nghệ 
sản xuất; nguyên nhiên liệu và năng lượng trong sản xuất; bảo vệ môi trường trong 
sản xuất; đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của sản 
phẩm; Đánh giá hiện trạng hoạt động sản xuất VLXD trên địa bàn. 

- Đánh giá về tiềm năng và nguồn lực để phát triển ngành VLXD trên địa bàn 
tỉnh bao gồm: Các yếu tố kinh tế xã hội; nguồn lực lao động; nguồn nguyên, nhiên 
liệu và năng lượng; Xác định vị trí, vai trò phát triển VLXD đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương; 

- Đánh giá tác động của ngành VLXD cả nước, trong vùng đến ngành VLXD 
của tỉnh. 

- Tính toán nhu cầu, dự báo thị trường bảo đảm cân đối cung - cầu VLXD của 
địa phương; 

- Xây dựng đề án phát triển VLXD cho địa phương trong giai đoạn 2021-2030, 
định hướng đến năm 2050 bao gồm: Quan điểm, mục tiêu phát triển, các chỉ tiêu về 
khoa học kỹ thuật, công nghệ, về môi trường và chất lượng chủng loại sản phẩm. 

- Lộ trình xóa bỏ các cơ sở sản xuất VLXD lạc hậu hiện có trên địa bàn; 

- Xác định các giải pháp và tổ chức thực hiện đề án. 

- Kết luận và kiến nghị. 

II. Các căn cứ pháp lý lập Đề án 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xây dựng; 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010; 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 
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- Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý 
VLXD; 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về 
quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động 
môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo 
vệ môi trường; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về việc Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

- Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc 
quy dịnh sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng; 

- Quyết định 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lượng phát triển VLXD Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng 
đến năm 2050; 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX; các nghị quyết 
của Tỉnh ủy, ban Thường vụ tỉnh ủy về những chủ trương, giải pháp phát triển 
kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020 và các giai đoạn tiếp theo; 

- Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 09/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
Chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhình đến 
năm 2045; 

- Nghị quyết số 433-NQ/TU ngày 04/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019-2025; 

- Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tình phê duyệt 
“Đề án Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả và năng lực tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030; 

- Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt 
kế hoạch hành động phát triển bền vững tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; 

- Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh ban hành 
kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; 

- Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh ban hành 
Đề án đổi mới mô hình phát triển kinh tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; 

- Nguồn dữ liệu của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa 
bàn tỉnh Bắc Giang. 
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III. Phương pháp thực hiện lập Đề án 

Quá trình nghiên cứu, lập Đề án phát triển VLXD sử dụng hai nhóm phương 
pháp là các phương pháp nghiên cứu thực tiễn (thực nghiệm) và các phương pháp 
nghiên cứu lý thuyết. 

Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn được sử dụng:  

+ Phương pháp điều tra, khảo sát. 

+ Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm. 

+ Phương pháp chuyên gia. 

Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết: 

+ Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết. 

+ Phương pháp dự báo 

IV. Sản phẩm của dự án 
- Các văn bản pháp lý của các cơ quan có thẩm quyền và các tài liệu liên quan 

làm cơ sở lập Đề án; 
- Các báo cáo thuyết minh: 
+ Báo cáo thuyết minh kết quả thực hiện đề án phát triển VLXD tỉnh Bắc 

Giang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050, kèm theo bản đồ A3 in màu; 
+ Báo cáo tóm tắt thuyết minh đề án phát triển VLXD tỉnh Bắc Giang thời 

kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050; 
- Các bản đồ A3 in màu kèm báo cáo chính: 
+ Bản đồ phân bố tài nguyên khoáng sản làm VLXD tỉnh Bắc Giang; 
+ Sơ đồ hiện trạng sản xuất VLXD tỉnh Bắc Giang đến năm 2020; 
+ Sơ đồ phương án phát triển VLXD tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, định 

hướng đến năm 2050; 
- Các bản đồ số hóa tỷ lệ 1:100.000 
+ Bản đồ phân bố tài nguyên khoáng sản làm VLXD tỉnh Bắc Giang; 
+ Sơ đồ hiện trạng sản xuất VLXD tỉnh Bắc Giang đến năm 2020; 
+ Sơ đồ phương án phát triển VLXD tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, định 

hướng đến năm 2050; 
- Đĩa CD, USB lưu toàn bộ dữ liệu báo cáo và bản đồ. 
- Phụ lục (kèm theo báo cáo chính): 
+ Phụ lục nguồn tài nguyên, khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh; 
+ Phụ lục các cơ sở sản xuất VLXD và khai thác khoáng sản làm VLXD hiện 

có trên địa bàn tỉnh; 
+ Phụ lục danh mục các công trình, dự án đầu tư trọng điểm dự kiến có tính 

toán cân đối nguồn vốn để đảm bảo thực hiện. 
- Dự thảo tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt đề án phát triển VLXD 
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tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050. 
- Các ý kiến phản biện, các góp ý của các cơ quan, cá nhân; biên bản, kết luận 

của Hội đồng thẩm định và các tài liệu liên quan khác. 
Kết quả của dự án: Là công cụ quản lý Nhà nước, giúp cho các nhà quản lý 

trong công tác điều hành và quản lý đầu tư phát triển sản xuất VLXD trên địa bàn, 
đồng thời là những định hướng cho các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh VLXD 
xây dựng các dự án đầu tư trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, đem lại hiệu quả 
kinh tế cho xã hội và cho doanh nghiệp. 

Để có những thông tin cần thiết, dự án đã tiến hành khảo sát thực tế về sản 
xuất tiêu thụ VLXD tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá được hiện 
trạng sản xuất, tiêu thụ VLXD và dự báo nhu cầu và thị trường VLXD trên địa 
bàn tỉnh. Trên cơ sở đó xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật về phương án phát triển sản 
xuất từng chủng loại sản phẩm VLXD đến năm 2030. Trong quá trình nghiên cứu, 
dự án đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia thuộc các cơ quan trung ương và 
địa phương trên từng vấn đề với mong muốn dự án có được tính khả thi, phù hợp 
với điều kiện thực tế. 

Trong quá trình nghiên cứu, Viện Vật liệu xây dựng đã nhận được sự giúp đỡ 
nhiệt tình của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Công Thương, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục 
Thống kê ... đặc biệt là Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố và các doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh VLXD đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều tra 
khảo sát, thu thập số liệu cũng như tham gia ý kiến cho các phương án quy hoạch. 
Thay mặt cho những người thực hiện, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà 
lãnh đạo, các nhà quản lý, các nhà khoa học đã đóng góp vào kết quả của dự án. 
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CHƯƠNG I: 

HIỆN TRẠNG NGÀNH SẢN XUẤT VLXD TỈNH BẮC GIANG 

I. Khái niệm chung 

Bắc Giang làm một trong những tỉnh có ngành sản xuất VLXD tương đối 
phát triển, đã sản xuất được phần lớn các chủng loại VLXD như: xi măng, gạch 
gói nung và không nung, gạch lát, đá xây dựng, cát xây dựng, bê tông, vật liệu 
chịu lửa, vôi... với sản lượng hàng năm tương đối lớn và chất lượng ngày càng 
được cải thiện. Tuy nhiên, so với nhu cầu của xã hội và so với tiềm lực kinh tế 
của tỉnh thì vẫn còn những hạn chế trong đầu tư sản xuất, trong hoạt động kinh 
doanh và trong công tác quản lý Nhà nước của ngành.  

Theo số liệu khảo sát của Viện Vật liệu xây dựng, thông tin cung cấp của các 
sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố, tính đến 30/8/2021, trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang có khoảng 105 doanh nghiệp, HTX sản xuất vật liệu xây dựng 
(không bao gồm các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ của các hộ gia đình, cá nhân), gồm: 

- 02 cơ sở sản xuất xi măng (trong đó, 1 nhà máy sản xuất xi măng bằng lò 
quay phương pháp khô là Công ty Cổ phần xi măng Bắc Giang và 1 trạm nghiền 
là Công ty Cổ phần Sông Cầu Hà Bắc) với tổng công suất thiết kế 380 nghìn tấn 
xi măng/năm. 

- 03 cơ sở sản xuất gốm sứ xây dựng gồm: Công ty TNHH Thạch Bàn sản 
xuất gạch granit và ceramic; Chi nhánh Công ty Cổ phần ký thương Thiên Hoàng 
sản xuất gạch cotto; Công ty Cổ phần Ngôi sao Bắc Giang sản xuất gạch cotto. 

- 17 cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm (trong đó, có 2 cơ sở sản xuất cấu 
kiện bê tông cốt thép). 

- 03 cơ sở sản xuất bê tông nhựa. 

- 03 cơ sở sản xuất vôi công nghiệp gồm: Hợp tác xã sản xuất, chế biến vôi 
Hồng Điều; Hợp tác xã sản xuất, chế biến vôi Ngân Hồng; Nhóm lò thủ công của 
các hộ cá thể, tất cả để sản xuất bằng lò thủ công liên tục. Trong đó, Hợp tác xã 
sản xuất, chế biến vôi Ngân Hồng đã chuyển đổi sang lò công nghiệp từ năm 2021. 

- 56 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung công nghệ lò tuynel (trong đó huyện 
Hiệp Hòa có 8 cơ sở; huyện Việt Yên có 9 cơ sở; huyện Yên Dũng có 10 cơ sở; 
huyện Tân Yên có 8 cơ sở; huyện Lạng Giang có 4 cơ sở; huyện Yên Thế có 2 cơ 
sở; huyện Lục Ngạn có 3 cơ sở; huyện Sơn Động có 2 cơ sở; huyện Lục Nam có 
12 cơ sở). Riêng 50 cơ sở sản xuất bằng công nghệ lò vòng đã dừng hoạt động 
sản xuất từ đầu năm 2020. 

- 21 cơ sở sản xuất vật liệu xây không nung, toàn bộ các sở sở sản xuất gạch 
bê tông cốt liệu với công nghệ sản xuất là rung ép. 

- Về khoáng sản làm VLXD thông thường 

+ Khoáng sản cát, sỏi: tập trung chủ yếu trên sông Cầu và sông Lục Nam có 
chất lượng trung bình, cơ bản dùng làm vữa xây trát và một phần dùng sản xuất 
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bê tông, đáp ứng một phần nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng của địa phương; tuy 
nhiên cũng đã bị khai thác cạn kiệt, mới đáp ứng được một phần nhu cầu phát 
triển kinh tế- xã hội của tỉnh (khoảng 20% nhu cầu). 

+ Khoáng sản sét gạch, ngói và đất san lấp: được phân bố rộng trên địa bàn 
các huyện, đủ đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương. 

II. Thực trạng phát triển VLXD tỉnh Bắc Giang 

1. Xi măng 

2.1.1. Công xuất thiết kế và sản lượng 

Theo kết quả điều tra, khảo sát, tính đến 30/8/2021, toàn tỉnh Bắc Giang có 
01 dây chuyền sản xuất clanhke xi măng với công suất thiết kế 1000 tấn 
clanhke/ngày (tương ứng 350.000 tấn xi măng/năm), sản phẩm chủ yếu là xi măng 
PCB40, PCB30, MC25 và clanhke và 01 trạm nghiền sản xuất xi măng với công 
suất thiết kế là 30.000 tấn xi măng/năm, sản phẩm chủ yếu là xi măng PCB 30, 
PCB 40. Tổng sản lượng sản xuất xi măng tại Bắc Giang chỉ đáp ứng một phần 
nhỏ nhu cầu xi măng của địa phương, nhu cầu về xi măng của tỉnh chủ yếu được 
cung ứng từ các tỉnh khác với nguồn cung ứng dồi dào, không phụ thuộc nhiều 
vào năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong tỉnh. 

Bảng 1: Sản lượng sản xuất clanhke xi măng và xi măng giai đoạn 2016-
2020 
Stt Tên doanh nghiệp Sản lượng sản xuất (tấn/năm) 

2016 2017 2018 2019 2020 
1 Công ty CP xi măng 

Bắc Giang 
     

 - Clanhke 331.227 384.608 380.000 399.000 359.000 
 - Xi măng 332.160 326.500 427.500 418.950 377.000 

2 Công ty CP Sông Cầu 
Hà Bắc 

35.000 37.000 38.000 41.800 31.000 

Tổng sản lượng xi măng: 367.160 363.500 465.500 460.750 418.000 

(Nguồn: Kết quả khảo sát hiện trạng năm 2021) 

1.2. Công nghệ sản xuất 

Hiện tại, Công nghệ sản xuất clanhke xi măng của Công ty CP xi măng Bắc 
Giang là lò quay phương pháp khô, có hệ thống tháp trao đổi nhiệt nhiều tầng và 
calciner, đây là loại hình công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến hiện nay. Tuy nhiên, 
dây chuyền sản xuất clanhke xi măng của Công ty Cổ phần xi măng Bắc Giang 
có công suất thấp (1000 tấn clanhke/ngày), đầu tư và đưa vào hoạt động từ năm 
2012, dẫn đến chi phí sản xuất lớn (tiêu hao nhiên liệu cao, chi phí nhân công 
lớn...), khó cạnh tranh với các dây chuyền công suất lớn.  

1.3. Nguyên liệu và năng lượng 

* Nguyên liệu 
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Các nguyên liệu thường được sử dụng cho sản xuất xi măng ở nước ta gồm 
có: Đá vôi; Đất sét; Phụ gia điều chỉnh thành phần phối liệu như: Phụ gia cao silic 
(cát, đá cao silic, điatomit,...), Phụ gia giàu sắt (quặng sắt, laterit, vv), Phụ gia giàu 
nhôm (bô xít, cao lanh,..); Thạch cao; Phụ gia khoáng cho xi măng (đá bazan, đá 
cao silic, đá vôi, puzolan vv...) và Phụ gia công nghệ. 

Về tiêu thụ nguyên liệu: Sử dụng trung bình 1,55 tấn nguyên liệu (đá vôi, 
đất sét, phụ gia) để sản xuất 1 tấn clanhke, cụ thể: 

+ Đá vôi: Chiếm khoảng 80% thành phần chủ yếu trong sản xuất xi măng, 
trung bình 1,33 tấn đá vôi/1 tấn xi măng.  

+ Sét: Chiếm khoảng 17-18% thành phần chủ yếu trong sản xuất xi măng, 
trung bình 0,3 tấn sét/1 tấn xi măng.   

+ Phụ gia điều chỉnh phối liệu (laterit, bazan phong hóa, cát silic, 
puzzolan…): Chiếm khoảng 2-3% thành phần chủ yếu trong sản xuất xi măng, 
trung bình 0,15 tấn phụ gia/1 tấn xi măng.   

+ Phụ gia khoáng cho xi măng: Nguồn gốc tự nhiên (đá bazan, đá vôi, đá cao 
silic, puzzolan, …) và nguồn gốc nhân tạo (xỉ lò cao, tro bay, xỉ nhiệt điện,…). 

+ Thạch cao cho xi măng: Chiếm khoảng 4% thành phần xi măng. 

+ Phụ gia công nghệ: Phụ gia công nghệ với vai trò là chất trợ nghiền, kỵ 
ẩm, tăng cường độ tuổi sớm cho xi măng, phụ gia công nghệ có tác dụng để giảm 
hàm lượng clanhke sử dụng. 

Việc sản xuất clanhke xi măng và xi măng của các nhà máy tại Bắc Giang 
cũng sử dụng nguyên liệu với tỷ lệ tương ứng so với ngành sản xuất xi măng trong 
nước. 

* Năng lượng 

Nhiên liệu có vai trò tạo ra điều kiện môi trường nhiệt độ cao (1450 ÷15000C) 
để sấy, nung phối liệu sản xuất clanhke. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình nung 
clanhke xi măng là than cám 4B, 4C và 5A. Yêu cầu chất lượng của than sử dụng 
trong nhà máy xi măng được quy định theo TCCS của nhà máy hoặc phù hợp theo 
TCVN 8910:2011 Than thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật. 

Theo số liệu điều tra khảo sát, nhiệt năng trung bình để sản xuất clanhke xi 
măng của Công ty CP xi măng Bắc Giang khoảng 900 ÷ 950 kcal/kg clanhke; tiêu 
thụ điện năng trung bình 105 kwh/tấn xi măng. Chưa đầu tư hệ thống sử dụng 
nhiệt khí thải lò nung để phát điện.Như vậy, tiêu hao nhiên liệu và năng lương để 
sản xuất clanhke và xi măng của Công ty CP xi măng Bắc Giang cao hơn rất nhiều 
so với trung bình ngành. 

1.4. Công tác bảo vệ môi trường 

Nhà máy đã áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 
luật. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất nhiều lần để khói bụi vượt quá quy định 
gây ô nhiễm môi trường. 
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2. Gạch đất sét nung 

2.1. Công suất thiết kế và sản lượng 

Theo số liệu điều tra, tính đến 30/8/2021, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 56 
nhà máy sản xuất gạch đất sét nung băng lò tuynel hoặc tuynel di động với tổng 
CSTK đạt 1.521 triệu viên QTC/năm. Trong đó: huyện Hiệp Hòa có 8 nhà máy 
với tổng CSTK đạt 270 triệu viên QTC/năm; huyện Việt Yên có 9  nhà máy với 
tổng CSTK đạt 205 triệu viên QTC/năm; huyện Yên Dũng có 10 nhà máy với 
tổng CSTK đạt 300 triệu viên QTC/năm; huyện Tân Yên có 8 nhà máy với tổng 
CSTK đạt 228 triệu viên QTC/năm; huyện Lạng Giang có 5 nhà máy với tổng 
CSTK đạt 175 triệu viên QTC/năm; huyện Lục Ngạn có 1 nhà máy đang hoạt 
động với tổng CSTK đạt 30 triệu viên QTC/năm và 2 nhà máy đã được cấp phép 
đầu tư; huyện Yên Thế có 2 nhà máy với tổng CSTK đạt 40 triệu viên QTC/năm; 
huyện Sơn Động có 2 nhà máy với tổng CSTK đạt 45 triệu viên QTC/năm; huyện 
Lục Nam có 10 nhà máy với tổng CSTK đạt 228 triệu viên QTC/năm. 

Bảng 2: Tổng hợp các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ 
lò tuynel trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến tháng 8/2021: 

TT 
Tên doanh nghiệp/ cơ sở sản 

xuất 

CSTK 
(Triệu 

viên/năm) 
Địa chỉ nhà máy Ghi chú 

  HUYỆN HIỆP HOÀ 270     
1 Công ty CP Hoà Sơn 30 CCN Cầu Vát, xã Hợp 

Thịnh   
2 Công ty CP Gốm xây dựng 

Hiệp Hoà 
40 CCN Cầu Vát, xã Hợp 

Thịnh   
3 Công ty CP An Hưng Pottery  20 Thôn Trung Thành, xã 

Hùng Sơn   
4 Công ty CP Minh Phú 80 Thôn Chúng, xã Đông 

Lỗ Đang dừng 
HĐSX 

5 Công ty CP Đầu tư và XD 
Ngân Hà  

40 Thôn Giữa, xã Đoan 
Bái 

Hiện đã 
chuyển 
nhượng cho 
Công ty CP 
Cầu Đuống 
Bắc Giang 

6 Công ty CP Hợp Thịnh Phát 20 Thôn Xuân Biều, xã 
Xuân Cẩm   

7 Công ty TNHH phát triển 
Hoàng Sơn Phát 

20 Thôn Vân Cẩm, xã 
Đông Lỗ  

8 Công ty CP Phúc Thịnh Sông 
Cầu 

20 Thôn Xuân Giang, xã 
Mai Trung 

Chưa đầu tư 
xây dựng 

  HUYỆN VIỆT YÊN 205   
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TT 
Tên doanh nghiệp/ cơ sở sản 

xuất 

CSTK 
(Triệu 

viên/năm) 
Địa chỉ nhà máy Ghi chú 

9 Công ty CP gạch Bích Sơn 20 Thôn Đông, thị trấn 
Bích Động   

10 Công ty CP Bảo Long Bắc 
Ninh 

35 Thôn Bói, xã Thượng 
Lan   

11 Công ty CP Tân Xuyên   Khu phố 3, thị trấn Bích 
Động Đã giải thể nhà 

máy chuyển 
mục đích kinh 
doanh 

12 Công ty CP Kim Chính 20 Thôn Ngân Đài, xã 
Minh Đức Có 

13 Công ty TNHH phát triển 
khai khoáng Tường Long  

30 Thôn Trung, xã Nghĩa 
Trung Có 

14 Công ty TNHH gạch Bích 
Động  

20 Khu 3, thị trấn Bích 
Động Có 

15 Công ty TNHH Cầu Sim 20 Thôn Ngân Đài, xã 
Minh Đức   

16 Công ty CP gạch Bình Sơn 20 Thôn Kẹm, xã Minh 
Đức 

Chưa đầu tư 
xây dựng 

17 Chi nhánh Công ty CP tư vấn 
và xây dựng Thanh Nhàn  

20 Thôn Trung, xã Nghĩa 
Trung 

Đang đầu tư 
xây dựng 

18 Công ty CP Sản xuất và xuất 
nhập khẩu VLXD Vĩnh Cửu 

20 Thôn Đầu, xã Tự Lạn Chưa đầu tư 
xây dựng 

  HUYỆN YÊN DŨNG 300   
  

19 Công ty CP gạch Trường Sơn 
Bắc Giang 

40 Thôn Yên Tập Bến, xã 
Yên Lư   

20 Công ty CP Bắc Hải Hưng  40 Thôn Liên Sơn, xã Lão 
Hộ   

21 Công ty TNHH Quỳnh Sơn 40 Thôn Tân Sơn, xã 
Quỳnh Sơn   

22 Công ty TNHH Sản xuất- 
Kinh doanh VLXD Trung 
Nam 

20 Thôn Quyết Chiến, xã 
Lão Hộ 

  
23 Công ty CP ĐTXD và 

Thương mại Ninh Giang  
20 Ngòi Đún, xã Trí Yên 

  
24 Công ty CP gạch ngói Thạch 

Bàn 
40 Thôn Đông Hương, Xã 

Nham Sơn   
25 Công ty CP gạch tuynel Đa 

Thịnh 
20 Thôn Đa Thịnh, xã Yên 

Lư   
26 Công ty TNHH gạch ngói Trí 

Yên 
40 Thôn Hùng Sơn, xã Trí 

Yên   
27 Công ty TNHH Thắng Lợi 20 Thôn Cựu Dưới, xã 

Đồng Phúc   
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TT 
Tên doanh nghiệp/ cơ sở sản 

xuất 

CSTK 
(Triệu 

viên/năm) 
Địa chỉ nhà máy Ghi chú 

28 Công ty TNHH VLXD Hoàng 
Đức 

20 Thôn Liên Sơn, xã Lão 
Hộ 

Đang đầu tư 
xây dựng 

  HUYỆN TÂN YÊN 228     
29 Công ty CP Đại Thắng 40 Thôn Tiền Đình, xã 

Quế Nham   
30 Công ty CP đầu tư và xây 

dựng Ngọc Thiện TJC 
30 Trại Chè, xã Ngọc 

Thiện   
31 Công ty CP Sản xuất và 

Thương mại An Dương 
18 Thôn Đèo, xã An 

Dương   
32 Công ty CP Tập đoàn đầu tư 

thương mại công nghiệp King 
Han 

40 Thôn Việt Hùng, xã 
Việt Ngọc 

  
33 Công ty CP sản xuất gạch Đất 

Việt 
40 Thôn Hạ, xã Cao Xá, 

huyện Tân Yên   
34 Công ty CP Hưng Thịnh Tân 

Yên 
20 Đồi Lộc Ninh, xã Ngọc 

Châu   
35 Công ty TNHH SX và XD 

Hưng Thịnh 
20 Đồi Lộc Ninh, xã Ngọc 

Châu   
36 Công ty TNHH MTV Thiện 

Hạnh 
20 Thôn Trung, xã Cao Xá Đang đầu tư 

xây dựng 
  HUYỆN LẠNG GIANG 175     

37 Công ty CP Tân Xuyên 80 xã Dĩnh Trì   
38 Công ty CP Hoàn Hảo 35 Thôn Đại Giáp, xã Đại 

Lâm   
39 Công ty CP đầu tư và sản xuất 

Tân Thành 
40 Thôn Tê, xã Tân Thanh 

  
40 Công ty CP Sản xuất và 

Thương mại Đại Lục 
20 Thôn Ngoài, xã Tiên 

Lục   
  HUYỆN LỤC NGẠN 30     

41 Công ty CP Clever 30 CCN Hàm Rồng, xã 
Nam Dương Đang chuyển 

nhượng dự án 
cho Công ty 
CP Xây dựng 
Phúc Địa  

42 Công ty CP Clever   Thôn Hòa Mục, xã Mỹ 
An 

Chưa đầu tư 
xây dựng 

43 Công ty CP phát triển hạ tầng 
Bắc Giang 

  Thôn Bằng Công, xã 
Kiên Thành 

Chưa đầu tư 
xây dựng 

  HUYỆN YÊN THẾ 40     
44 Công ty CP gốm Đông Sơn 20 Thôn Trường Sơn, xã 

Đông Sơn Chưa có 
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TT 
Tên doanh nghiệp/ cơ sở sản 

xuất 

CSTK 
(Triệu 

viên/năm) 
Địa chỉ nhà máy Ghi chú 

45 Công ty CP Xây dựng và 
thương mại Quỳnh Linh 

20 Thôn Đồng Tân, xã 
Đồng Vương, huyện 
Yên Thế 

Chưa đầu tư 
xây dựng 

  HUYỆN SƠN ĐỘNG 45     
46 Công ty CP gốm Sơn Động 25 Thôn Nhân Định, xã 

Yên Định Có 
47 Công ty TNHH Nam Cường 

SĐ 
20 Thôn Chủa, xã Tuấn 

Đạo Có 
  HUYỆN LỤC NAM 228     

48 Công ty CP Thương Mại 
Thịnh Phát 

18 Cầu Sen, thị trấn Đồi 
Ngô 

Chưa có 
49 Công ty CP Thiên Phú 25 Thôn Đồng Dinh, xã 

Tiên Nha Chưa có 
50 Công ty CP gạch Cẩm Lý 25 Thôn Lịch Sơn, xã Cẩm 

Lý Chưa có 
51 Công ty TNHH Đức Trung 20 xã Bắc Lũng Chưa có 
52 Công ty TNHH Hoàng Mạnh 

Việt 
20 Thôn Vườn, xã Đan 

Hội Chưa có 
53 Công ty TNHH gạch tuynel 

Tiên Hưng 
30 Thôn 19, xã Tiên Hưng 

  
54 Công ty CP Đầu tư sản xuất 

gạch Ngọc Việt  
20 Thôn Vàng, xã Khám 

Lạng 
Hoạt động từ 
2021 

55 Công ty TNHH Phương Sơn 20 Thôn An Thịnh, xã 
Cương Sơn, huyện Lục 
Nam   

56 Công ty TNHH Phú Quỳnh 20 Thôn Nghè 1, xã Tiên 
Nha, huyện Lục Nam   

57 Công ty CP gạch tuynel 
Thanh Mai Bắc Giang 

30 Thôn Trại Giữa, xã 
Cẩm lý, huyện Lục 
Nam   

  Tổng cộng:  1.521     

(Nguồn: Kết quả khảo sát hiện trạng năm 2021) 

Ngoài ra, trong tỉnh có 54 dây chuyền sản xuất gạch nung bằng công nghệ lò 
vòng với tổng công suất thiết kế 1.102 triệu viên/năm. Tuy nhiên, theo đề án đóng 
cửa các dây chuyền sản xuất gạch nung có công nghệ lạc hậu, toàn bộ số dây 
chuyền này đã dừng hoạt động từ năm 2019. 

2.2. Công nghệ sản xuất 

Công nghệ sản xuất gạch đất sét nung tập trung ở 3 hoạt động chính: Khai 
thác đất sét, gia công tạo hình gạch mộc và nung. 
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- Hoạt động khai thác: Chủ yếu dùng máy xúc đào thuỷ lực loại gầu nghịch, 
dung tích gầu 0,7-1,2m3/gầu. Một số nơi không có mỏ cố định được người dân 
thu gom đất sét từ các ruộng cải tạo (hạ cao độ mặt ruộng) kết hợp máy xúc với 
thủ công. Đất sét sau khi khai thác được tập kết về cơ sở sản xuất bằng ôtô, máy 
kéo, công nông, xe cải tiến ... và được ủ từ 1-2 năm. 

- Quá trình tạo hình: Tất cả đều sử dụng công nghệ đùn ép, cắt gạch, vận 
chuyển gạch và xếp vào kho phơi đều bằng thủ công, gạch mộc được phơi khô tự 
nhiên nhờ gió và năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, chất lượng gạch mộc không đồng 
đều dẫn đến chất lượng gạch sau nung không ổn định. Nguyên nhân là do sản xuất 
vẫn phân tán theo quy mô hộ gia đình, nguồn nguyên liệu không ổn định, chất lượng 
không đều nên khi nung gạch kết khối không tốt. Các hộ gia đình sử dụng nhiều 
loại máy ép tạo hình khác nhau, có nơi dùng máy ép lớn có hút chân không, có nơi 
dùng máy ép kiểu cũ loại nhỏ không có hút chân không, số lượng và kích thước lỗ 
đùn ép cũng khác nhau nên chất lượng gạch mộc rất khác nhau. Ngoài ra, trong quá 
trình tạo hình, phần lớn than được trộn lẫn vào đất sét nhưng cách trộn mỗi nơi một 
khác. Có nơi rải than lên băng tải và rải lẫn vào đất trên 1 băng tải khác nên than 
được phân bố khá đều, có nơi rải thủ công trực tiếp vào máy cán cùng với gầu múc 
sét theo tỷ lệ áng chừng bằng xẻng nên than không đều và thường tập trung 1 số 
chỗ khi nung tạo ra các vùng nhiệt không đều. 

- Quá trình nung: Dựa theo kiểu lò nung, có thể đánh giá sơ bộ công nghệ sản 
xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thành 2 nhóm chính như sau: 

Nhóm cơ giới hóa cao: lò tuynel (lò hầm); 

Nhóm cơ giới hóa, tự động hóa cao lò tuynel di động (lò đĩa). 

+ Công nghệ lò tuynel: Lò tuynel là một hầm (tuynel) thẳng, có mái vòm lò 
cố định, hệ thống cửa vào - ra ở hai đầu, hệ thống nạp nhiên liệu, điều khiển gió 
ở vòm lò và có ray để đưa xe goong vào, ra lò. Theo chiều dài lò, có 3 vùng (zôn) 
chức năng cố định: sấy, nung và làm nguội. Vật liệu nung di chuyển dọc thân lò 
qua các zôn chức năng trên xe goong còn ngọn lửa đứng yên (zôn nung cố định ở 
một vùng xác định của lò). Lò tuynel có những ưu điểm: Quy mô sản xuất lớn, 
liên tục; Mức độ cơ giới hóa cao, năng suất cao; tận dụng được tối đa lượng nhiệt 
khi nung sản phẩm; Có thể nung đa dạng các sản phẩm như gạch ngói, gạch ốp 
lát, gạch thẻ, đặc biệt là các sản phẩm có độ rỗng từ 16% – 60%; Mức tiêu hao 
nguyên liệu sét giảm từ 15%- 40% (tùy thuộc vào độ rỗng của sản phẩm), than 
cám 6 giảm từ 20% – 35%, năng suất lao động tăng gấp 2-3 lần so với sản xuất 
gạch đặc trong lò thủ công; 
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Hình 1: Công nghệ lò nung tuynel (lò hầm) 

+ Công nghệ lò tuynel di động (lò đĩa): là công nghệ sản xuất gạch tuynel 
hiện đại nhất hiện nay. Loại lò này có được hầu hết các ưu điểm của lò tuy nen 
thông thường, ngoài ra nó còn có các ưu điểm khác như: Tăng được quy mô công 
suất (công suất thiết kế tối thiểu 60 triệu viên/năm, công suất tối đa 120 triệu 
viên/năm). Do lò nung được thiết kế theo nguyên lý di động trên đường ray, có 
quỹ đạo hình tròn, (một số nơi còn gọi là lò đĩa, lò xoay). Sản phẩm gạch mộc 
được xếp cố định trong giữa đường ray, quá trình nung lò di chuyển tịnh tiến qua 
khối gạch mộc và khi đi qua thì gạch mộc đã được nung thành gạch thành phẩm; 
Đăc điểm của loại lò này là tự động hóa hoàn toàn,các thao tác được điều khiển 
trong phòng điều khiển; Kết cấu vỏ lò sử dụng bằng thép, các vật liệu cách nhiệt 
hiệu quả, nên tổn thất nhiệt ít, chi phí nhiên liệu giảm; Mức độ tự động hóa cao, 
dễ dàng sử dụng robot vào một số khâu (xếp gạch lên băng tải, xếp gạch vào vị trí 
sấy/nung); Tỷ lệ phế phẩm thấp do sản phẩm không bị rung động trong quá trình 
nung. Bên cạnh đó, đây là công nghệ có thể không sử dụng đất sét ruộng làm 
nguyên liệu mà sử dụng những loại đất không hoặc ít có tác dụng trong sản xuất 
nông nghiệp như các loại đất đồi, đất bóc thải loại ở các mỏ, bìa than, than xít, xỉ 
lò nung, gạch ngói phế liệu, sản phẩm sau phá dỡ tường xây, ngói lợp… Thậm 
chí, gạch ngói phế liệu, xỉ lò sau khi nung cũng sẽ được nghiền nhỏ, đưa quay trở 
lại dây chuyền và trở thành nguyên liệu phục vụ cho việc tái sản xuất. 
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Hình 2: Công nghệ đùn ép tự động của dây chuyền lò tuynel di động 

- Về độ bền cơ học: TCVN 1450:2009 chia gạch ra 5 mác M35, M50, M75, 
M100 và M125 nhưng hầu như các cơ sở chỉ sản xuất được mác M50 và rất ít mác 
M75 (cường độ kháng nén phải không nhỏ hơn 7,5 N/mm2 ) đa số các cơ sở chỉ 
đạt 7,0 - 7,2 N/mm2, cá biệt có nơi chỉ đạt 6,0 - 6,4 N/mm2.  

Tuy nhiên, với hiện trạng phát triển đa dạng các chủng loại vật liệu xây dựng, 
đặc biệt là các loại vật liệu mới cũng như trước sự cạn kiệt dần về tài nguyên, nhu 
cầu giảm phát thải ô nhiễm môi trường, xu hướng phát triển công nghệ xây dựng 
mới, tính thẩm mỹ kiến trúc,..gạch đất sét nung đã dần thay thế một phần bởi các 
loại vật liệu mới như: kính xây dựng; tấm panel; gạch không nung,… 

2.3. Nguyên, nhiên liệu và năng lượng 

Nguyên, nhiên liệu cho sản xuất gạch đất sét nung gồm 2 nhóm: Khai thác từ 
thiên nhiên và các nguyên, nhiên liệu thay thế. Các nguyên liệu khai thác từ thiên 
nhiên, bao gồm: đất sét ruộng, đất đồi. Các nguyên liệu thay thế, bao gồm: đất nạo 
vét xây dựng công trình, bãi bồi, các loại tro bay, than xít, xỉ nhiệt điện, Hiện nay, 
nguồn nguyên liệu để sản xuất gạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chủ yếu khai thác 
từ đất đồi, đất ruộng, tận dụng từ nguồn các công trình, dự án xây dựng, cải tạo, 
nạo vét lòng sông, ao, hồ, khai thác tận thu từ các mỏ sét đã được cấp phép. 

Nhiên liệu sử dụng để nung gạch chủ yếu là nhiên liệu hóa thạch (than cám), 
xít nghiền. Bên cạnh các nhiên liệu truyền thống, những năm gần đây các nguyên 
liệu thay thế như tro bay, xỉ thải từ các nhà máy nhiệt điện đã được các nhà máy 
nghiên cứu và đưa vào sản xuất với tỷ lệ thay thế từ 30 -50%.  
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Đối với các cơ sở sản xuất gạch đất xét nung, năng lượng chủ yếu là điện, 
điện năng sử dụng để vận hành các máy móc, chiếu sáng, Hiện nay, tiêu hao điện 
năng để sản xuất 1.000 viên gạch trên địa bàn tỉnh trung bình hết khoảng 35 - 37 
kWh điện tùy thuộc vào công nghệ sản xuất. 

2.4. Công tác bảo vệ môi trường 

Các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện 
các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Lập báo cáo 
ĐTM; cam kết bảo vệ môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với 
mỏ nguyên liệu… Tuy nhiên việc triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc, nhiều nhà 
máy đang thực hiện đối phó, không nghiêm túc, các cơ sở sản xuất theo công nghệ 
lò tuynel đã đầu tư lâu, chuyển đổi qua nhiều chủ đầu tư. 

 
Hình 3: Nhà máy sản xuất gạch bằng công nghệ lò tuynel 

Môi trường không khí: Đa số các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa 
bàn tỉnh đều có giải pháp bảo vệ môi trường để giảm khí thải, bụi, tiếng ồn đảm 
bảo cơ bản các quy định về môi trường. Các cơ sở sản xuất đều chịu sự giám sát 
bởi cơ quan quản lý môi trường tại địa phương, cũng như cộng đồng dân cư xung 
quanh. Khí, bụi phát sinh trong ống khói của lò nung tại một số cơ sở đã có các 
biện pháp xử lý bổ sung để tránh gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, việc giảm 
thải bụi tại các bãi tập kết nguyên liệu chưa được quan tâm đúng. 

Chất thải rắn: Các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung đều có kho/bãi chứa chất 
thải, thường kỳ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý 
chất thải (sinh hoạt, thông thường và nguy hại). Hầu hết các cơ sở đã tái sử dụng 
các phế phẩm trong sản xuất làm nguyên liệu. Một số cơ sở sản xuất đã sử dụng 
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một phần chất thải của ngành công nghiệp khác để làm nguyên liệu đầu vào trong 
sản xuất. 

3. Vật liệu xây không nung 

3.1. Công suất thiết kế và sản lượng 

Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Chính phủ về việc 
phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) đến năm 
2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16.4.2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường sử dụng VLXKN và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung, 
trong giai đoạn 2016 - 2020 việc sản xuất và sử dụng VLXKN trên địa bàn tỉnh 
đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa 
như kỳ vọng, một phần do trên địa bàn có sản lượng gạch đất sét nung khá lớn 
nên gạch không nung chịu sự cạnh tranh khá gay gắt. Sản phẩm gạch không nung 
của các cơ sở nhỏ chủ yếu được sử dụng để xây móng, tường rào và công trình 
phụ trên địa bàn gần nơi sản xuất. 

Theo số liệu điều tra, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 21 cơ sở sản 
xuất VLXKN với quy mô công nghiệp, tổng công suất thiết kế đạt 680 triệu 
viên/năm, sản lượng năm 2020 đạt khoảng 454 triệu viên, tương ứng 66,76% công 
suất thiết kế. 

Bảng 3: Danh sách các cở sở sản xuất VLXKN trên địa bàn tỉnh 

STT 
Tên doanh nghiệp/ cơ 

sở sản xuất 
Địa điểm sản xuất 

CSTK  
(triệu 

viên/năm) 
Sản phẩm 

1 Công ty TNHH Bình 
Định 

Thôn Dĩnh Tân, xã Tân 
Dĩnh, huyện Lạng Giang 

40 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

2 Công ty TNHH Trường 
Sơn 

Thôn 11, xã Hương Lạc, 
huyện Lạng Giang 

20 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

3 Công ty CP Sông Cầu 
Hà Bắc 

Thôn Đạo Ngạn, xã Quang 
Châu, huyện Việt Yên 

20 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

4 Công ty CP công nghệ 
Đại Toàn Quang 

CCN Việt Tiến, xã Việt 
Tiến, huyện Việt Yên 

40 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

5 Công ty TNHH MTV 
Hoàn Chinh 

Thôn Đông Tiến, xã Quang 
Châu, huyện Việt Yên 

80 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

6 Công ty Xây dựng Việt 
Đức TNHH 

Thôn Đông Tiến, xã Quang 
Châu, huyện Việt Yên 

90 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

7 Công ty TNHH SX& 
DVTM 668 

Thôn Hữu Định, xã Quang 
Minh, huyện Hiệp Hòa 

20 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

8 Cty TNHH XD và TM 
Tân Tiến BG 

Thôn Trung Phú, xã Danh 
Thắng, huyện Hiệp Hòa 

10 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

9 Công ty TNHH Chuyên 
Yến 

TT Đồi Ngô, huyện Lục 
Nam 

10 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

10 Công ty TNHH MTV 
Triệu Khánh Thịnh 

Thôn Hà Mỹ, Xã Chu Điện, 
Huyện Lục Nam 

20 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

11 Công ty CP Xây dựng 
233- Chi nhánh Hương 
Giang 

xã Tiên Nha, huyện Lục 
Nam 

20 Gạch đặc, 
gạch rỗng 
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STT 
Tên doanh nghiệp/ cơ 

sở sản xuất 
Địa điểm sản xuất 

CSTK  
(triệu 

viên/năm) 
Sản phẩm 

12 HTX Thân Trường xã Phồn Xương, huyện Yên 
Thế 

10 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

13 Công ty TNHH Xây 
dựng và Đầu tư và phát 
triển HT86 Việt Nam- 
Chi nhánh Bắc Giang 

Lô 13, Cụm CN Nội Hoàng, 
huyện Yên Dũng 

40 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

14 Công ty TNHH Cơ khí 
và Hóa chất Bắc Giang 

Thôn Dĩnh Cầu, xã Tân 
Dĩnh, huyện Lạng Giang 

100 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

15 Công ty TNHH Thành 
Lộc Bắc Giang 

Thôn Dĩnh Cầu, xã Tân 
Dĩnh, huyện Lạng Giang 

25 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

16 Công ty TNHH Văn 
Lương 

 Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện 
Lục Ngạn 

15 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

17 Công ty TNHH Huân 
Vui 

 Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện 
Lục Ngạn 

20 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

18 Công ty CP gạch Nam 
Dương 

Thôn Lâm, Xã Nam Dương, 
Huyện Lục Ngạn 

5 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

19 Công ty TNHH sản xuất 
VLXD và thương mại 
Tân Phát 

Thôn Đồng Giang, thị trấn 
Tây Yên tử, huyện Sơn Động 

10 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

20 Công ty TNHH Dịch vụ 
và Thương mại Đức Tài 

Thôn Tiến Phan, thị trấn Nhã 
Nam, huyện Tân Yên 

10 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

21 Các CSSX của các hộ 
gia đình 

 75 Gạch đặc, 
gạch rỗng 

TỔNG 680  

(Nguồn: Kết quả khảo sát hiện trạng năm 2021) 

Bảng 4: Sản lượng sản xuất của các nhà máy trong giai đoạn 2016-2020 

Đơn vị tính: triệu viên/năm 
Stt Tên doanh 

nghiệp/ cơ sở sản 
xuất 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Công ty TNHH 
Bình Định 

24,00 18,00 19,20 22,80 24,00 

2 Công ty TNHH 
Trường Sơn 

16,00 15,00 16,00 15,20 13,50 

3 Công ty CP Sông 
Cầu Hà Bắc 

12,00 15,00 18,00 20,00 20,00 

4 
Công ty CP công 
nghệ Đại Toàn 
Quang 

0,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

5 Công ty TNHH 
MTV Hoàn Chinh 

0,00 48,00 48,00 48,00 43,00 

6 Công ty TNHH Xây 
dựng Việt Đức  

0,00 54,00 54,00 45,00 48,60 

7 Công ty TNHH 
SX& DVTM 668 

6,00 8,00 7,90 21,00 10,00 



27 
 

Stt Tên doanh 
nghiệp/ cơ sở sản 

xuất 

2016 2017 2018 2019 2020 

8 Cty TNHH XD và 
TM Tân Tiến BG 

0,00 0,00 3,40 4,50 3,90 

9 Công ty TNHH 
Chuyên Yến 

10,00 10,00 10,00 9,50 9,00 

10 
Công ty TNHH 
MTV Triệu Khánh 
Thịnh 

0,00 0,00 0,00 10,00 12,00 

11 

Công ty CP Xây 
dựng 233- Chi 
nhánh Hương 
Giang 

0,00 0,00 8,00 15,00 20,00 

12 HTX Thân Trường 10,00 10,00 10,00 9,50 9,00 

13 

Công ty TNHH Xây 
dựng và Đầu tư và 
phát triển HT86 
Việt Nam- Chi 
nhánh Bắc Giang 

0,00 0,00 28,00 30,00 35,00 

14 
Công ty TNHH Cơ 
khí và Hóa chất Bắc 
Giang 

30,00 35,00 32,00 40,00 30,00 

15 
Công ty TNHH 
Thành Lộc Bắc 
Giang 

40,00 40,00 40,00 45,00 40,00 

16 Công ty TNHH Văn 
Lương 

0,00 8,00 12,00 14,00 17,00 

17 Công ty TNHH 
Huân Vui 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Công ty CP gạch 
Nam Dương 

4,00 5,00 5,00 4,50 4,00 

19 

Công ty TNHH sản 
xuất VLXD và 
thương mại Tân 
Phát 

0,00 0,00 0,00 6,00 7,50 

20 
Công ty TNHH 
Dịch vụ và Thương 
mại Đức Tài 

2,00 6,00 7,50 9,00 8,50 

21 Các CSSX của các 
hộ gia đình 

25,00 30,00 35,00 40,00 75,00 

Tổng: 179,00 326,00 378,00 433,00 454,00 

(Nguồn: Kết quả khảo sát hiện trạng năm 2021) 

3.2. Công nghệ, nguyên liệu sản xuất 

- Công nghệ sản xuất gạch bê tông:  

Tại Bắc Giang gạch không nung được sản xuất chủ yếu là gạch bê tông theo 
công nghệ tạo hình rung-ép và tạo hình ép tĩnh.  
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+ Gạch bê tông sản xuất theo công nghệ rung, ép thường được áp dụng phổ 
biến, công nghệ ép rung là sử dụng máy ép thủy lực để tạo hình viên gạch bằng 
cách sử dụng đồng thời lực ép và rung có tần số lên đến 4.500 vòng/phút để đầm, 
ép định hình viên gạch, tạo nên sản phẩm chất lượng cao và ổn định. Đây là công 
nghệ khá phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam do thời gian tạo hình ngắn và năng 
suất cao; sản xuất được nhiều loại sản phẩm gạch bê thông có kích cỡ, hình dạng 
và độ rỗng khác nhau bằng cách thay khuôn với thông số kỹ thuật tương ứng; suất 
đầu tư trên 1 triệu viên gạch quy tiêu chuẩn thấp, do đó rút ngắn thời gian thu hồi 
vốn đầu tư. 

 

Hình 4: Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất gạch xi măng cốt liệu 

+ Gạch bê tông sản xuất theo công nghệ ép tĩnh, chất lượng gạch cao hơn về 
độ thấm nước, có mỹ quan hơn, tuy nhiên có nhược điểm là công suất nhỏ, giá 
thành sản xuất cao, trát vữa khó bám,… 

- Công nghệ sản xuất gạch bê tông bọt: Các cơ sở sản xuất gạch nhẹ ở Bắc 
Giang đang sử dụng Công nghệ trộn hai giai đoạn, đây cũng là loại hình công 
nghệ đang được sử dụng rộng rãi tại các nhà máy sản xuất gạch bê tông nhẹ của 
cả nước, loại hình công nghệ này có quy mô công suất vừa và nhỏ, sản phẩm sử 
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dụng chủ yếu để đôn nền, chống nóng, hoặc xây tường ngăn,..Nhược điểm của bê 
tông bọt là cường độ thường thấp hơn so với bê tông khí chưng áp ở cùng dải khối 
lượng thể tích; chỉ phù hợp sản xuất ở quy mô nhỏ,… 

- Theo kết quả điều tra khảo sát của Viện Vật liệu xây dựng và Sở Xây dựng, 
hiện nay đa số các cơ sở sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh đều đầu tư 
thiết bị dây chuyền công nghệ chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc và Việt Nam, 
mức độ tự động hóa chỉ ở mức trung bình. Bên cạnh đó, còn một số cơ sở sản xuất 
tại các thôn, xóm với quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu sử dụng lao động thủ công mặt khác 
nhiều cơ sở gạch bloc bê tông thiết bị đã quá cũ, mỗi cơ sở chỉ có 1 máy ép cơ khí 
TB8 (8 viên/lần ép) và 1 máy trộn 250 lít, còn lại các công đoạn khác đều làm thủ 
công, năng suất lao động thấp (1500 viên/ca, lao động 3 người/ca). 

- Nguyên liệu sản xuất gạch bê tông bao gồm các thành phần: xi măng (8-
12%), cát, đá mạt, nước và tro bay. Sau khi được tạo hình trong khuôn bằng thiết 
bị ép tĩnh hoặc rung-ép, sản phẩm gạch được đưa đi bảo dưỡng để đạt cường độ 
xuất xưởng. Năng lượng sử dụng chủ yếu là điện năng để vận hành máy móc, thiết 
bị và chiếu sáng.  

3.3. Công tác bảo vệ môi trường 

Do không có quá trình nung nên sản xuất vật liệu xây không nung phần lớn 
không có khí thải độc hại ra môi trường. Ngoài ra sản xuất gạch không nung là 
ngành tận dụng được nhiều nguyên liệu phế thải như đá mạt, tro xỉ nhiệt điện, các 
loại xỉ luyện kim…. góp phần bảo vệ môi trường. Các cơ sở sản xuất cơ bản tuân 
thủ đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ 
sở sản xuất gạch bê tông sử dụng công nghệ rung-ép đặt gần khu dân cư gây ô 
nhiễm bụi và tiếng ồn. 

Môi trường không khí: Đối với lĩnh vực sản xuất gạch bê tông, quá trình vận 
chuyển nguyên vật liệu là quá trình phát thải bụi chính tại các nhà máy, ngoài một 
vài cơ sở được đầu tư với công suất lớn có hệ thống xilo chứa và băng tải đồng 
bộ, đa số các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh chỉ mới sử dụng các biện pháp thủ 
công để giảm phát thải bụi như phun nước vào khu vực tập kết đá trong bãi tập 
kết. 

Chất thải rắn: Tại các cơ sở sản xuất gạch xi măng cốt liệu trên địa bàn tỉnh, 
phần lớn các chất thải rắn được tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất, do vậy việc 
phát thải chất thải rắn là rất ít. 

Môi trường nước: Các cơ sở sản xuất đã có hệ thống thu gom nước thải công 
nghiệp để tuần hoàn, tái sử dụng. Nước thải sinh hoạt chủ yếu xử lý bằng bể tự 
hoại. 

3.4. Đánh giá chung 

Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định nhưng đến nay tình hình triển khai 
Chương trình phát triển vật liệu xây không nung vẫn còn nhiều bất cập, vật liệu 
xây không nung chưa được sử dụng rộng rãi do nhiều nguyên nhân như: Thói 
quen dùng gạch của các chủ đầu tư và người tiêu dùng, giá thành sản phẩm gạch 
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không nung còn cao so với gạch đất sét nung, đội ngũ công nhân xây dựng tay 
nghề, sử dụng thành thạo các công cụ chuyên dùng khi thi công xây dựng các 
công trình có sử dụng các sản phẩm vật liệu xây không nung còn thiếu, các đơn 
vị sản xuất vật liệu xây không nung chưa tiếp cận được các chính sách ưu đãi 
trong đầu tư phát triển vật liệu xây không nung, các nhà đầu tư chưa quan tâm đến 
việc sử dụng vật liệu mới trong công trình xây dựng, kể cả công trình sử dụng vốn 
ngân sách. 

4. Gạch gốm ốp lát 

4.1. Công suất thiết kế và sản lượng. 

Theo số liệu điều tra, khảo sát, tính đến 30/6/2021, trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang có 3 đơn vị sản xuất gạch ốp lát vơi tổng công suất thiết kế 13,5 triệu 
m2/năm, sản lượng năm 2020 đạt 9,843 triệu m2/năm (tương ứng 72,91% công 
suất thiết kế). Các nhà máy phân bố ở huyện Lạng Giang, huyện Hiệp Hòa và 
huyện Yên Dũng. Các sản phẩm gạch ốp lát được tiêu thụ một phần trong nước 
và chủ yếu xuất khẩu. 

Bảng 5: Danh sách các cơ sở sản xuất gạch gốm ốp lát và gạch lát vỉa hè 
bằng xi măng cốt liệu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. 

TT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 
CSTK 

(triệu m2/năm) 
Sản phẩm 

I Gạch gốm ốp lát 13,5  

1 

Công ty TNHH Thạch 
Bàn 
- Gạch ốp Ceramic 
- Gạch lát Granite 

Thôn Đông Hương, xã 
Nham Sơn, huyện Yên 
Dũng 

 
 

5 
3 

 Gạch 
Ceramic, gạch 
Granite 

2 

Nhà máy gạch Cotto và 
ngói Bắc Giang- Chi 
nhánh Công ty CP kỹ 
thương Thiên Hoàng 

Thôn Trung Thành, xã 
Hùng Sơn, huyện Hiệp 
Hòa 

2,5 

 Gạch Cotto 

3 
Công ty CP ngôi sao 
Bắc Giang 

Xã Tân Dĩnh, huyện 
Lạng Giang 

3  Gạch Cotto 

II Gạch lát vỉa hè bằng xi măng cốt liệu 0,92  

1 
Công ty CP phát triển 
hạ tầng Bắc Giang 

Thôn Dĩnh Cầu, xã Tân 
Dĩnh, huyện Lạng 
Giang 

0,3 
Gạch terazo, 
block 

2 
Công ty TNHH Bình 
Định 

Thôn Dĩnh Cầu, xã Tân 
Dĩnh, huyện Lạng 
Giang 

0,3 
Gạch terazo, 
block 

3 
Công ty TNHH cơ khí 
hóa chất Bắc Giang 

Thôn Dĩnh Cầu, xã Tân 
Dĩnh, huyện Lạng 
Giang 

0,12 
Gạch terazo, 
block 

4 
Công ty TNHH Thành 
Lộc Bắc Giang 

Thôn Dĩnh Cầu, xã Tân 
Dĩnh, huyện Lạng 
Giang 

0,10 
Gạch terazo, 
block 

5 
Công ty CP vật liệu 
nhẹ Alpha 

Xã Song Mai, TP. Bắc 
Giang 

0,10 
Gạch terazo, 
block 

 (Nguồn: Kết quả khảo sát hiện trạng năm 2021) 
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Bảng 6: Sản lượng sản xuất của các nhà máy trong giai đoạn 2016-2020 
Đơn vị tính: m2/năm 

Stt Tên doanh 
nghiệp 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Công ty TNHH 
Thạch Bàn 
- Gạch ốp Ceramic 
- Gạch lát Granite 

 
 

964.962 
- 

 
 

2.623.736 
2.639.877 

 
 

2.171.508 
2.171.508 

 
 

2.171.508 
2.171.508 

 
 

2.171.508 
2.171.508 

2 Nhà máy gạch 
Cotto và ngói Bắc 
Giang- Chi nhánh 
Công ty CP kỹ 
thương Thiên 
Hoàng 

 1.721.646 2.484.000 2.500.000 2.500.000 

3 Công ty CP ngôi 
sao Bắc Giang 

 1.800.000 2.326.000 2.292.84 3.000.000 

Tổng:  8.785.259 9.153.016 9.135.900 9.843.016 

(Nguồn: Kết quả khảo sát hiện trạng năm 2021) 

 

4.2. Công nghệ sản xuất 

Công nghệ sản xuất gạch ốp trên cả nước nói chung và tại Bắc Giang nói 
riêng hiện nay về cơ bản bao gồm các công đoạn chính như sau: 
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Hình 5: Sơ đồ công nghệ sản xuất gạch ceramic 

- Nguyên liệu được gia công nghiền ướt trong các máy nghiền bi gián đoạn 
hoặc liên tục tạo thành hồ, hồ phối liệu sau nghiền được xả qua sàng và được lọc 
sắt nhờ hệ thống nam châm và được chứa trong các bể chứa có cánh khuấy. Sau 
đó, hồ phối liệu được bơm vào máy sấy phun để sấy tạo bột (độ ẩm của bột khoảng 
6%). Bột sau sấy được chứa trong silo. Bột liệu được vận chuyển và cấp vào khuôn 
của máy ép. 

- Công đoạn tạo hình thường sử dụng các máy ép thủy lực, các máy ép hiện 
nay phổ biến có lực ép từ 1600 -7200 tấn; Máy ép tự động theo chương trình được 
cài đặt sẵn. Mộc sau khi qua máy ép được thổi sạch bụi bám trên bề mặt sau đó 
được đưa tới máy sấy. 

- Sấy: Gạch mộc sau khi ép được sấy theo phương pháp sấy nhanh trong lò 
sấy đứng hoặc lò sấy thanh lăn đa tầng. Mộc sau sấy đạt độ ẩm khoảng 0,5%. 
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Hình 6: Hệ thống lò sấy gạch ốp lát 

- Tráng men, trang trí: Gạch mộc qua sấy theo băng chuyền đưa vào dây 
chuyền tráng men,  sau khi tráng men gạch mộc được trang trí bề mặt bởi các máy 
in, trang trí (in lưới, in rulo, máy in kỹ thuật số...). 

- Nung: Gạch sau phủ men được đưa sang lò nung thanh lăn,  nhiệt độ nung 
1060°C - 1200°C với thời gian nung tùy theo loại sản phẩm là ốp tường hay lát 
nền. 

 

Hình 7: Hệ thống lò nung thanh lăn 

- Phân loại, đóng gói: Gạch ra lò nung được đưa vào băng chuyền phân loại 
tự động xếp chồng và đóng gói. 
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+ Nhiên liệu để sấy, nung thường là khí hóa than, dầu FO, khí hóa lỏng LPG, 
khí thiên nhiên CNG. Hiện nay, các dây chuyền sản xuất sử dụng than hóa khí có 
ưu điểm là chi phí nhiên liệu thấp, giảm giá thành, tuy nhiên sử dụng than hóa khí 
gặp rất nhiều vấn đề về kỹ thuật vận hành và đảm bảo môi trường trong sản xuất.  

Nhìn chung, công nghệ sản xuất gạch gốm ốp lát hiện nay của Bắc Giang đã 
bắt kịp với công nghệ tiên tiến nhất của thế giới, các dây chuyền thiết bị được 
nhập khẩu đồng bộ trực tiếp từ các thương hiệu nổi tiếng như Sacmi, các cơ sở 
công suất nhỏ sử dụng thiết bị hỗn hợp của Trung Quốc, Đài Loan, Italia, Đức... 
Sản phẩm gạch ceramic tương đối đa dạng về mẫu mã và màu sắc được sản xuất 
trên những dây chuyền hiện đại nên chất lượng sản phẩm sản xuất ra đều đạt tiêu 
chuẩn trong nước (TCVN 6414-1998, TCVN 7133-2002, 7134-2002, TCVN 
6888-2002) và quốc tế (tiêu chuẩn Châu Âu-EN 159; EN 177; EN178; tiêu chuẩn 
ISO 13006:1998 và CENBI). Về kích thước sản phẩm, gạch ceramic được sản 
xuất ở các cơ sở trong tỉnh Đồng Nai chủ yếu có kích thước 300 x 300 đến 1.000 
x 1.000 mm. 

4.3. Nguyên, nhiên liệu và năng lượng 

- Nguyên liệu làm xương và men sản phẩm 

+ Nguyên liệu sản xuất xương gạch ốp lát được chia làm nhóm nguyên liệu 
dẻo gồm đất sét, cao lanh và nhóm nguyên liệu gầy bao gồm tràng thạch, thạch 
anh (quartz), dolomite và các nguyên liệu làm men... Đất sét là nguyên liệu chính 
cấu thành sản phẩm gạch ốp lát với tỉ trọng từ 30% cho tới 70% phối liệu xương 
gạch. Hiện nay do Bắc Giang không có nguồn nguyên liệu sản xuất tại chỗ, do 
vậy nguyên liệu dùng sản xuất xương gạch ốp lát chủ yếu từ các nguồn cung cấp  
từ các tỉnh khác hoặc nhập ngoại. 

+ Các loại hóa chất, frit, men, màu cho gạch ốp lát trên địa bàn tỉnh, hiện vẫn 
phải nhập ngoại với số lượng lớn mặc dù đã có một số cơ sở đã sản xuất trong 
nước tuy nhiên chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất cho tất cả các cơ sở trong 
nước. Các loại hóa chất để sản xuất men hầu hết đều phải nhập ngoại như Borax, 
axit Boric, CaCO3, silicatzircon,… và thường nhập của các nước như Trung Quốc, 
Italia, Nhật Bản, Mỹ, Nga... 

- Mức tiêu hao nguyên liệu trong sản xuất gạch ốp lát trên địa bàn tỉnh: Sản 
phẩm gạch gốm ốp lát rất đa dạng về kích thước, khối lượng của các chủng loại 
sản phẩm khác nhau rất nhiều. Do vậy chỉ tiêu tiêu hao nguyên liệu thường không 
tính theo sản phẩm mà sẽ tính riêng sao cho phù hợp với phương thức của mỗi 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức tiêu hao dao động trong khoảng sau: Nguyên liệu 
cho xương gạch lát: 20 - 22 kg/m2 sản phẩm; Nguyên liệu cho xương gạch ốp: 16 
- 18 kg/m2 sản phẩm nguyên liệu cho men: 0,6 – 0,65 kg/m2 sản phẩm. 

- Năng lượng: Nhiên liệu, năng lượng trong sản gạch gốm ốp lát chủ yếu là 
than, khí ga hóa lỏng LPG, khí thiên nhiên CNG và điện (Chi phí nhiên liệu, năng 
lượng chiếm tỷ trọng lớn 30 – 35% tổng chi phí sản xuất gạch ốp lát). 
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4.4. Công tác bảo vệ môi trường 

Hiện tại các nhà máy sản xuất gạch gốm ốp lát đã thực hiện đầy đủ các báo 
cáo theo yêu cầu của luật pháp về BVMT. 

Môi trường không khí: Để giảm phát thải bụi ra môi trường, các cơ sở sản 
xuất gạch ốp lát trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hệ thống lọc bụi túi, lọc bụi cyclon 
để lọc bụi tại các công đoạn nghiền, sấy phun nguyên liệu nhằm thu hồi bụi và tái 
sử dụng làm nguyên liệu; Tuy nhiên, hiện nay tại kho tập kết nguyên liệu, lượng 
bụi phát thải vẫn rất lớn. 

Chất thải rắn: Các sản phẩm bị lỗi trong sản xuất được nghiền và tái sử dụng 
không gây lãng phí tài nguyên và phát sinh chất thải rắn. Các nhà máy đều có 
kho/bãi chứa chất thải, thường kỳ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, 
vận chuyển, xử lý chất thải (sinh hoạt, thông thường và nguy hại). 

Môi trường nước: Các nhà máy đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải để xử lý 
nước thải (nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt); tuần hoàn tái sử dụng nước 
thải trong sản xuất. 

5. Vật liệu lợp 

Ngói nung 

Theo số liệu điều tra, trên địa bàn tỉnh tính đến 30/8/2021 có 4 đơn vị sản 
xuất ngói nung, việc sản xuất ngói nung đều nằm tại nha máy sản xuất gạch đất 
sét nung, với tổng công suất thiết kế đạt 1,4 triệu m2/năm (khi sản xuất toàn bộ là 
ngói, không sản xuất gạch đất sét nung). sản lượng sản xuất gói nung của 4 nhà 
máy năm 2020 đạt 43,5 nghìn m2, tương ứng 3,11% công suất.  

Bảng 7:  Các đơn vị sản xuất ngói nung trên địa bàn tỉnh 

 

TT Tên doanh nghiệp 
CSTK 

(1000m2/năm) 
Địa chỉ nhà máy 

1 Công ty CP An Hưng Pottery  200 Thôn Trung Thành, xã Hùng 
Sơn, huyện Hiệp Hòa 

2 Công ty TNHH Sản xuất- Kinh 
doanh VLXD Trung Nam 

200 Thôn Quyết Chiến, xã Lão Hộ 

3 Công ty TNHH gạch ngói Trí Yên 400 Thôn Hùng Sơn, xã Trí Yên 

4 Công ty CP Tân Xuyên 600 xã Dĩnh Trì 

  Tổng cộng 1.400   

(Nguồn: Kết quả khảo sát hiện trạng năm 2021) 

5.2. Công nghệ sản xuất 

Ngói đất sét nung: được sản xuất qua các công đoạn phức tạp như đất ủ, cán, 
nhào, đùn ép tạo phôi (galet). Sau khi ủ, phôi sẽ được tạo hình bằng phương pháp 



36 
 

dập dẻo để tạo hình ngói mộc. Ngói mộc được sấy tự nhiên hoặc cưỡng bức đến 
một độ ẩm cần thiết. Sản phẩm ngói mộc sau khi khô có thể tráng men hoặc không 
tráng, sau đó được nung trong lò nung. Có thể nung ngói trong các lò thủ 
công hoặc lò tuynen hay lò thanh lăn. Ngói không tráng men chỉ cần nung 1 lần, 
riêng ngói tráng men có thể nung 1 hoặc 2 lần. 

5.3. Nguyên, nhiên liệu và năng lượng 

Nguyên, nhiên liệu sản xuất gói nung là đất sét, đất sét dùng để sản xuất ngói 
nung có chất lượng cao hơn đất sét làm gạch. Sản xuất ngói cần phải được quy 
hoạch vùng nguyên liệu, xu hướng chung cũng như yêu cầu hiện nay là sử dụng 
nguyên liệu tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản trong nước. 

Nhiên liệu sản xuất ngói dung có thể dùng: than, củi, các loại vỏ cây, dầu 
DO, một số cơ sở sử dụng khí hóa than hoặc tự nhiên. 

5.4. Công tác bảo vệ môi trường 

Môi trường không khí: 

Sản xuất ngói đất sét nung hiện nay hầu hết tại các nhà máy sản xuất gạch đất 
sét nung. Khí, bụi thải ra môi trường chủ yếu ở dạng khí do đốt nhiên liệu trong 
quá trình nung, hiện nay hầu hết các cơ sở vẫn sử dụng công nghệ thải khí tự nhiên 
qua ống khói cao, không qua công đoạn xử lý khi thải, điều này sẽ gây ảnh hưởng 
đến môi trường, gây hại tầng ô zôn, tăng dần hiệu ứng nhà kính. 

Chất thải rắn: 

Tại các cơ sở sản xuất vật liệu lợp, chất thải rắn chủ yếu là các sản phẩm lỗi, 
thường được nghiền, tái sử dụng. Chất thải rắn sản xuất ngói ít có tính độc hại, có 
thể việc sử dụng làm vật liệu san lấp. Các cơ sở sản xuất đều có kho/bãi chứa chất 
thải. 

Môi trường nước: 

Các cơ sở sản xuất đã có hệ thống thu gom nước thải sản xuất, nước thải sau 
xử lý được tuần hoàn, tái sử dụng. Nước thải sinh hoạt chủ yếu xử lý bằng bể tự 
hoại. 

6. Vôi công nghiệp 

6.1. Công suất thiết kế và sản lượng 

Trên địa bàn tỉnh có 1 lò vôi sản xuất công nghiệp có công suất thiết kế 300 
tấn vôi/ngày (tương đương 100 nghìn tấn vôi/năm) của Hợp tác xã chế biến vôi 
Ngân Hồng mới đi vào hoạt động nửa đầu năm 2021, còn lại là các lò sản xuất 
bán công nghiệp (lò đứng thủ công liên tục) của các hộ kinh doanh cá thể. Tổng 
công suất thiết kế là 180 nghìn tần/năm, sản lượng sản xuất vôi năm 2020 đạt 120 
nghìn tấn năm, sản lượng vôi năm 2020 của tỉnh Bắc Giang thấp là do các dây 
chuyền dừng hoạt động để chuyển đổi công nghệ. 

6.2. Công nghệ sản xuất 
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Sản xuất vôi trong thời gian qua phát triển khá mạnh, song phát triển chủ yếu 
là tự phát do các hộ tư nhân, doanh nghiệp nhỏ đầu tư sản xuất. Do đầu tư không 
theo quy hoạch, quy mô đầu tư rất nhỏ lẻ, manh mún với công suất lò tối đa 6.000 
tấn/năm (nhỏ hơn 20 tấn/ngày). Công nghệ sản xuất bằng lò đứng thủ công thế hệ 
cũ, lạc hậu (hầu hết là lò đứng theo mẻ hoặc liên tục) với nhiên liệu sử dụng là 
than chất lượng thấp và trung bình, kích thước nguyên liệu thường 100 - 250 mm. 
Các lò đứng này đều được cấp liệu và nhiên liệu theo từng lớp, tiêu hao nhiệt năng 
lớn (lượng nhiên liệu tiêu tốn khoảng 350 kg than/tấn vôi tương đương 1.750 
kcal/kg vôi). Việc vận hành các lò nung vôi thường theo kinh nghiệm, không có 
thiết bị giám sát và gần như không điều chỉnh được nhiệt độ trong quá trình nung 
nên chất lượng sản phẩm không đồng đều và không ổn định. Hợp tác xã chế biến 
vôi Ngân Hồng đã chuyển đổi từ lò thủ công sang sản xuất vôi bằng lò đứng cơ 
giới hóa và bắt đầu đi vào hoạt động năm 2021, sản phẩm phục vụ trong nước một 
phần xuất khẩu. 

Do sản xuất thủ công nên chất lượng vôi không đồng đều và không ổn định 
đã gây khó khăn cho các lĩnh vực công nghiệp sử dụng và làm giảm giá trị xuất 
khẩu. 

Quá trình sản xuất vôi là nung cácbônát can xi và/hoặc cácbônát manhêdi ở 
nhiệt độ 900-1500°C, đủ để giải phóng CO2  tạo thành ô xít như phản ứng sau: 

CaCO3 => CaO  + CO2 – Q 

 (đây là phản ứng thu nhiệt, nhiệt lượng lý thuyết để phân hủy 1 mol CaCO3 
cần nhiệt lượng 178,2kJ; tương ứng 760 kcal/kg vôi). 

Sản phẩm CaO sau khi nung thường được gia công đập nhỏ, nghiền mịn và/ 
hoặc sàng phân loại trước khi vận chuyển tới silo chứa. Từ silo, vôi sẽ được cung 
ứng đến người tiêu dùng dưới dạng vôi bột hoặc cục hoặc vôi nước (sữa vôi). 

Quá trình sản xuất vôi bao gồm các bước cơ bản sau: 

- Gia công và chuẩn bị nguyên liệu 

- Lựa chọn và chuẩn bị nhiên liệu 

- Nung vôi 

- Gia công vôi 
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a, Cấp liệu và nhiên liệu b, Mặt lò 

c, Mặt lò d, Cửa ra sản phẩm 

Hình 8: một số hình ảnh về lò nung vôi thủ công 

 

 

a, Toàn cảnh lò đứng tự động hóa b, Két chứa nguyên nhiên liệu 
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c, Hệ thống định lượng cấp liệu d, Màn hình điều khiển 

e, Rải liệu mặt lò g, Tháo sản phẩm 

 

Hình 9: Một số hình ảnh về lò đứng cơ giới hóa 

 

6.3. Nguyên, nhiên liệu và năng lượng 

- Nguyên liệu sử dụng cho sản xuất vôi là đá vôi và đá vôi đôlômit có chất 
lượng cao. Để sản xuất 1 tấn vôi cần khoảng 2 tấn đá nguyên liệu. 

- Các chỉ tiêu tiêu hao về nhiên liệu và năng lượng trung bình của các nhà 
máy sản xuất vôi trên cả nước: Chỉ số tiêu hao về nhiệt khoảng: 840 – 950 kcal/kg 
vôi (đối với lò đứng); Chỉ số tiêu hao về nhiệt khoảng: 1.100 – 1.500 kcal/kg vôi 
(đối với lò quay); Chỉ số tiêu hao về điện khoảng: 15 - 50 kwh/tấn sản phẩm (đối 
với lò đứng); Chỉ số tiêu hao về điện khoảng: 60 - 80 kwh/tấn sản phẩm (đối với 
lò quay). Đối với các nhà máy sản xuất vôi tại Bắc Giang (hiện tại vôi được sản 
xuất bằng lò đứng thủ công liên hoàn, hoặc gián đoạn), chỉ tiêu tiên hao nhiệt 
khoảng 1500 kcal/kg vôi và tiêu hao điện khoảng 45 kwh/tấn vôi. Như vậy, chỉ 
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tiêu tiêu hao nhiệt của các lò nung vôi tại Bắc Giang đang cao hơn rất nhiều so 
với trung bình ngành, chỉ tiêu tiêu thụ điện thấp là do sử dụng nhân công thay thế 
máy móc nhiều. 

6.4. Công tác bảo vệ môi trường 

Vôi là một lĩnh vực sản xuất có ảnh hưởng rõ rệt đến môi trường, mà chủ yếu 
là môi trường không khí.  

+ Bụi từ các cơ sở sản xuất vôi được phát sinh trong quá trình vận chuyển, 
tháo dỡ nguyên, nhiên liệu, nghiền sàng, phối trộn nguyên liệu, nạp liệu vào và 
tháo sản phẩm ra khỏi lò, sàng chọn sản phẩm... Mức độ gây ô nhiễm phụ thuộc 
vào công nghệ thiết bị sản xuất. Công nghệ càng tiên tiến hiện đại, chu trình sản 
xuất khép kín, có thiết bị lọc bụi hiệu quả và mức độ cơ giới hóa, tự động hóa 
càng cao thì mức độ gây ô nhiễm càng nhỏ. 

+ Khói lò thải ra từ lò nung vôi vào môi trường không khí gồm các khí độc 
hại như NOx, CO, CO2, SO2 và bụi. Lượng phát thải phụ thuộc vào thiết kế lò, 
điều kiện vận hành, loại nhiên liệu sử dụng và chất lượng đá vôi. Mức độ phát thải 
CO và CO2 liên quan tới quá trình hóa học xảy ra khi đốt nhiên liệu và phân giải 
đá vôi. 

Các cơ sở sản xuất vôi tùy từng mức độ đều có tác động xấu tới môi trường 
và sinh thái. Tại Bắc Giang hiện nay chủ yếu là các cơ sở sản xuất vôi sử dụng lò 
đứng liên hoàn, mức độ cơ giới hóa thấp, chu trình sản xuất không khép kín, không 
có thiết bị lọc bụi, nhiều công đoạn vẫn làm thủ công nên mức độ gây ô nhiễm 
môi trường rất lớn.  

7. Cát xây dựng 

7.1. Quy mô và sản lượng khai thác 

Quy hoạch bãi ven sông chứa cát, sỏi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, với 
tổng số 90 bãi. 

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông tỉnh 
Bắc Giang đến năm 2020 đã được UBNN tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
18/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 và đã thực hiện điểu chỉnh, bổ sung 03 lần 
(năm 2015, 2016,2018). Tổng số khu vực đưa vào quy hoạch là 80, tổng diện tích 
khoảng 635 ha, tổng tài nguyên dự báo khoảng 13,65 triệu m3. 

Hiện nay UBND tỉnh đã cấp 46 giấy phép thăm dò, khai thác (03 GP thăm 
dò, 43 GP khai thác). 

Bảng 8: Tổng sản lượng khai thác cát sỏi giai đoạn 2016-2020 

Sản lượng khai thác (m3/năm) 

2016 2017 2018 2019 2020 

59.767 68.088 84.631 112.469 174.931 

(Nguồn: Quy hoạch tỉnh Bắc Giang năm 2021) 



41 
 

7.2. Công nghệ khai thác, chế biến 

- Khai thác cát lòng sông: 

+ Khai thác bằng cơ giới: sử dụng các thiết bị như máy xúc thủy lực gầu 
ngược, máy xúc gầu ngoạm, máy xúc gầu treo, tầu cuốc lắp trên các phà nổi hoặc ̣
trên bờ sông xúc bốc lên các tầu chở cát hoặc đổ thành đống trên bờ sông. 

+ Khai thác bằng sức nước: sử dụng tầu hút bùn, bơm bùn bơm cát trực tiếp 
lên các tầu hoặc vào các hố thu cát trên bờ sông. 

+ Khai thác hỗn hợp: Trong dây chuyền công nghệ có sự phối hợp các loại 
thiết bị như máy xúc, tầu cuốc, tầu hút bùn, tầu cuốc,.... để phát huy hiệu quả công 
tác khai thác. 

- Khai thác bãi bồi, cát đồi, cát núi 

+ Khai thác cát ở các bãi bồi có lẫn rất nhiều sỏi cuội: sau khi dùng máy xúc 
bóc lớp đất đá phủ bề mặt, cát được máy xúc lên sàng quay để rửa sạch đất lẫn và 
tách sỏi. Cát, sỏi được băng tải vận chuyển đổ thành các đống riêng. Đất lẫn nước 
được chảy xuống hồ lắng để tách bùn và lấy nước để tái sử dụng. Công nghệ khai 
thác này đòi hỏi nhiều nước. Việc rửa đất lẫn không sạch, sẽ làm giảm chất lượng 
của cát, ảnh hưởng đến chất lượng bê tông xi măng và các sản phẩm sử dụng loại 
cát này. 

+ Khai thác cát đồi, cát núi: Cát đồi sau khi bóc bỏ lớp phủ, được đào bằng 
máy xúc đưa lên thiết bị vận chuyển vào thiết bị sàng tuyển thu hồi cát, còn sỏi 
cuội được đưa vào các thiết bị nghiền, sàng thành cát. Tỷ lệ thu hồi cát tự nhiên ở 
cát đồi, cát núi không cao, chỉ khoảng 30 - 40%; còn lại là sỏi cuội, phải qua công 
đoạn nghiền sàng mới có thể thành cát sử dụng được. Việc sàng tuyển cát núi đòi 
hỏi tốn nhiều nước, tương tự như cát bãi bồi lẫn nhiều sỏi sạn 

7.3. Nguyên, nhiên liệu và năng lượng 

Nguyên liệu tự nhiên để sản xuất cát là cát sỏi lòng sông và cát đồi. 

Nhiên liệu, năng lượng trong sản xuất cát xây dựng chủ yếu là xăng, dầu và 
điện. 

7.4. Công tác bảo vệ môi trường 

Theo quy định, đối với các cơ sở khai thác, chế biến cát tự nhiên, cần đảm 
bảo khai thác đúng những vị trí theo quy hoạch và được các cơ quan quản lý cho 
phép, không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, dòng chảy và không gây 
sạt lở bờ các dòng sông; xử lý nước thải rửa cát trước khi thải ra môi trường; tại 
bãi chứa và khi vận chuyển cát, nồng độ phát tán bụi đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn 
môi trường. Tuy nhiên tình hình khai thác cát tự nhiên rất phức tạp do đó cần đẩy 
mạnh khâu kiểm tra quản lý chặt chẽ đối với loại hình này. 
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8. Bê tông thương phẩm 

8.1. Công suất thiết kế và sản lượng 

Trong những năm gần đây bê tông thương phẩm và bê tông cấu kiện đã được 
sử dụng rộng rãi, không những được sử dụng tại các công trường thi công lớn mà 
còn được sử dụng trong các công trình xây dựng của các hộ dân. 

Bê tông thương phẩm (bê tông tươi): Tuy chưa có thống kê đầy đủ, nhưng 
thực tế cho thấy, bê tông thương phẩm mới được sử dụng chủ yếu tại các công 
trường thi công lớn, chủ yếu là các trạm trộn đi theo công trình, trạm trộn di động. 
Theo số liệu điều tra, khảo sát của Viện Vật liệu xây dựng, tính đến 30/8/2021, 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 21 đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm (với 19 
trạm trộn bê tông xi măng, 03 trạm trộn bê tông nhựa), tổng công suất đạt 1980 
nghìn m3/năm (Danh sách cụ thể các đơn vị xem tại bảng 9). Các trạm trộng bê 
tông được phân bố hầu hết các huyện và thành phố, tổng sản lượng năm 2020 của 
các cơ sở sản xuất bê tông trên địa bàn tỉnh chỉ đạt khoảng 1000 nghìn m3, tương 
đương 50,8% tổng công suất các cơ sở trên địa bàn tỉnh. Các trạm trộn bê tông 
thương phẩm chủ yếu tập trung ở các thị xã, thành phố lớn với khối lượng lớn các 
nhà cao tầng hoặc các khu vực có nhiều dự án xây dựng đang được đồng loạt triển 
khai, như tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Các công trình xây dựng của 
các hộ dân, các công trình nhỏ vẫn sử dụng phương pháp trộn tại chỗ. 

- Bê tông cấu kiện: Bê tông cấu kiện là hướng phát triển tiên tiến của ngành 
công nghiệp bê tông và là điều kiện để thực hiện công nghiệp hóa ngành xây dựng. 
Bắc Giang là một trong những tỉnh có năng lực sản xuất bê tông lớn, ngoài việc 
đáp ứng nhu cầu xây dựng trong tỉnh còn cung cấp cho các công trình xây dựng 
tại các khu vực lân cận. Tuy nhiên, các chủng loại bê tông cấu kiện ở đây lại chưa 
phát triển, đa số các sản phẩm cấu kiến được sản xuất chỉ là các cấu kiện đơn giản 
như tấm đan, nắp cống, cống, cọc phục vụ thị trường nội tỉnh và các khu vực lân 
cận. 

Bảng 9: Danh sách các cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm trên địa bàn 
tỉnh (tính đến 30/8/2021) 

TT 
Tên doanh nghiệp/ dự án 

sản xuất 
CSTK 

(1000m3/năm) 
Địa chỉ nhà máy Ghi chú 

I Bê tông xi măng thương 
phẩm 

  
  

  
1 Công ty TNHH Kim 

Tường 
36 Lô B1- KCN Song Khê- 

Nội Hoàng, thành phố 
Bắc Giang   

2 Công ty CP Phúc Hưng 22 Thôn Dĩnh Tân, xã Tân 
Dĩnh, huyện Lạng Giang   

  Công ty CP bê tông và xây 
dựng Quốc An 
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TT 
Tên doanh nghiệp/ dự án 

sản xuất 
CSTK 

(1000m3/năm) 
Địa chỉ nhà máy Ghi chú 

3 Trạm trộn 1 30 Thôn Chùa, xã Tăng 
Tiến, huyện Việt Yên   

4 Trạm trộn 2 35 Thôn Danh Thượng 2, 
xã Danh Thắng, huyện 
Hiệp Hòa   

5 Công ty CP Bến Thủy 72 Thôn Cẩm Vân, xã Đông 
Lỗ, huyện Hiệp Hòa  

6  Công ty Xây dựng Việt 
Đức TNHH 

60 Thôn Đồng Tiến, xã 
Quang Châu, huyện Việt 
Yên   

7 Công ty TNHH MTV 
Hoàn Chinh 

60 Thôn Đồng Tiến, xã 
Quang Châu, huyện Việt 
Yên   

8 Công ty TNHH MTV Đầu 
tư thương mại dịch vụ Việt 
Nhật 

30 
Thôn Lâm Đồn, xã Vũ 
Xá, huyện Lục Nam 

  
9 Công ty CP Bê tông và 

Xây dựng Bắc Giang 
30 phường Trần Phú, thành 

phố Bắc Giang   
10 Công ty TNHH Xây dựng 

và Đầu tư và phát triển 
HT86 Việt Nam- Chi 
nhánh Bắc Giang 

60 Thôn Già Khê, xã Tiên 
Nha, huyện Lục Nam 

  
11 Công ty CP Xây dựng và 

Thương mại Đức Quân 
30 Thôn Dàm, xã Vũ Xá, 

huyện Lục Nam   
12 Công ty TNHH Sản xuất 

xây dựng và TMDV Việt 
Hàn 

60 
Thôn Hòa Mục, xã Mỹ 
An, huyện Lục Ngạn 

  
13 Hộ KD Nguyễn Đình 

Huân 
125 Thôn Trại 1, xã Phượng 

Sơn, huyện Lục Ngạn   
14 Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại xây dựng TPA 
60 Cảng Hưng Giang, xã 

Tân Tiến, thành phố Bắc 
Giang   

15 Công ty CP Đầu tư xây 
dựng và thương mại Việt 
Pháp 

30 Thôn Lịm Xuyên, xã 
Song Khê, thành phố 
Bắc Giang   

16 Công ty TNHH Bê tông 
Việt Hàn 

30 Thôn Đạo Ngạn, Xã 
Quang Châu, Huyện 
Việt Yên   

17 Công ty CP Xây dựng sản 
xuất knh doanh bê tông 
Chèm MLS 

60 
Thôn 11, xã Yên Sơn, 
huyện Lục Nam 

SX từ 2021 
18 Công ty TNHH Hán Tâm 500 Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm 

Đàn, huyện Sơn Động   
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TT 
Tên doanh nghiệp/ dự án 

sản xuất 
CSTK 

(1000m3/năm) 
Địa chỉ nhà máy Ghi chú 

19 Công ty TNHH Dịch vụ và 
cung ứng Đức Trí 

70 xứ đồng Vỡ Chuyện, 
thôn Dũng Tiến, xã 
Hương Gián, huyện Yên 
Dũng 

Đang 
ĐKĐT 

  Tổng cộng 1400     
II Bê tông nhựa (1000tấn/năm)      
1 Công ty CP Đầu tư và Xây 

dựng Tân Phát  
200 Thôn Đồng Dinh, xã 

Tiên Nha, huyện Lục 
Nam   

2 Công ty CP Đầu tư thương 
mại HPT 

200 CCN Tăng Tiến, huyện 
Việt Yên SX từ 2021 

3 Công ty CP Bách Long 180 Thôn Nội, xã Nội 
Hoàng, huyện Yên Dũng   

  Tổng cộng 580     

(Nguồn: Kết quả khảo sát hiện trạng năm 2021) 

8.2. Công nghệ sản xuất 

Công nghệ sản xuất bê tông tại Bắc Giang có hai loại công nghệ phổ biến 
hiện nay là công nghệ sản xuất bê tông thương phẩm và công nghệ sản xuất bê 
tông cấu kiện (bê tông đúc sẵn). 

Công nghệ sản xuất bê tông thương phẩm hay còn gọi là bê tông tươi hoặc 
bê tông trộn sẵn là sản phẩm gồm hỗn hợp cát, đá dăm, xi măng, phụ gia khoáng, 
phụ gia bê tông và nước được định lượng theo từng loại bê tông yêu cầu, trộn tại 
trạm trộn và vận chuyển đến công trường. Công nghệ sản xuất bê tông thương 
phẩm gồm 02 công đoạn quan trọng là trộn bê tông và vận chuyển, thi công bơm 
bê tông. Về trạm trộn bê tông, nhiều doanh nghiệp đã nhập khẩu các hệ thống 
trạm trộn tiên tiến của nước ngoài như Italia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc 
…với công suất trộn từ 30 - 150 m3/giờ. Hệ thống trạm trộn đều ở mức cơ giới 
hoá, tự động hoá cao, từ khâu kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào, định lượng 
vật liệu theo yêu cầu của từng loại bê tông, trộn đồng nhất hỗn hợp bê tông nên 
chất lượng bê tông rất ổn định, đáp ứng yêu cầu Ngoài các hệ thống trạm trộn mua 
của nước ngoài, hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp trong nước tự sản xuất các 
trạm trộn bê tông có chất lượng không thua kém nước ngoài nhưng có giá thấp 
hơn nhiều.  

Công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn (BTCKĐS) hiện nay rất đa dạng 
từ công nghệ quay ly tâm, đến công nghệ rung, rung ép, đùn ép. Các nhà máy 
BTCKĐS có khả năng sản xuất các cấu kiện BTCT đáp ứng hầu hết các kết cấu 
trong công trình xây dựng và giao thông, mương thoát nước thành mỏng, hố ga 
hố thoát nước thành mỏng, tấm cừ bê tông và các cấu kiện cọc bê tông. 
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8.3. Nguyên, nhiên liệu, năng lượng 

Nguyên liệu sản xuất bê tông bao gồm xi măng, cát, cốt liệu đá dăm, sỏi, 
nước và các loại phụ gia hóa học, phụ gia khoáng. Tại Bắc Giang nguồn nguyên 
liệu phục vụ sản xuất bê tông không đủ, đa phần nguyên liệu được mua từ các tỉnh 
thành khác. 

8.4. Công tác bảo vệ môi trường 

Quá trình sản xuất bê tông phát sinh nhiều bụi và tiếng ồn, cần có các biện 
pháp giảm thiểu bụi phát thải và hạn chế tiếng ồn như: trồng nhiều cây xanh quanh 
khu vực sản xuất, phun sương hơi nước tại các khu vực phát thải bụi; xây dựng 
hệ thống nhà xưởng bao che cách âm, hạn chế phát tán bụi... Các cơ sở sản xuất 
cơ bản tuân thủ đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, như dây chuyền 
sản xuất được xây dựng khép kín từ công đoạn chuẩn bị đến thành phẩm, mỗi loại 
nguyên liệu được chứa trong các xilo riêng biệt, được cân định lượng bằng cân 
điện tử và vận chuyển đến máy trộn. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở đặt gần khu 
dân cư gây ô nhiễm bụi và tiếng ồn. 

Chất thải rắn: Phần lớn chất thải được hợp đồng với các đơn vị có chức năng 
xử lý, hầu hết các cơ sở đã triển khai công tác phân loại và lưu trữ chất thải đầy 
đủ theo quy định và tái sử dụng phế phẩm làm nguyên liệu sản xuất. 

Môi trường nước: Các cơ sở sản xuất đã có hệ thống thu gom nước thải công 
nghiệp để tuần hoàn, tái sử dụng. Nước thải sinh hoạt chủ yếu xử lý bằng bể tự 
hoại. 

9. Vật liệu san lấp 

- Quy hoạch vùng nguyên liệu đất làm vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 2104/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 và được điều chỉnh bổ sung các năm. 
Tổng số khu vực đã quy hoạch là 98 khu vực, với tổng diện tích 470,0 ha, tổng tài 
nguyên dự báo khoảng 60,0 triệu m3. 

Hiện tại UBND tỉnh đã cấp phép thăm dò, khai thác 41/85 điểm quy hoạch, 
với trữ lượng, tài nguyên đã cấp phép khoảng 22,0 triệu m3 (trong đó: có 24 điểm 
đã cấp phép khai thác, tổng diện tích cấp phép là 96,77 ha; trữ lượng đã cấp phép 
là 18,8 triệu m3, công suất cấp phép khai thác là 1,8 triệu m3/năm). 

Bảng 10: Sản lượng khai thác vật liệu san lấp giai đoạn 2016-2020 

Sản lượng khai thác (m3/năm) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.750.000 1.858.246 2.158.682 2.520.021 2.624.855 

(Nguồn: Kết quả khảo sát hiện trạng năm 2021) 
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III. Hệ thống pháp luật quản lý sản xuất VLXD 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xây dựng; 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010; 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự 
án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; 

- Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý 
VLXD; 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về 
quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động 
môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Lật bảo 
vệ môi trường; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về việc Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

- Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc 
quy dịnh sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng; 

- Quyết định 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lượng phát triển VLXD Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng 
đến năm 2050; 

- Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 
khoáng sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. 

- Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên 
cát, sỏi lòng sông tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. Quyết định này đã thực hiện điều 
chỉnh, bổ sung 3 lần (vào các năm 2015; 2016; 2018). 

- Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu đất làm vật liệu san lấp mặt 
bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. Quyết định này đã thực hiện điều 
chỉnh, bổ sung 4 lần (vào các năm 2014; 2016; 2017; 2018). 
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- Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu sét sản xuất vật liệu xây dựng 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. 

IV. Đánh giá hiện trạng ngành VLXD tỉnh Bắc Giang 

Qua số liệu điều tra khảo sát thực tế về tình hình sản xuất VLXD tỉnh Bắc 
Giang hiện nay, có thể thấy rằng công nghiệp sản xuất VLXD ở mức độ quy mô 
nhỏ. Trong giai đoạn vừa qua, ngành sản xuất VLXD tỉnh Bắc Giang phát triển 
tương đối ổn định, đáp ứng đáng kể nhu cầu sủ dụng sản phẩm VLXD trên địa 
bàn tỉnh, trong vùng và cả nước. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất VLXD của tỉnh 
Bắc Giang còn một số tồn tại, bất cập, cụ thể như sau:  

1. Về công nghệ sản xuất 

- Công nghệ sản xuất của các sản phẩm VLXD như: xi măng, gạch đất sét 
nung, gạch không nung, vôi đang được sử dụng tại Bắc Giang cơ bản sử dụng 
công nghệ lạc hậu. Trừ một số nhà máy được đầu tư mới trong giai đoạn 2018 đến 
nay, các nhà máy sản xuất khác chủ yếu sử dụng công nghệ chuyển giao từ Trung 
Quốc với chất lượng thấp, không đồng bộ về công nghệ, mức tiêu hao năng lượng 
và nhiên liệu lớn. Toàn bộ các nhà máy sản xuất gạch tuynel, sản xuất vôi không 
được đầu tư hệ thống công nghệ xử lý khí thải nên nguồn khí thải phát sinh được 
xả trực tiếp ra không khí, gây ô nhiễm môi trường cho các khu vực lân cận dự án. 
Mặt khác, hầu hết các nhà máy sản xuất VLXD không đầu tư lắp đặt thiết bị quan 
trắc khí thải, bụi có kết nối với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; việc 
quan trắc được thực hiện định kỳ theo cam kết bảo vệ môi trường hoặc Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường song chỉ mang tính hình thức và không có biện pháp 
xử lý hiệu quả.  

- Công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung do các đơn vị trong nước chế 
tạo cơ bản còn lạc hậu, không có tiêu chuẩn chất lượng và thiếu sự kiểm định chất 
lượng sản phẩm công nghệ của các cơ quan chuyên ngành nên chất lượng thiết bị 
chưa được đảm bảo, sản phẩm đầu ra thường không đồng đều, gây sự cố nứt, thấm 
nước trong quá trình sử dụng. 

2. Về sản phẩm: 

Danh mục sản phẩm VLXD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chưa đa dạng, ngoài 
các sản phẩm chất lượng cao như gạch gốm ốp lát, các sản phẩm khác đều là các 
loại VLXD thông thường, thiếu các loại VLXD có chất lượng cao, VLXD mới. 
Trong sản xuất từng loại VLXD cụ thể cũng còn một số tồn tại như:  

- Gạch, ngói nung: Trong số các dự án sản xuất VLXD, việc sản xuất gạch, 
ngói đất sét nung chiếm đa số (56 CSSX), trong đó chỉ có 4 cơ sở sản xuất thêm 
sản phẩm ngói lợp); tổng công suất thiết kế của các doanh nghiệp sản xuất gạch 
xây nung là 1.521 triệu viên/năm, chiếm tỷ lệ 63% tổng công suất gạch xây trên 
địa bàn tỉnh, vượt quá nhu cầu về gạch xây nung của tỉnh (khoảng 1.100 triệu 
viên/năm). Do đó, sản lượng gạch xây nung không những đáp ứng nhu cầu trong 
tỉnh mà chủ yếu xuất khẩu ra các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất gạch 
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nung tiêu thụ nhiều tài nguyên không tái tạo (đất sét, than), gây hủy hoại và ô nhiễm 
môi trường nên có ảnh hưởng không tốt đối với mục tiêu phát triển kinh tế bền 
vững trong thời gian tới. 

- Vật liệu xây không nung: Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 21 dự án sản xuất 
gạch xây không nung, tổng công suất thiết kế của các doanh nghiệp sản xuất gạch 
xây không nung là 880 triệu viên/năm, đạt tỷ lệ 37% tổng công suất gạch xây trên 
địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, các nhà máy sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh 
chỉ tập trung vào đầu tư sản xuất sản phẩm gạch bê tông cốt liệu (thành phần gồm 
xi măng+ mạt đá); chưa chú trọng vào đầu tư sản xuất các sản phẩm vật liệu xây 
loại nhẹ có hiệu quả kinh tế cao như: Gạch hoặc tấm panel từ bê tông khí chưng 
áp, bê tông khí không chưng áp, bê tông bọt có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1000 
kg/m3; tấm tường thạch cao, tấm 3D, tấm panel bê tông, tấm panel nhẹ; các loại 
gạch khác được sản xuất từ chất thải xây dựng, tro bay từ các nhà máy nhiệt điện, 
chất thải công nghiệp; gạch silicát... do chi phí đầu tư cao, nhu cầu sử dụng còn 
hạn chế và thiếu chính sách hỗ trợ từ nhà nước. 

2. Về quy hoạch: 

Trước năm 2018, hoạt động sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh thực hiện theo 
Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết 
định số 554/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 (hiện đã được bãi bỏ theo quy định của 
Luật Quy hoạch 2017). Tuy nhiên sau 6 năm thực hiện, hoạt động sản xuất VLXD 
của tỉnh đã có nhiều sự biến động cả về số lượng danh mục dự án, địa điểm, quy 
mô, công suất thiết kế trong sản xuất các sản phẩm VLXD như: xi măng, gạch ốp 
lát, gạch xây nung và không nung, bê tông thương phẩm, cát, sỏi, gạch lát bê tông,... 
Tuy nhiên, việc phân bổ cơ sở sản xuất các loại vật liệu thông thường không đồng 
đều giữa các vùng, địa phương mà chủ yếu tập trung tại các huyện đồng bằng như 
Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lục Nam, Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang, hạn chế đầu tư 
tại các huyện vùng núi như; Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Thế.  

Đa số các dự án sản xuất VLXD nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp; cá biệt, 
có một số dự án nằm trong các khu đô thị trung tâm của một số huyện, thành phố 
Bắc Giang, làm ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan đô thị. 

 2. Về nguyên liệu,  

Hầu hết các dự án sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh hiện nay không có vùng 
nguyên liệu ổn định (chưa được cấp phép khai thác nguồn nguyên liệu). Nguồn 
nguyên liệu cho sản xuất gạch, ngói nung các loại chủ yếu được khai thác tại chỗ 
hoặc thu gom bừa bãi, không được quản lý chặt chẽ, ảnh hưởng đến môi trường và 
hạ tầng kỹ thuật của địa phương.  

3. Về thực hiện các nghĩa vụ về tài chính  

Việc thực hiện các nghĩa vụ về tài chính đối với nhà nước và địa phương được 
các CSSX gạch chấp hành, song mức thu không cao, đa số các hộ cá thể sản xuất 
gạch theo công nghệ lò vòng, VSBK chỉ phải nộp khoán với mức độ tối thiểu; 
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quyền lợi đối với người lao động về các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... 
không đảm bảo (do tính gộp vào lương khoán); riêng các doanh nghiệp, kể cả các 
HTX sản xuất gạch cũng không đóng góp được nhiều vào ngân sách nhà nước do 
không xác định được đầy đủ các khoản chi phí đầu vào, doanh thu. 

- Trong quá trình chấp thuận đầu tư sản xuất gạch chưa gắn sản xuất với quy 
hoạch vùng nguyên liệu; chưa kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư lập hồ sơ khai thác 
đất phục vụ cho sản xuất ổn định lâu dài. 
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CHƯƠNG II: 

TIỀM NĂNG VÀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN VLXD  

TỈNH BẮC GIANG 

 

I. Các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội 

1. Đặc điểm tự nhiên 

- Vị trí địa lý:  

Bắc Giang là tỉnh thuộc vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ, có tổng diện tích 
tự nhiên 382.250,9 ha, bằng 1,62% diện tích tự nhiên cả nước. Là tỉnh có vị trí địa 
lý thuận lợi, nằm ở khu vực chuyển tiếp từ vùng Trung du và Miền núi phía Bắc 
đến vùng đồng bằng Sông Hồng, thuộc vùng thủ đô Hà Nội và nằm trên hành lang 
kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Tỉnh có hệ thống  giao 
thông tương đối thuận lợi với hệ thống đường bộ, đường sắt và đường sông; đường 
bộ gồm các quốc lộ 1A cũ và mới, QL 31, Quốc lộ 37, Quốc lộ 279; các tuyến 
đường sắt: Hà Nội - Lạng Sơn, Quảng Ninh - Kép - Thái Nguyên; đường sông với 
3 con sông lớn trên địa bàn là sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam đảm bảo 
kết nối thuận lợi với cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cảng nội địa Gia Lâm, 
cảng nước sâu Cái Lân, cảng Hải Phòng, các cửa khẩu quốc tế trên biên giới Lạng 
Sơn và các tỉnh trong khu vực. 

Ngoài ra, Bắc Giang cách không xa các trung tâm công nghiệp, đô thị lớn cuả 
“Tam giác kinh tế phát triển”: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, nơi tập trung 
tiềm lực khoa học kỹ thuật của cả nước (với hệ thống các trường Đại học, Cao 
đẳng Viện nghiên cứu của Trung ương), nơi tập trung đầu mối kinh tế đối ngoại, 
giao lưu kinh tế, khoa học, công nghệ, thu hút đầu tư của cả nước, nơi tập trung 
đông dân cư, với tốc độ đô thị hoá nhanh và là thị trường tiêu thụ lớn sẽ là điều 
kiện thuận lợi để Bắc Giang phát triển kinh tế - xã hội. 

- Địa hình: 

Địa hình của tỉnh thấp dần từ phía Bắc xuống phía Nam, độ cao và độ dốc 
trung bình giảm dần (từ gần 500 m xuống còn khoảng 100 m so với mặt nước biển 
và từ khoảng 200 xuống gần 00), bị chia cắt bởi hệ thống sông, ngòi, hồ. Địa hình 
của tỉnh bao gồm 2 tiểu vùng:  

Vùng trung du có đồng bằng xen kẽ chiếm 28% diện tích toàn tỉnh, bao gồm 
các huyện: Hiệp Hoà, Việt Yên và thành phố Bắc Giang, với đặc trưng có nhiều 
gò đồi xen lẫn đồng bằng, độ cao trung bình 100 ÷ 150m, độ dốc từ 10 ÷150. 
Vùng trung du có điều kiện phát triển nhiều loại cây lương thực, thực phẩm, cây 
ăn quả, cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, cá và nhiều loại thủy sản 
khác. 

Vùng miền núi chiếm 72% diện tích, bao gồm các huyện: Sơn Động, Lục 
Nam, Lục Ngạn, Yên Thế, Tân Yên, Yên Dũng và Lạng Giang; trong đó, một 
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phần các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên thế và huyện Sơn Động là vùng núi 
cao. Đây là vùng núi vừa và núi cao, địa hình chia cắt mạnh, tiếp giáp với đỉnh 
Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh và vùng núi tỉnh Lạng Sơn. Độ cao trung bình ở vùng 
địa hình này 300 - 400 m, cao nhất là đỉnh Yên Tử (1.086 m), thuận lợi phát triển 
lâm nghiệp. Vùng đồi núi có thể trồng được nhiều cây ăn quả, cây công nghiệp và 
chăn nuôi. 

Với đặc điểm địa hình đa dạng (cả đồng bằng, trung du và miền núi) là thuận 
lợi để phát triển nền nông nghiệp đa dạng sinh học, với nhiều cây trồng vật nuôi 
có giá trị kinh tế, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của thị trường. 

2. Tài nguyên thiên nhiên 

2.1. Tài nguyên đất 

Nguồn tài nguyên đất của tỉnh Bắc Giang chủ yếu là đất nông nghiệp. Theo 
số liệu Niên giám thống kê năm 2020, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 
389.589,5 ha, trong đó: 

Bảng 11: Diện tích tài nguyên đất của tỉnh Bắc Giang 

 

Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

Đất nông nghiệp 301.063,5 77,28 

Đất phi nông nghiệp 85.133,8 21,85 

Đất chưa sử dụng 3.392,2 0,87 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang năm 2020) 

2.2. Tài nguyên nước 

Bắc Giang có nguồn nước mặt dồi dào do có hệ thông sông, suối và hồ phong 
phú, phân bố rộng khắp tỉnh. Trên địa bàn tỉnh có 7 sông suối liên tỉnh (sông Cầu, 
sông Thương, sông Lục Nam, sông Đinh Đèn, sông Hóa, sông Sỏi, suối Cẩm) và 
48 sông nội tỉnh và  được phân bố ở 3 hệ thống sông chính (hệ thống sông Cầu, 
sông Thương, sông Lục Nam). Tổng lưu lượng nước mặt khá dồi dào khoảng 
6.727,1 triệu m3/năm, cụ thể: 

- Sông Cầu: Chiều dài 290 km, đoạn chảy qua địa phận Bắc Giang là 101 km, 
lưu lượng nước sông Cầu hàng năm là 4,2 tỷ m3. 

- Sông Lục Nam: Chiều dài 175 km, đoạn chảy qua địa phận tỉnh là 150 km, 
lưu lượng nước hàng năm 1,86 tỷ m3.  

- Sông Thương: Chiều dài 87 km, lưu lượng nước hàng năm là 1,46 tỷ m3.  

Ngoài ra  toàn tỉnh Bắc Giang còn có khoảng 273 đập, hồ chứa nước, với tổng 
lưu lượng nước khoảng 500 triệu m3; một số hồ có diện tích và trữ lượng nước khá 
lớn như: Hồ Cấm Sơn, trữ lượng nước khoảng 307 triệu m3; hồ Khuân Thần, trữ 
lượng khoảng 16,10 triệu m3; hồ Làng Thum, trữ lượng khoảng 8,14 triệu m3; hồ 
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Suối Nứa, trữ lượng khoảng 6,27 triệu m3; hồ Đá Ong, trữ lượng khoảng 6,7 triệu 
m3… 

Nhìn chung, chất lượng môi trường nước mặt của tỉnh Bắc Giang vẫn còn tốt, 
tuy xuất hiện dấu hiệu bị ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm dinh dưỡng nhưng không đáng 
kể, không gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng nước mặt, thích hợp cho các sinh 
vật thủy sinh cư trú. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh thực hiện các chương trình 
bảo tồn các hệ sinh thái trên địa bàn, giữ vững tính đa dạng loài thủy sinh nói 
riêng và hệ động thực vật nói riêng trên địa bàn tỉnh. 

2.3. Tài nguyên khoáng sản 

Tiềm năng tài nguyên khoáng sản của tỉnh Bắc Giang không lớn, phần lớn 
chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; các loại 
khoáng sản chủ yếu của tỉnh gồm: 

Khoáng sản nhiên liệu than 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 10 khu vực có khoáng sản than; có 
tổng trữ lượng tài nguyên dự báo khoảng 285 triệu tấn, tập trung chủ yếu trên địa 
bàn huyện Sơn Động, huyện Lục Nam (giáp ranh với tỉnh Quảng Ninh) và một 
phần huyện Yên Thế; các mỏ than có chất lượng thấp đến trung bình. 

Khoáng sản kim loại  

+ Quặng đồng: chủ yếu tập trung trên địa bàn huyện Lục Ngạn, huyện Sơn 
Động; hiện nay đã tìm kiếm, phát hiện được 22 điểm quặng đồng, nhiều điểm 
quặng đã được khai thác từ giai đoạn trước; các điểm mỏ có hàm lượng quặng 
thấp thấp, từ 1-2%/tấn. 

+ Quặng vàng: Sa khoáng vàng Làng Đảng - Sa Lý được Đoàn 913 đánh giá 
năm 1993. Đã xác định được 6 thân quặng phân bố trong các thềm bậc I và bậc 
II, dày 1-3m, phân bố dưới lớp phủ dày 2-7,7m, hàm lượng vàng 0,3-0,6g/m3. 
Tổng trữ lượng và tài nguyên dự báo (C2+P1) là 228 kg vàng. Vàng Làng Đảng - 
Sa Lý đã được khai thác nhiều năm; cần có sự đánh giá cụ thể lại tiềm năng của 
vàng ở khu vực này và tổ chức tiếp tục khai thác. 

+ Quặng vàng gốc Văn Cung cũng thuộc vùng Làng Đảng-Sa Lý, được Đoàn 
913 điều tra chi tiết năm 1993; khoáng hoá có quy mô rộng, gồm hai đới kéo dài 
4,5km và 20km. Hiện đã được UBND tỉnh cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng 
vàng cho 01 doanh nghiệp với diện tích 44,47 ha. Điểm quặng vàng Văn Cung 
cần tiếp tục được đánh giá và thăm dò cùng với quá trình khai thác. 

+ Quặng sắt: có 01 điểm tại huyện Yên Thế có quy mô nhỏ với trữ lượng cấp 
C1: 0,503 triệu tấn quặng (đã khai khoảng 0,103 tr.tấn, còn lại 0, 4 tr.tấn), hàm 
lượng thấp, khai thác chủ yếu để làm phụ gia xi măng. 

+ Quặng chì, kẽm: có 01 điểm khoáng hoá chì kẽm Hoa Lý (huyện Sơn 
Động), điểm mỏ có hàm lượng rất nghèo, ít có triển vọng công nghiệp. 
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Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp, sét gạch, 
ngói và cát, sỏi) 

- Cát, sỏi: tập trung chủ yếu trên sông Cầu và sông Lục Nam có chất lượng 
trung bình, cơ bản dùng làm vữa xây trát và một phần dùng sản xuất bê tông, đáp 
ứng một phần nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng của địa phương; tuy nhiên cũng 
đã bị khai thác cạn kiệt, mới đáp ứng được một phần nhu cầu phát triển kinh tế- 
xã hội của tỉnh (khoảng 20% nhu cầu). 

- Về tài nguyên khoáng sản sét gạch, ngói và đất san lấp: được phân bố rộng 
trên địa bàn các huyện, đủ đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương. 
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Bảng 12: Tổng hợp tiềm năng khoáng sản chủ yếu của tỉnh Bắc Giang 

(Nguồn: Kết quả khảo sát hiện trạng năm 2021) 
 

Số 
TT 

Loại 
Khoáng 

sản 

Đơn vị 
tính 

Lạng Giang Lục Nam Lục Ngạn Sơn Động Yên Dũng Việt Yên Tân Yên Yên Thế Hiệp Hòa Tổng cộng 

Số 
mỏ 

Trữ 
lượng, 
TNDB 

Số 
mỏ 

Trữ 
lượng, 
TNDB 

Số 
mỏ 

Trữ 
lượng, 
TNDB 

Số 
mỏ 

Trữ 
lượng, 
TNDB 

Số 
mỏ 

Trữ 
lượng, 
TNDB 

Số 
mỏ 

Trữ 
lượng, 
TNDB 

Số 
mỏ 

Trữ 
lượng, 
TNDB 

Số 
mỏ 

Trữ 
lượng, 
TNDB 

Số 
mỏ 

Trữ 
lượng, 
TNDB 

Số 
mỏ 

Trữ 
lượng, 
TNDB 

1 Than đá tr.tấn - - 1 60 1 0,4 5 220 - - - - - - 3 5,0 - - 10 285 

2 Sắt  tr.tấn               1 0,4   1 0,4 

3 Đồng tr.tấn     14 0,73 8 0,495           22 1,2 

4 Chì, kẽm tr.tấn     - - 2 0,15           2 0,15 

5 Barit tr.tấn             2 0,5     2 0,5 

6 Vàng sa 
khoáng 

Kg-Au     2 239             2 239 

7 Vàng gốc Kg-Au     2 178             2 178 

8 Sét gốm tr.m3         1 1,6         1 1,6 

9 Sét gạch 
ngói 

tr.m3 14 6,68 57 17,8 5 0,86 7 3,64 18 10,39 11 4,68 11 3,96 4 0,55 4 2,0 131 50,602 

10 Cát, sỏi tr.m3 - - 11 4,48 15 3,46 22 29,26 13 3,51 3 0,32 1 0,21 1 0,23 28 3,40 94 45,02 

11 Đất san lấp tr.m3 50 49,3 70 89,3 40 35,0 5 4,0 19 41,0 10 15,2 16 12,1 16 14,7 1 0,5 227 275,66 

12 Đá làm 
VLXD 

tr.m3    1,8               1 1,8 

 Tổng  52  108  70  47  49  24  30  20  33  334 976,02 
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3. Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội 

3.1. Dân số và lao động 

Bắc Giang là tỉnh có dân số đông, đến năm 2020 dân số của tỉnh là 1.841.624 
người, tăng 144,721 người so với năm 2016, đứng thứ 12 cả nước. Tổng tỉ suất 
sinh đạt 2,31 con/phụ nữ năm 2020, đạt mức sinh thay thế. 

Mật độ dân số cao (khoảng 472,7 người/km2), gấp khoảng 1,6 lần mật số dân 
số cả nước, trong đó tập trung đông ở phía tây gồm các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, 
Lạng Giang, Tân Yên, thành phố Bắc Giang. 

Bảng 13: Dân số trung bình phân bố theo huyện, thành phố năm 2020 

(Nguồn: Cục Thống kê Bắc Giang) 

Dân số ở vùng nông thôn có 1.507.647 người, chiếm 81,7%; dân số ở thành 
thị có 333.977 người, chiếm 18,3% (thấp hơn so với tỷ lệ dân số thành thị của cả 
nước là 34,4%). Tuy nhiên, quy mô dân số đô thị hóa thực tế (gồm dân số thành 
thị và dân số phi nông nghiệp ở vùng dân cư nông thôn tập trung có hạ tầng mang 
tính đô thị hóa) trên địa bàn tỉnh khá lớn, khoảng gần 400.000 người chiếm 22% 
dân số, trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên 
Dũng đang có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoạt động và tốc độ xây 
dựng mở rộng hạ tầng đô thị hóa nông thôn nhanh.  

 Dân số Bắc Giang chiếm tỷ lệ chủ yếu ở các nhóm tuổi trong độ tuổi lao động, 
tại thời điểm tháng 4/2019 [2] dân số trong độ tuổi 15-65 khoảng  1.212,8 nghìn 
người, chiếm 67% tổng dân số, thể hiện đặc điểm của thời kỳ “dân số vàng”, đây là 
thời kỳ thuận lợi về nguồn nhân lực - lực lượng quan trọng tạo ra của cải vật chất 
cho xã hội cho tỉnh. Nhóm tuổi 0-14 chiếm tỷ lệ cao nhất, là điều kiện đảm bảo về 
nguồn nhân lực cho tỉnh trong thời kỳ quy hoạch tới. 

3.2. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhưng năm qua 

Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh luôn duy trì 
ở mức cao, cả giai đoạn đạt 13,9%/năm (vượt mục tiêu đề ra là 10-11%/năm), trong 
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đó: công nghiệp – xây dựng đạt 21,9% (công nghiệp tăng 23,8%; xây dựng tăng 
12,8%); dịch vụ đạt 6,3%; nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,9%; thuế sản phẩm 
tăng 10,6%. Ngành công nghiệp là động lực tăng trưởng chính với đóng góp 10,6 
điểm phần trăm vào tăng trưởng chung; tiếp đến là ngành dịch vụ đóng góp 1,4 
điểm; ngành xây dựng đóng góp 1,2 điểm; ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 
đóng góp 0,4 điểm và thuế sản phẩm đóng góp 0,3 điểm. 

Chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Hệ số sử dụng vốn được cải thiện. 

Năng suất lao động tăng đáng kể, tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 
đạt 11,5%/năm; đến năm 2020 đạt gần 110 triệu đồng, gấp 1,9 lần năm 2015; trong 
đó: ngành công nghiệp – xây dựng tăng cao nhất đạt 12,4%/năm, tiếp đếnlà ngành 
nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 9,9%/năm, ngành dịch vụ tăng 2,8%/năm. 

Quy mô kinh tế được nâng lên, GRDP năm 2020 đạt trên 123,6 nghìn tỷ đồng, 
gấp gần 2 lần năm 2016. GRDP bình quân/ người năm 2019 đạt 2.540 USD, bằng 
92,6% bình quân toàn quốc; năm 2020 đạt 2900 USD, bằng 105,5% bình quân toàn 
quốc. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sự dịch chuyển các ngành năm 2020 
so với năm 2015 là: ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 58%, tăng 16,5%; dịch 
vụ chiếm 24,4%, giảm 11,6%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 17,6%, giảm 
4,9%. 

Bảng 14: Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 

TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Dân số người 1.696.903 1.736.787 177.506 1.810.421 1.841.624 
- Thành thị người 193.123 198.225 202.928 207.370 333.977 
- Nông thôn người 1.503.780 1.538.562 1.574.578 1.603.051 1.507.647 
-Tốc độ 
tăng dân số 

0/00 1.8 2.35 2.34 1.85 1.72 

2 

Tổng GDP  
(giá HH) 

Tỷ 
đồng 

66,873 75,988 90,381 104,499 120,974 

- 
GDP/người  
(giá HH) 

Tr. 
đồng 

39.4 43.75 50.84 57.72 65.688 

 

- Cơ cấu 
GDP (giá 
HH) 

% 100 100 100 100 100 

+ Nông, 
lâm, thủy 
sản 

% 24.95 20.53 19.29 16.45 18.65 

+ CN & XD % 43.81 48.18 51.46 55.62 56.32 
+ Dịch vụ + 
thuế… 

% 31.24 31.29 29.25 27.93 25.03 

3 
Tổng thu 
NS (giá 
HH) 

Tỷ 
đồng 

18,578 22,038 28,449 33,092 33,533 
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TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
2016 2017 2018 2019 2020 

4 

Tổng chi 
NS địa 
phương(giá 
HH) 

Tỷ 
đồng 

17,578 20,575 26,751 33,974 29,813 

5 GTSXCN  
(giá HH) 

Tỷ 
đồng 

23,626 29,962 38,761 48,299 57,013 

6 Tổng VĐT  
(giá HH) 

Tỷ 
đồng 

30,281 37,405 43,808 53,130 59,739 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang năm 2020) 

3.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

3.3.1 Giao thông vận tải 

Hệ thống giao thông vận tải của tỉnh Bắc Giang khá phát triển với 3 loại hình: 
đường bộ, đường sông và đường sắt. Hiện nay hạ tầng giao thông vận tải đang tiếp 
tục được quan tâm đầu tư, phục vụ đi lại của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi lưu 
thông hàng hóa, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

a. Đường bộ:  

Gồm: Cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn dài 39,45Km; 05 Quốc lộ với tổng chiều dài 
290,60Km (QL1 dài 19,4Km; QL31 dài 96,7Km; QL37 dài 60,4Km; QL17 dài 
57,1Km; QL279 dài 57Km). Về quy mô, trừ quốc lộ 1 đạt cấp III đồng bằng toàn 
tuyến (rộng 2 làn xe + làn dừng, tốc độ thiết kế 80 km/h), 4 tuyến quốc lộ còn lại 
chỉ đạt cấp IV, một số đoạn ngắn đạt cấp III. 

Về điểm đấu nối từ đường tỉnh vào tuyến cao tốc và các tuyến quốc lộ: để khai 
thác hiệu quả tuyến đường bộ cao tốc với 3 nút giao khác mức, đã có 2 đoạn đường 
gom dọc cao tốc đạt quy mô cấp IV để các tuyến đường địa phương đấu nối vào. 
Đối với các tuyến quốc lộ, chưa có điều kiện đầu tư đường gom mà chỉ đầu tư các 
đường tỉnh đấu nối vào như sau: 

+ QL 1: có 2 vị trí đấu nối từ các đường tỉnh 295, 292. Ngoài ra còn có QL 37 
đấu nối vào. 

+ QL 31: có 5 vị trí đấu nối từ các đường tỉnh 398D, 299, 295, 289, 291B. 
Ngoài ra còn có QL 37 và QL 279 đầu nối vào. 

+ QL 37: có 3 vị trí đấu nối từ các đường tỉnh 398D, 299, 295, 289, 291B. 
Ngoài ra còn có QL 37 và QL 279 đấu nối vào. 

+ QL 279: có 3 vị trí đấu nối từ các đường tỉnh 293D, 248, 289C. Ngoài ra 
còn có QL 31. 

+ QL 17: có 6 vị trí đấu nối từ các đường tỉnh 292, 294, 298, 295, 296B, 299. 

Tỉnh hiện có 18 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 404,99km, trong đó: 
124,19km đường BTXM; 202,35km đường BTN; 78,45km đường láng nhựa, chủ 
yếu đạt quy mô cấp IV, V, riêng ĐT.293 toàn tuyến đạt cấp III. Về chất lượng có 
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35% đạt chất lượng tốt, 40% trung bình và 25% còn xấu. Ngoài ra, có 08 tuyến 
đường huyện do cấp tỉnh quản lý. 

b. Đường sông:  

Tỉnh Bắc Giang có 3 sông chính phân bố đồng đều trên toàn bộ diện tích tự 
nhiên của tỉnh, gồm sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, tổng chiều dài 354 
km; trong đó: 222 km do Trung ương quản lý, 132 km do địa phương quản lý (địa 
hình, thủy văn không ổn định, lòng sông dốc, hẹp; trên tuyến có nhiều đoạn cong, 
bãi cạn, phương tiện thủy hầu như không hoạt động được). 

Trên địa bàn tỉnh có 03 cảng, 133 bến hàng hóa và 41 bến khách ngang sông 
đang hoạt động. Bến hàng hóa trên địa bàn tỉnh chủ yếu là bến trung chuyển, tập 
kết cát, sỏi ven sông, phát triển chủ yếu trên các đoạn sông thuộc tuyến đường thủy 
nội địa quốc gia. Bến khách ngang sông có hạ tầng hạn chế; số lượng bến khách 
ngang sông ngày càng giảm do hệ thống cầu đường bộ đã được đầu tư xây dựng. 

c. Đường sắt:  

Trên địa bàn tỉnh có 3 tuyến đường sắt quốc gia chạy qua, gồm Hà Nội – Đồng 
Đăng, Kép – Hạ Long và Kép – Lưu Xá, không kể tuyến chuyên dùng phục vụ cho 
nhà máy đạm và hoá chất Hà Bắc.  Tuyến Kép – Lưu Xá hiện nay đang ngừng hoạt 
động trên địa bàn Bắc Giang. 

3.3.2. Mạng lưới điện 

- Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Sơn Động, công suất 2x110MW, đấu nối và 
phát toàn bộ công suất lên lưới điện 220kV tỉnh Quảng Ninh qua các tuyến dây 
220kV Sơn Động – Hoành Bồ và Sơn Động – Tràng Bạch. 

- NMNĐ của Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc công suất 
72MW. Các tổ máy phát của Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 
chủ yếu để cấp cho hoạt động sản xuất phân đạm của Công ty, khi dư thừa sẽ phát 
lên lưới điện 35kV của tỉnh Bắc Giang. 

3.3.3. Cấp thoát nước. 

- Tỉnh Bắc Giang thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, địa hình gồm 2 tiểu 
vùng: miền núi và trung du có đồng bằng xen kẽ. Vùng trung du bao gồm các huyện: 
Hiệp Hòa, Việt Yên và thành phố Bắc Giang. Vùng miền núi gồm 7 huyện: Sơn Động, 
Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế, Tân Yên, Yên Dũng, Lạng Giang. Địa hình miền núi 
chiếm 72% diện tích toàn tỉnh, chia cắt mạnh, phức tạp, chênh lệch về độ cao lớn, 
thuận lợi cho tiêu thoát nước mặt.  

- Hệ thống tiêu thoát nước mưa tỉnh Bắc Giang tiêu ra 3 hệ thống sông chính: 
Sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam. 

- Lưu vực thoát  nước mưa: Toàn tỉnh Bắc Giang được phân thành 5 lưu vực 
thoát nước mưa gồm các lưu vực sau: Vùng tiêu hệ thống thuỷ lợi sông Cầu,vùng 
tiêu hệ thống thủy lợi sông Sỏi, vùng tiêu hệ thống thủy lợi Cầu Sơn - Cấm Sơn, 
vùng tiêu hệ thống thủy lợi sông Lục Nam, vùng tiêu hệ thống thủy lợi Nam Yên 
Dũng.   
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Về cơ bản trong những năm gần đây các công trình thoát nước đã đảm bảo tiêu 
thoát nước cho địa phương….. 

3.3.4. Bưu chính viễn thông 

Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động: Bắc Giang hiện có 5 mạng thông tin di 
động, 1.417 trạm thu phát sóng, bán kính phục vụ 1,15km/cột. Tỷ lệ phủ sóng di 
động 3G, 4G đạt 100% các xã, phường, thị trấn; hạ tầng trạm thu phát sóng đã từng 
bước phát triển bền vững, giảm tỷ lệ cột ăng ten cồng kềnh, tăng tỷ lệ sử dụng 
chung hạ tầng (đạt 30%). Toàn tỉnh có khoảng 5.268km cáp, trong đó 10% là cáp 
ngầm. Các tuyến cáp ngầm chủ yếu trong khu vực thành phố Bắc Giang, trung tâm 
huyện. Hạ tầng mạng cáp tại khu vực còn lại hầu hết là cáp treo. Mức độ sử dụng 
chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp còn thấp, hạn chế. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 
35 điểm cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp viễn thông, phân bố tại các huyện. 

3.3.5. Khu công nghiệp & cụm công nghiệp 

a. Khu công nghiệp. 

Tỉnh hiện có 06 KCN được phê duyệt tổng diện tích 1.322 ha, trong đó có 05 
KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt 81,7%. Trong đó: KCN 
Đình Trám 127 ha, Vân Trung 351 ha đã lấp đầy 100%; KCN Quang Châu 426 ha 
đã lấp đầy 71% (còn 90 ha đang GPMB), KCN Song Khê - Nội Hoàng 160 ha (lấp 
đầy 92,8%; còn 10 ha đang GPMB), KCN Hòa Phú 208 ha (lấp đầy 50%; còn 110 
ha đang GPMB), KCN Việt Hàn đang thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 

Diện tích đất còn lại của các KCN là 170 ha, trong đó KCN Hòa Phú còn 110 
ha và Song Khê – Nội Hoàng còn 10 ha, đang trong quá trình bồi thường giải phóng 
mặt bằng; KCN Việt Hàn 50 ha đang đề nghị thành lập. Ngành nghề thu hút đầu 
tư vào các KCN của tỉnh chủ yếu là: Gia công, lắp giáp linh kiện điện tử; cơ khí 
chế tạo, năng lượng mặt trời, may mặc. 

b. Cụm công nghiệp. 

Đến năm 2020, toàn tỉnh đã quy hoạch 43 CCN với diện tích 1.609,3 ha, trong 
đó 28 CCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy 66%. Các CCN được quy hoạch, 
triển khai tại các trục, tuyến giao thông thuận lợi của tỉnh (các tuyến đường tỉnh lộ, 
quốc lộ) và cơ bản trải đều trên các huyện, thành phố (riêng huyện Sơn Động chưa 
có CCN). Trong các CCN đã thành lập, diện tích quy hoạch CCN lớn nhất là huyện 
Hiệp Hoà (9 CCN, diện tích 518,9ha), huyện Lạng Giang (7 CCN, diện tích 244ha), 
huyện Yên Dũng (4 CCN, diện tích 193,4ha), huyện Lục Nam (6 CCN, diện tích 
292,2ha). Diện tích quy hoạch CCN của các địa phương này chiếm tới 72,2% tổng 
diện tích quy hoạch các CCN toàn tỉnh. 

4. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 – 
2030 định hướng đến năm 2050 

4.1. Về kinh tế - xã hội 

Bảng 15: Định hướng phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. 
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STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
2030 2050 

Tăng trưởng(%) 

2021- 
2030 

2031- 
2050 

1 
Tổng sản phẩm 
GRDP (giá 
SS2010) 

Tỷ 
đồng 

323.377 1.985.350 15,0 9,5 

 
- Nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản 

Tỷ 
đồng 

14.408 26.022 2,5 3,0 

 
- Công nghiêp-Xây 
dựng 

Tỷ 
đồng 

264.949 1.656.599 17,7 9,6 

    + Công nghiệp 
Tỷ 

đồng 
240.955 1.479.853 18,3 9,5 

    + Xây dựng 
Tỷ 

đồng 
23.994 176.745 13,0 10,5 

 - Dịch vụ 
Tỷ 

đồng 
39.087 262.955 10,0 10,0 

 - Thuế sản phẩm 
Tỷ 

đồng 
4.933 39.774 10,5 11,0 

 GDP/người (USD) USD 9.800 56.465 - - 

 So sánh với cả nước % 122,5       

2 Cơ cấu kinh tế  % 100 100 - - 

 
- Nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản 

% 6,7 3,3 - - 

 
- Công nghiêp-Xây 
dựng 

% 67,0 59,4 - - 

    + Công nghiệp % 60,1 53,1 - - 

    + Xây dựng % 6,9 6,3 - - 

 - Dịch vụ % 24,3 34,5 - - 

 - Thuế sản phẩm % 2,0 2,8 - - 

3 
Tổng vốn đầu tư 
(Lũy kế theo giai 
đoạn) 

Tỷ 
đồng 

1.581.907 15.298.120 17,1 12,0 

(Nguồn: Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050) 

4.2. Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng 

4.2.1. Phương hướng phát triển ngành công nghiệp. 

Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở mức cao, theo hướng bền 
vững và tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế, đưa Bắc Giang trở thành 
một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng; thu hút đầu tư các 
ngành, sản phẩm có hàm lượng khoa học và công nghệ cao; ưu tiên phát triển các 
ngành, sản phẩm đảm bảo môi trường, qua đó thực hiện chuyển dịch mô hình tăng 
trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu; tiếp tục duy trì phát triển các sản phẩm 
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quan trọng, chuyển dần từ gia công, lắp ráp sang sản xuất sản phẩm. Tốc độ tăng 
trưởng GRDP ngành công nghiệp bình quân đạt 18-19%/năm; năng suất lao động 
tăng bình quân 8,3%/năm; tỷ trọng VA tiếp tục được nâng cao. 

4.2.2. Phương hướng phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa 
có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên cơ sở phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch. Tập trung phát 
triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng có tiềm năng, lợi thế. Thu hút các 
doanh nghiệp, HTX, trang trại có sự hợp tác, liên kết vào đầu tư vào nông nghiệp 
để năng cao chuỗi giá trị sản phẩm. Mục tiêu đưa Bắc Giang trở thành tỉnh trọng 
điểm nông nghiệp quốc gia, đứng đầu miền Bắc. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai 
đoạn 2021-2030 đạt 2-3%/năm; tỷ trọng giá trị sản xuất ứng dụng công nghệ cao 
năm 2030 đối với nông nghiệp chiếm trên 80%, lâm nghiệp và thủy sản chiếm trên 
10%; tỷ lệ trồng trọt hữu cơ chiếm 30%, chăn nuôi hữu cơ chiếm 20%; chăn nuôi 
gia trại, trang trại, khu chăn nuôi tập trung chiếm 80%. 

 4.2.3. Phương hướng phát triển ngành dịch vụ 

Phát triển ngành dịch vụ đa dạng, hiện đại, bền vững; phát triển cả dịch vụ sản 
xuất, dịch vụ xã hội và dịch vụ công. Trong đó tập trung phát triển, phát triển đột 
phá một số dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, ngành dịch vụ có sức cạnh tranh cao, đưa 
Bắc Giang trở thành cửa ngõ, trung tâm trung chuyển hàng hóa, vận tải, kho bãi, 
logistic, thương mại của vùng; hình thành và phát triển các khu du lịch quốc gia, 
đưa dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; tiếp tục ưu tiên phát triển 
ngành dịch vụ thiết yếu; khuyến khích phát triển các loại dịch vụ mới. Tốc độ tăng 
trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 9-10%/năm. 

4.2.4. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

Phát triển KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu Bắc Giang có 
hệ thống thiết chế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; có đội 
ngũ cán bộ KH&CN đủ khả năng tiếp thu, làm chủ, phát triển và chuyển giao các 
công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa công nghệ truyền thống; có nhiều công trình nghiên 
cứu giá trị trên các lĩnh vực KH&CN.  

 4.2.5. Giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp 

Tạo chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả GD&ĐT; chú trọng giáo dục 
đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành cho học sinh. Xây dựng nền 
giáo dục mở, cơ cấu, phương thức giáo dục phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương, 
đưa Bắc Giang trở thành nằm trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu của cả nước về trình độ, 
chất lượng phát triển giáo dục và đào tạo. 

4.2.6. Về phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực 

Tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo và hiệu 
quả của GDNN; phát triển hệ thống GDNN với nhiều phương thức và trình độ đào 
tạo nghề nghiệp, nhất là đào tạo chất lượng cao theo hướng ứng dụng, thực hành, 
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bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo cho thị trường lao động cả về số 
lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất 
nghiệp đô thị; tăng cường xuất khẩu lao động; xây dựng mối quan hệ hài hoà, tiến 
bộ giữa doanh nghiệp và người lao động; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 
công nhân, lao động. Đến năm 2030, số lao động có việc làm tăng thêm bình quân 
hàng năm là 30.500 người; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 2,35%; tỷ lệ lao 
động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 40%; 

4.3. Định hướng phát triển đô thị  

Phát triển hệ thống đô thị phù hợp với không gian kinh tế - xã hội, với điều 
kiện của từng địa phương, có tính chất, chức năng, bản sắc; các đô thị trở thành 
động lực phát triển của vùng; phát triển đô thị xanh, hạ tầng theo hướng đồng bộ, 
hiện đại, thông minh, bảo đảm phát triển bền vững. 

Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt trên 55-60%. Tỉnh Bắc Giang có 
1 thành phố là đô thị loại II là thành phố Bắc Giang; 01 thị xã Việt Yên là đô thị 
loại III, 01 thị xã Hiệp Hòa đạt đô thị loại IV; 03 thị trấn là đô thị loại IV là Thị 
trấn Chũ mở rộng, Đồi Ngô, Vôi; 26 thị trấn là đô thị loại V. 

Chất lượng đô thị được nâng lên, tỷ lệ cây xanh đô thị thành phố Bắc Giang 
đạt trên 19 m2/người trở lên; đô thị loại IV từ 8 m2/người trở lên; đô thị loại V đạt 
từ 6 m2/người trở lên; tỷ lệ đất giao thông đạt 14-26% so với diện tích đất xây dựng 
đô thị; 100% các đô thị có hệ thống thu gom, xử lý nước thải; đầu tư  lên bảo tồn 
cảnh quan thiên nhiên, công trình văn hóa, giá trị văn hóa phi vật thể. 

4.4. Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2021-2030 tầm 
nhìn đến năm 2050. 

4.4.1. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông [2] 

- Đường bộ: Đến năm 2030, tổng chiều dài cao tốc, quốc lộ và đường vành đai 
trên địa bàn tỉnh đạt 440,1km, mật độ giao thông đạt 11,29km/100km2. Số km 
được nâng cấp từ cấp IV, cấp V lên cấp III (2 đến 4 làn xe) khoảng 352km (QL31, 
QL37, QL279, QL17). Số km được mở mới cao tốc và đường vành đai với 4 làn 
xe khoảng 58km (đường vành đai V và cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh - Hạ Long).  

Tổng chiều dài đường tỉnh theo quy hoạch khoảng 1.056km, mật độ đường 
tỉnh đạt 26,60km/100km2 (cao hơn so với cả nước là7,23km/100km2; các tỉnh 
miền núi phía Bắc là 7,16km/100km2). Số km được nâng cấp, mở mới có 4 làn xe 
khoảng 221km (ĐT 293,  đường Vành đai IV, ĐT 298B, ĐT 294 B, ĐT 293 C, ĐT 
290 B, ĐT 296 C, ĐT 296 B). Số km được nâng cấp, mở mới  từ cấp IV, cấp V lên 
cấp III khoảng 835,1 km. 

+ Đường cao tốc: Duy trì khai thác đường cao tốc Hà Nội- Lạng Sơn, đoạn 
qua Bắc Giang quy mô 4 làn xe, đường gom tối thiểu cấp III. Xây dựng mới, mở 
rộng cầu Xương Giang và cầu Như Nguyệt; xây dựng, tổ chức các nút giao hợp lý 
kết nối giao thông trên địa bàn. 
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+ Quốc lộ và đường vành đai: Tiếp tục đầu tư nâng cấp những tuyến, đoạn 
tuyến quan trọng đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp III (QL31, QL37, QL17); các 
đoạn qua đô thị mở rộng 04 làn xe; xây mới thay thế các cầu yếu trên quốc lộ đạt 
tải trọng HL93; hoàn thành đường 398 (vành đai IV) quy mô 04 làn xe có chức 
năng vành đai Bắc sông Cầu; triển khai các thủ tục và thực hiện đầu tư xây dựng 
đường vành đai V có định hướng tiêu chuẩn cao tốc, tổ chức các nút giao hợp lý 
kết nối giao thông trên địa bàn).  

+ Đường tỉnh: Cải tạo, nâng cấp, đưa vào cấp đường tỉnh với mục tiêu ở vùng 
đồng bằng đạt tiêu chuẩn đường cấp III trở lên; đoạn qua các thị trấn, thành phố 
đạt tiêu chuẩn đường đô thị với tối thiểu 04 làn xe. Xây dựng mới một số cầu kết 
nối giữa các huyện qua sông Thương, sông Lục Nam, kết nối với các tỉnh: Thái 
Nguyên, Hải Dương và Bắc Ninh; chuyển một số đường huyện quan trọng lên 
thành đường tỉnh; mở một số tuyến, đoạn tuyến mới ở những khu vực cần thiết 
phục vụ phát triển kinh tế xã hội, kết nối với các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc 
Ninh, Hà Nội, Hải Dương và Quảng Ninh (kết nối với Hạ Long và Vân Đồn). 

- Đường sắt: Cải tạo, nâng cấp, từng bước đưa các tuyến vào cấp kỹ thuật 
đường sắt quốc gia; nghiên cứu, xây dựng đường sắt khổ 1,435 m, điện khí hóa 
tuyến: Hà Nội (Yên Viên)- Lạng Sơn (Đồng Đăng). Nghiên cứu khôi phục lại hoạt 
động tuyến đường sắt Kép - Lưu Xá hoặc dỡ bỏ, chuyển đổi hạ tầng cho đường bộ. 
Đầu tư nâng cấp hệ thống đường, nhà ga, bến bãi, nâng tốc độ và đảm bảo an toàn 
chạy tàu 

- Đường thủy: Phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa góp phần thúc đẩy 
phát triển vận tải đường thủy nội địa; nâng cao năng lực, chia sẻ thị phần vận tải 
và giảm tải cho vận tải đường bộ, giảm chi phí vận tải, qua đó thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng một số cảng, bến thủy nội địa quan trọng, trong 
đó ưu tiên cho các cảng công-ten-nơ và hạ tầng kết nối giao thông với giao thông 
đường bộ, đường sắt.  

 4.4.2. Phát triển hệ thống cấp thoát nước 

Đến năm 2030, nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn định mức nguồn nước sinh 
hoạt; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt trên 92% (trong đó: thành thị 100%, 
nông thôn 86%); đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, đặc biệt hoạt động các 
khu, cụm công nghiệp. 100% các khu, cụm công nghiệp, đô thị có hệ thống thu 
gom, xử lý nước thải; tỷ lệ nước thải nước thải khu, cụm công nghiệp được xử lý 
đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt 100%; đô thị đạt trên 80%. 

 4.4.3. Phát triển hệ thống thủy lợi. 

- Về cấp nước: Đảm bảo cung cấp nước cho phát triển công nghiệp, với công 
suất trên 22 m3/ngày đêm/ha xây dựng. 

Cung cấp đủ nguồn nước tưới cho trên 72 nghìn ha đất canh tác hàng năm, trong 
đó riêng đất lúa trên 57 nghìn ha; trên 15 nghìn ha cây ăn quả, trên 6,5 nghìn ha nuôi 
trồng thủy sản; nâng tần suất đảm bảo tưới lên trên 90% vùng đồng bằng và trên 
80% vùng miền núi. 
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- Về tiêu thoát nước và đảm bảo môi trường nước: Chủ động, nâng cao tần suất 
đảm bảo tiêu, thoát nước cho thành phố Bắc Giang, các vùng có khả năng ngập úng 
như ngòi Yên Ninh, ngòi Mân, ngòi Chản ... 

Tăng cường thoát nước ra các sông chính, tăng diện tích tiêu bằng động lực, 
đảm bảo tiêu thoát nước tại vùng đồng bằng, vùng trũng thấp với tần suất đảm bảo 
10%. Đảm bảo môi trường nước trong các hệ thống đạt chuẩn nước tưới, tiêu. 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, đảm bảo 
phát huy trên 95% năng lực thiết kế.  

4.4.4. Phát triển hệ thống cấp điện. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2 nhà máy nhiệt điện là NMNĐ Sơn Động và 
NMNĐ của Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Trong Quy hoạch 
các nguồn điện tỉnh Bắc Giang dự kiến xây dựng thêm các nhà máy điện. Cụ thể: 

- Nhà máy Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang, công suất 600MW; Nhà máy 
Nhiệt điện Sơn Động 2 công suất 220MW. 

- Xây dựng Các Nhà máy điện năng lượng mặt trời và điện rác với tổng công 
suất 330MW trên địa bàn tỉnh. Bổ sung nguồn cấp từ điện năng lượng mặt trời 
khoảng 2.320MW tại mái nhà xưởng các KCN, CCN. Bổ sung nguồn cấp điện từ 
năng lượng gió 100MW. 

4.4.5. Phát triển thông tin và truyền thông 

Đến năm 2030, hạ tầng thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu 
cầu của tỉnh Bắc Giang số, phát triển ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử 
nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản 
lý, điều hành của chính quyền, đảm bảo hạ tầng cho hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp số, đáp ứng phương thức sống mới, phương thức làm việc mới 
trong một môi trường số an toàn, rộng khắp. 

II. NGUỒN LỰC LAO ĐỘNG  

1. Tiềm năng lao động: 

Dân số Bắc Giang chiếm tỷ lệ chủ yếu ở các nhóm tuổi trong độ tuổi lao động, 
tại thời điểm tháng 4/2019 dân số trong độ tuổi 15-65 khoảng 1.212,8 nghìn người, 
chiếm 67% tổng dân số, thể hiện đặc điểm của thời kỳ “dân số vàng”, đây là thời 
kỳ thuận lợi về nguồn nhân lực - lực lượng quan trọng tạo ra của cải vật chất cho 
xã hội cho tỉnh. Nhóm tuổi 0-14 chiếm tỷ lệ cao nhất, là điều kiện đảm bảo về 
nguồn nhân lực cho tỉnh trong thời kỳ quy hoạch tới. 

Số lượng, chất lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh 
tế có xu hướng chuyển dịch tăng hàng năm, trong đó lao động khu vực kinh tế nhà 
nước chiếm 6,2%, lao động khu vực kinh tế ngoài Nhà nước chiếm 85,2%, khu vực 
đầu tư nước ngoài chiếm 8,6%; tỷ lệ qua đào tạo của lực lượng này đang làm việc 
trong nền kinh tế đạt 19%, tăng 5,9% so với năm 2010. 

Tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản có xu 
hướng giảm mạnh, trong khi tỷ trọng lao động làm việc trong các ngành công 
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nghiệp - xây dựng, ngành dịch vụ có xu hướng tăng. Giai đoạn 2010-2020, mức 
thay đổi bình quân lực lượng lao động tham gia trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp 
và thuỷ; công nghiệp- xây dựng và dịch vụ có mức thay đổi bình quân năm lần lượt 
là -5,3%, 9,0% và 3,9% cho thấy có sự chuyển dịch lao động tích cực từ khu vực 
lao động có năng suất lao động thấp sang khu vực có năng suất lao động cao hơn. 
Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2020 là 1,37%, trong 
đó khu vực thành thị 4,45%, khu vực nông thôn là 1,01% (tỷ lệ thời gian lao động 
được sử dụng của lao động trong độ tuổi ở nông thôn 93%). 

Tuy nhiên, phân theo nghề nghiệp thì lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc 
trong nền kinh tế chủ yếu làm các nghề xây dựng, lắp ráp, vận hành máy móc, thiết 
bị; số làm chuyên môn kỹ thuật bậc cao, bậc trung, quản lý còn chiếm tỷ lệ thấp. 
Điều này thể hiện rõ hơn về chất lượng lao động của Bắc Giang còn thấp, công tác 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều khó khăn, thách thức. 

2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 

Tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo và hiệu 
quả của GDNN; phát triển hệ thống GDNN với nhiều phương thức và trình độ đào 
tạo nghề nghiệp, nhất là đào tạo chất lượng cao theo hướng ứng dụng, thực hành, 
bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo cho thị trường lao động cả về số 
lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất 
nghiệp đô thị; tăng cường xuất khẩu lao động; xây dựng mối quan hệ hài hoà, tiến 
bộ giữa doanh nghiệp và người lao động; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 
công nhân, lao động. Đến năm 2030, số lao động có việc làm tăng thêm bình quân 
hàng năm là 30.500 người; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 2,35%; tỷ lệ lao 
động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 40%; 

Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp trên cơ sở các tiêu chuẩn nghề quốc 
gia và khu vực, bám sát yêu cầu của thị trường lao động, phù hợp với kỹ thuật, 
công nghệ mới, trình độ quản lý; đảm bảo liên thông giữa các trình độ đào tạo, một 
số chương trình, lĩnh vực có thể liên thông được với chương trình đào tạo tương 
ứng của nước ngoài. Xây dựng chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, tiếng Trung 
để giảng dạy trong các trường có ngành nghề trọng điểm và đang có xu hướng phát 
triển trong tỉnh và vùng lân cận 

Tạo mối quan hệ liên thông và gắn kết giữa trường đào tạo - cơ sở sản xuất - 
trung tâm giới thiệu việc làm; thiết lập “Kênh phân phối lao động” với nguồn thông 
tin rõ ràng, đảm bảo cho việc chủ động nắm tình hình và đáp ứng tốt nhu cầu thị 
trường nguồn nhân lực; 

Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các công ty liên doanh, các 
doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, 
nhất là đào tạo, chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại. 

* Kết luận: 
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Bắc Giang là tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở khu vực chuyển tiếp từ vùng 
Trung du và Miền núi phía Bắc đến vùng đồng bằng Sông Hồng, thuộc vùng thủ 
đô Hà Nội và nằm trên hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng 
Ninh. Ngoài ra, Bắc Giang cách không xa các trung tâm công nghiệp, đô thị lớn 
cuả “Tam giác kinh tế phát triển”: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, nơi tập trung 
tiềm lực khoa học kỹ thuật của cả nước, nơi tập trung đầu mối kinh tế đối ngoại, 
giao lưu kinh tế, khoa học, công nghệ, thu hút đầu tư của cả nước, nơi tập trung 
đông dân cư, với tốc độ đô thị hoá nhanh. Đây là một thế đặc biệt để Bắc Giang  
phát triển về kinh tế xã hội nói chung và phát triển nghành vật liệu xây dựng nói 
riêng. Bên cạnh đó thì Bắc Giang có nguồn tài nguyên tài nguyên khoáng sản để 
sản xuất vật liệu xây dựng vô cùng phong phú, đặc biết là nguồn đất sét. Đây là 
một lợi thế rất lớn để tỉnh phát huy thế mạnh trong sản xuất vật liệu xây dựng.  

Cùng với vị trí địa lý và nguồn tài nguyên khoáng sản thì Bắc Giang là tỉnh có 
nguồn nhân lực khá dồi dào và tiền năng. Nhưng ngược lại thì chất lượng lao động 
có tay nghề cao, đã qua đào tạo là không cao và không nhiều. 

III. Nguồn tài nguyên khoáng sản phục vụ sản xuất VLXD 

1. Nguồn tài nguyên khoáng sản phục vụ sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang là một tỉnh không giàu tài nguyên khoáng sản. Tình hình phân bố 
và trữ lượng của các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên như sau: 

- Sét gốm: Có 1 mỏ sét gốm Lương Phong (Hiệp Hoà) trữ lượng nhỏ, không 
có triển vọng khai thác công nghiệp. 

- Sét chịu lửa: Có 2 điểm mỏ là Thượng Lát- huyện Việt Yên và Phố Thắng- 
huyện Hiệp Hoà, tổng trữ lượng là 342,878 ngàn tấn, chất lượng không cao. 

- Đất san lấp mặt bằng: có 87 khu vực đất đã được đưa vào quy hoạch làm vật 
liệu san lấp mặt bằng trong giai đoạn 2013-2020, với tổng diện tích là 432,2 ha, tài 
nguyên dự báo 46,7 triệu m3. Hiện tại UBND tỉnh đã cấp phép thăm dò, khai thác 
41/85 điểm quy hoạch, với trữ lượng, tài nguyên đã cấp phép khoảng 22,0 triệu m3 
(trong đó: có 24 điểm đã cấp phép khai thác, tổng diện tích cấp phép là 96,77 ha; 
trữ lượng đã cấp phép là 14,8 triệu m3, công suất cấp phép khai thác là 1,8 triệu 
m3/năm). 

- Sét gạch, ngói: có 132 khu vực được đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác 
đến năm 2020, với tài nguyên dự báo khoảng là 85,49 triệu m3. UBND tỉnh đã cấp 
07 giấy phép cho 06 doanh nghiệp được khai thác sét gạch, ngói với trữ lượng cấp 
phép đạt 2,250 triệu m3, công suất cấp phép 300.000m3/năm và năm 2018-2019; 
qua đó cung cấp khoảng 25÷30% nhu cầu nguyên liệu đất cho các dự án nhà máy 
của tỉnh. Đồng thời, hiện đã cấp 03 giấy phép thăm dò và phê duyệt trữ lượng 
khoáng sản với tổng trữ lượng 2,7 triệu m3 (các doanh nghiệp đang lập hồ sơ cấp 
phép khai thác), cho phép 03 doanh nghiệp được khảo sát, lập hồ sơ thăm dò. 

- Đá vật liệu xây dựng: có 02 mỏ đá với trữ lượng 2,35 triệu m3 (xã An Lạc - 
huyện Sơn Động khoảng 1,8 triệu m3 và xã Lục Sơn - huyện Lục Nam khoảng 550 
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nghìn m3), các mỏ đá có chất lượng thấp, chỉ phù hợp làm đường giao thông, nằm 
ở vùng sâu, vùng xa, chỉ đáp ứng nhu cầu tại chỗ. 

- Cát, cuội, sỏi xây dựng: có 4 mỏ cát xây dựng và 73 khu vực cát, sỏi thuộc 
sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam. Tổng trữ lượng và tài nguyên dự báo 
trên 10,0 triệu m3. Hiện nay UBND tỉnh đã cấp 46 giấy phép thăm dò, khai thác 
(03 GP thăm dò, 43 GP khai thác). 

2. Nguồn nhiên liệu, năng lượng. 

Than, dầu khí và điện năng là các nguồn năng lượng có đóng góp quan trọng 
vào sự phát triển của các ngành kinh tế nói chung và ngành công nghiệp VLXD 
nói riêng. 

2.1. Than. 

Than ở nước ta gồm nhiều loại và có trữ lượng khá phong phú, trong đó có 2 
bể than cho sản lượng than thương phẩm lớn là bể than Đông Bắc (sản lượng than 
thương phẩm khoảng 59- 64 triệu tấn vào năm 2020) và bể than Đồng bằng sông 
Hồng (phấn đấu đạt sản lượng than thương phẩm (quy đổi) khoảng 0,5 - 1 triệu tấn 
vào năm 2020, 2 triệu tấn vào năm 2025 và trên 10 triệu tấn vào năm 2030). Sản 
lượng than thương phẩm sản xuất toàn ngành trong các giai đoạn được dự kiến như 
sau:  

Bảng 16. Dự báo sản lượng khai thác than 

Năm 2012 2015 2020 2025 2030 

Triệu tấn 45 - 47 55- 58 60 - 65 -70 >75 

Nguồn: Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng 
đến năm 2030. 

Với sản lượng khai thác than như vậy, hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu 
tiêu thụ của các ngành công nghiệp nói chung và ngành sản xuất VLXD nói riêng. 
Với Bắc Giang, nằm gần các nguồn nguyên liệu, nhiện liệu và các tuyến đường 
vận chuyển thuận lợi, điều này cũng là lợi thế để sản xuất một số loại sản phẩm 
VLXD nói chung. 

2.2. Khí. 

Theo các rà soát, cập nhật trữ lượng, tiềm năng khí đốt của Việt Nam ước 
khoảng 871 tỷ m3, trữ lượng cấp 2P khoảng 432 tỷ m3. Đến nay, chúng ta đã khai 
thác khoảng 150 tỷ m3. 

Theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2035. Khí khai thác trong nước giai đoạn 2016 - 2020: Sản lượng khai 
thác khí đạt 10 - 11 tỷ m3/năm. Giai đoạn 2021 - 2025: Sản lượng khai thác khí đạt 
13 - 19 tỷ m3/năm. Giai đoạn 2026 - 2035: Sản lượng khai thác khí đạt 17 - 21 tỷ 
m3/năm. Nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng LNG: giai đoạn 2021 - 2025 đạt 1 - 
4 tỷ m3/năm. Giai đoạn 2026 - 2035 đạt 6 - 10 tỷ m3/năm. Sản lượng khai thác khí 
11 tháng đầu năm đạt 9,4 tỷ m3, hoàn thành 98% kế hoạch năm. Với kế hoạch như 
trên, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sản xuất trong nước. 
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2.3. Dầu.  

Tính đến hết năm 2019, tổng sản lượng khai thác tại Việt Nam đạt trên 410 
triệu tấn dầu và condensate (tương đương gần 492 triệu m3). Nhìn chung sản lượng 
khai thác dầu khí ở trong nước từ năm 2015 đến nay có xu hướng suy giảm nhanh. 
Từ năm 2015-2019, mỗi năm sản lượng khai thác dầu và condensate giảm khoảng 
0,95 - 1,73 triệu tấn, giai đoạn 2020-2025 phấn đấu đạt hệ số bù trữ lượng mức từ 
0,75 ÷ 1 để tiếp tục duy trì và từng bước phát triển công tác thăm dò khai thác dầu 
khí; mục tiêu sản lượng khai thác giai đoạn tới đạt khoảng 9 - 12 triệu tấn dầu/năm 
và 10 - 18 tỷ m3 khí/năm. 

Với trữ lượng lượng và khả năng khai thác dầu khí trong các giai đoạn như 
trên sẽ mở ra triển vọng hết sức to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế nói chung 
và ngành VLXD nói riêng. 

2.4. Điện. 

Dự báo sản lượng điện năng sản xuất và nhập khẩu cung cấp đủ nhu cầu trong 
nước: Năm 2020 khoảng 235 - 245 tỷ kWh; năm 2025 khoảng 352 - 379 tỷ kWh; 
năm 2030 khoảng 506 - 559 tỷ kWh.  

Theo quy hoạch phát triển nguồn điện, nước ta ưu tiên phát triển nguồn năng 
lượng tái tạo, phát triển các nguồn thủy điện, nhiệt điện (sử dụng khí và than) cho 
sản xuất điện. Phát triển các nhà máy điện hạt nhân và các nhà máy điện sử dụng 
khí thiên nhiên hóa lỏng (LPG) nhằm thực hiện đa dạng hóa các nguồn nhiên liệu 
cung cấp cho sản xuất điện, đảm bảo an ninh cung cấp điện và khí đốt giai đoạn tới 
2020 và tầm nhìn đến 2030. 

IV. Đánh giá chung những thuận lợi và hạn chế đối với việc phát triển sản 
xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

1. Những thuận lợi 

Vị trí nằm ở khu vực chuyển tiếp từ vùng Trung du và Miền núi phía Bắc đến 
vùng đồng bằng Sông Hồng , thuộc vùng thủ đô Hà Nội và nằm trên hành lang 
kinh tế Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.  

Hệ thống giao thông thuận lợi khi có hệ thống đường bộ, đường sắt và đường 
sông; kết nối thuận lợi với cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cảng nội địa Gia Lâm, 
cảng nước sâu Cái Lân, cảng Hải phòng, các cửa khẩu quốc tế trên biên giới Lạng 
Sơn và các tỉnh trong khu vực; đặc biệt trong thời gian qua Bắc Giang đã được đầu 
tư hoàn thành tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, với chiều dài qua tỉnh gần 
40 km, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư các KCN lớn như Quang Châu, Vân 
Trung, Song Khê – Nội Hoàng, đã tạo làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào Bắc Giang 
trong những năm qua. 

Bắc Giang tận dụng được những thuận lợi, gần các trung tâm công nghiệp, đô 
thị lớn của “Tam giác kinh tế phát triển” Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, nơi 
tập trung tiềm lực khoa học kỹ thuật của các nước (với hệ thống các trường Đại 
học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu của Trung ương). 



69 
 

Bắc Giang có lực lượng lao động trẻ, giá rẻ, bước đầu được quan tâm đào tạo 
để thu hút đầu tư các ngành công nghiệp phù hợp với đặc điểm cần nhiều công 
nhân như may mặc, sản xuất hàng điện, điện tử... 

Hệ thống chính trị ổn định, đội ngũ lãnh đạo đoàn kết, phát huy sáng tạo, đề 
ra nhiều chủ trương, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát 
triển sản xuất, tạo liên kết chuỗi giá trị, huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội cho 
phát triển; giải quyết ngay những vần đề, điểm nóng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, 
hạn chế các thách thức tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

2. Những hạn chế 

Công tác quy hoạch có quá nhiều bất cập, chất lượng thấp, là lực cản cho sự 
phát triển. Tình trạng lập quy hoạch quá nhiều, nhưng không hiệu quả, gây lãng 
phí nguồn lực. Các quy hoạch thiếu gắn kết, đặc biệt là xử lý các vấn đề mang tính 
liên ngành, liên vùng. 

Nhiều quy hoạch được phê duyệt nhưng không được thực hiện do thiếu sự chỉ 
đạo, điều hành kiên quết của các cấp, các ngành hoặc do thiếu cơ quan trực tiếp 
quản lý, điều hành. Vì thế, nhiều dự án chậm triển khai hoặc không được triện khai 
thực hiện. 

Trong đầu tư hạ tầng còn dàn trải, chưa chú trọng đầu tư trọng tâm, trọng điểm. 
Hạ tầng giao thông thiếu trục giao thông kết nối đối ngoại để tạo không gian phát 
triển mới có tính đột phá, nhằm phát huy tiềm tăng, lợi thế của tỉnh; hạ tầng đô thị 
đầu tư manh mún, thiếu đồng bộ gây lãng phí... 

Vai trò của nhà nước trong kết nối, khơi thông, khai thác thị trường cho các 
sản phẩm còn nhiều hạn chế. 

Thế mạnh thu hút đầu tư tận dụng nhân công giá rẻ của tỉnh đã cơ bản đến giới 
hạn, nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa phương gặp khó khăn trong tuyển dụng lap 
động phổ thông. Để thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án có chất lượng, hiệu quả, 
có giá trị gia tăng cao, đòi hỏi phải có bước chuyển dịch mạnh mẽ về chất lượng 
lao động, tăng tỷ trong lao động chất lượng cao, lao động lành nghề. 

Nguồn tài nguyên khoáng sản làm VLXD hạn chế, tổng lượng khai thác tài 
nguyên chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của địa phương. 

Vị trí gần các tỉnh có ngành công nghiệp sản xuất VLXD phát triển với giao 
thông thuận lợi, do vậy sẽ bị cạnh tranh lớn đối với những ngành không phải là thế 
mạnh của tỉnh. 
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 CHƯƠNG III: 

TÁC ĐỘNG CỦA NGÀNH VLXD CẢ NƯỚC, TRONG VÙNG  

ĐẾN NGÀNH SẢN XUẤT VLXD CỦA TỈNH 
 

I. Tác động của ngành VLXD các nước đến ngành sản xuất VLXD tỉnh 
Bắc Giang 

Trong giai đoạn tới, nhu cầu về các chủng loại VLXD tiếp tục tăng đối với thị 
trường trong nước. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tiêu thụ của từng chủng loại 
VLXD sẽ khác nhau do có sự cạnh tranh của các sản phẩm cùng loại nhập khẩu. 
Vì vậy, ngành VLXD sẽ phải tập trung hơn nữa vào việc nâng cao năng lực cạnh 
tranh, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, năng 
lượng và bảo vệ môi trường hơn là chỉ tập trung vào tăng quy mô công suất như 
các năm trước đây. 

Tiêu thụ VLXD trong nước ngày càng tăng lên để đáp ứng toàn diện với các 
định hướng chung về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, đến năm 2030 nước ta 
cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đảm bảo kinh tế phát 
triển nhanh, bền vững và mở cửa, hội nhập mạnh mẽ với kinh tế khu vực và thế 
giới. Phát triển công nghiệp, phát triển đô thị gắn liền với xây dựng các công trình 
kết cấu hạ tầng, đô thị và nhà ở ngày càng được đẩy mạnh bao gồm hệ thống đường 
cao tốc, cầu đường quốc lộ, cầu đường trong đô thị, hệ thống đường sắt quốc gia, 
đường sắt đô thị, hệ thống cảng hàng không, đường thủy, bến bãi…, các công trình 
nhiệt điện, thuỷ lợi (đập, đê, kè, cống nổi, cống ngầm, hệ thống kênh mương nội 
đồng…), các công trình xây dựng đô thị, nhà cao tầng, chung cư, văn phòng, khách 
sạn, khu du lịch,… cộng với nhu cầu hàng ngày về xây nhà ở mới và cải tạo nhà ở 
cũ của người dân. 

Một số yếu tố tác động đến tính cạnh tranh thị trường trong nước đối với các 
sản phẩm VLXD phải kể đến là đặc điểm địa lý, địa hình nước ta nằm trải dài ven 
biển nên mặc dù diện tích không lớn nhưng cự ly vận tải lại khá dài; sự phân bố 
nguyên liệu cho sản xuất VLXD không đều theo chiều dài đất nước mà tập trung 
chủ yếu ở một số vùng miền (ví dụ: nguyên liệu sản xuất xi măng chủ yếu ở miền 
Bắc, gạch ốp lát tập trung chủ yếu ở miền Bắc và Đông Nam Bộ, đá ốp lát tập trung 
ở khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung,…); vận tải giữa các miền, các 
vùng khó khăn do địa hình phức tạp, mưa bão nhiều, hạ tầng giao thông nhiều khu 
vực vẫn còn yếu. Dân cư nước ta sống rải rác nên mạng lưới tiêu thụ trải rộng. 
Trong những năm gần đây, số người dân chuyển dịch ra sống và làm việc tại các 
đô thị tương đối lớn, bình quân khoảng 900.000 người/năm, tỷ lệ đô thị hóa hàng 
năm tăng khoảng 1%. Số lượng các công trình dân dụng và công trình nhỏ nhiều 
nên số lượng các hộ tiêu thụ lớn không nhiều nhưng tổng lượng tiêu thụ vẫn là khá 
lớn. Vẫn còn hiện tượng tiêu thụ theo thị hiếu tiêu dùng bị ảnh hưởng của thói quen 
truyền thống là coi trọng danh tiếng hàng hoá hơn các thông số kỹ thuật của sản 
phẩm. 
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Lĩnh vực gạch ốp lát trong nước cạnh tranh hết sức sôi động trên thị trường 
trong những năm gần đây đặc biệt là giai đoạn 2014- 2018 giai đoạn bất động sản 
phục hồi. Tuy nhiên trong hai năm 2019, 2020 việc tiêu thụ gạch ốp lát trong nước 
cũng chững lại đã gây khó khăn cho nhiều cơ sở sản xuất. Nguyên nhân chính đã 
gây nên tình trạng này do sự phát triển quá nhanh của các cơ sở sản xuất đã dẫn tới 
năng lực sản xuất vượt xa so với nhu cầu, đồng thời với những động thái hạn chế 
bong bóng bất động sản, lĩnh vực xây dựng nhà để ở và nhà không để ở sẽ tăng 
trưởng chậm lại trong năm 2019, do đó triển vọng tiêu thụ gạch ốp lát dự báo chậm 
lại trong năm 2019 tiếp tục sẽ khiến giá bán sản phẩm ốp lát giảm. Trong giai đoạn 
tiếp theo, việc thay đổi thói quen sử dụng từ gạch ốp lát sang sử dụng các loại vật 
liệu mới trong ốp lát như sàn gỗ, sàn nhựa giả gỗ cũng sẽ là yếu tố làm giảm khả 
năng tiêu thụ gạch ốp lát trong nước, điều này cũng tác động trực tiếp đến các cơ 
sở sản xuất gạch ốp lát ở Bắc Giang. 

Các lĩnh vực xi măng, cát, đá, bê tông, vật liệu xây không gặp phải vấn đề 
cạnh tranh với hàng nhập khẩu, tuy nhiên sẽ phải cạnh tranh giữa các nhà sản xuất 
và cung cấp trong nước với nhau do tiêu thụ các chủng loại VLXD này trong nước 
là có hạn trong khi sản lượng của chúng sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. 
Thực tế cho thấy năm 2018, hơn 30% sản lượng xi măng nước ta đã xuất khẩu và 
nếu sản lượng xuất khẩu xi măng trong các năm tới bị sụt giảm thì chắc chắn tính 
cạnh tranh tại thị trường trong nước sẽ khốc liệt hơn rất nhiều. Vật liệu cát xây 
dựng cũng sẽ ngày càng chịu sự cạnh tranh và dễ bị đẩy giá lên cao do trữ lượng 
cát thiên nhiên nước ta có hạn, trong khi các loại cát nghiền, cát tái chế vẫn chưa 
được thị trường chấp nhận rộng rãi. 

Thị trường vật liệu ốp lát ngày càng phát triển mạnh cả về quy mô lẫn số lượng, 
chất lượng nên việc cạnh tranh kinh doanh ngày càng khó khăn, quyết liệt. Sự cạnh 
tranh được thể hiện không chỉ giữa hàng trong nước với nước ngoài mà còn cả ở 
hàng trong nước với nhau. Việc cạnh tranh giữa hàng trong nước và nước ngoài ở 
các sản phẩm gạch kích cỡ trung bình không phải cao cấp trước đây rất thấp vì hầu 
như các sản phẩm nhập khẩu không có chỗ đứng. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện 
nay việc cạnh tranh của những dòng sản phẩm này lại rất cao, do sản phẩm nhập 
khẩu thường có mẫu mã đẹp hơn, giá thành rẻ hơn sản phẩm sản xuất trong nước. 
Vì vậy, có thể nói cạnh tranh trên thị trường trong giai đoạn tới ngày càng gay gắt 
hơn, đặc biệt là đối với các sản phẩm có công suất vượt nhu cầu như gạch gốm ốp 
lát, sứ vệ sinh. 

Nhìn chung ngành VLXD của cả nước còn đang tồn kho khá lớn, như gạch ốp 
lát, kính xây dựng, gạch đất sét nung… và đang có mức độ cạnh tranh rất khốc liệt 
với các sản phẩm nhập khẩu. Xu hướng tiêu dùng có sự dịch chuyển chú trọng yếu 
tố thẩm mỹ và chất lượng, ưu tiên sản phẩm nội địa. Trước đây, thị trường gạch ốp 
lát Việt Nam đa phần là các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc (cạnh tranh về 
giá), Mỹ, Italia (cạnh tranh về chất lượng và mẫu mã), nhưng hiện nay, năng lực 
sản xuất của các doanh nghiệp trong nước đã đáp ứng được cả về yếu tố sản lượng, 
mẫu mã và chất lượng, vượt trội so với gạch ngoại nhập. Mặt khác, gạch nhập khẩu 
đang bị áp thuế 15- 35% nên thị phần của gạch nhập khẩu cũng giảm đi nhiều. Lợi 
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thế cạnh tranh trong thời gian tới sẽ thuộc về những doanh nghiệp có khả năng linh 
hoạt sản xuất, mẫu mã, chất lượng đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. 

Hiện nay với việc rất nhiều quốc gia đang nâng tỷ lệ các công trình xanh, sử 
dụng các vật liệu xây dựng xanh, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng thì 
ngành sản xuất vật liệu xây dựng cũng không thể nằm ngoài xu hướng phát triển 
này. Xu hướng tiết kiệm và quản trị năng lượng trong sản xuất đang từng bước 
triển khai. Các nhà sản xuất cũng nhận thức được, tiết kiệm năng lượng, sản xuất 
xanh là vấn đề rất quan trọng đặt biệt cho thị trường xuất khẩu VLXD sang các 
nước có những yêu cầu cao, khắt khe về chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu và quy 
trình sản xuất sản phẩm. 

Thời điểm hiện tại, ngành VLXD cũng đối mặt với không ít các thách thức 
trước những biến động khôn lường của thị trường toàn cầu trong bối cảnh cuộc 
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang diễn biến phức tạp, thêm nữa, việc gia 
nhập các tổ chức kinh tế thế giới ngoài việc mang đến nhiều cơ hội cho các nhà 
sản xuất trong nước nhưng kèm theo đó cũng là hàng loạt các thách thức. Thị 
trường nhập khẩu sản phẩm VLXD của các quốc gia phát triển như  khối EU, Mĩ, 
Canada,… đều yêu cầu các tiêu chí về sản xuất bền vững, các chỉ tiêu liên quan 
đến giảm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường trong quá trình sản xuất, sử dụng sản 
phẩm. Tuy nhiên các quốc gia này đều đã và đang đưa ra những quy định về việc 
hạn chế khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên không tái tạo nên nguồn 
VLXD cơ bản chủ yếu sẽ được nhập khẩu từ các nước đang phát triển như Việt 
Nam. Vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất VLXD của Việt Nam nếu đáp ứng được 
các tiêu chí của những thị trường này thì sẽ tăng sản lượng và giá trị kinh tế. 

Ngoài ra với thị trường các nước đang phát triển, có nền kinh tế và những yêu 
cầu với sản phẩm VLXD tương đồng với Việt Nam như một số nước châu Á, khu 
vực ASEAN,… thì tính cạnh tranh với các sản phẩm được sản xuất trong nước của 
họ cũng là một thách thức không nhỏ nếu muốn xuất khẩu sang những thị trường 
này. Đặc biệt, đây cũng là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp 
sản xuất VLXD của Việt Nam trong việc tăng xuất khẩu sang thị trường các nước 
phát triển. 

Các doanh nghiệp sản xuất VLXD của Việt Nam có cơ hội tốt hơn trong một 
số lĩnh vực VLXD sử dụng tài nguyên khai khoáng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp 
cần điều tra nghiên cứu thị trường, có đủ thông tin, để có thể ứng phó với những 
biến động trong tiêu thụ sản phẩm, tránh việc phụ thuộc quá lớn vào một vùng thị 
trường. Thị trường VLXD đang vào chu kỳ có sự cạnh tranh quyết liệt và trong bối 
cảnh giá điện vừa mới tăng, đồng thời than đá, xăng dầu cũng tăng giá nên việc các 
doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh bằng giảm giá thành sản phẩm là một thách thức 
lớn. 

Vì vậy, để đảm bảo sức cạnh tranh tại thị trường trong nước sau đó hướng đến 
xuất khẩu, các nhà sản xuất VLXD ở Bắc Giang cần đẩy mạnh nghiên cứu, phát 
triển các loại vật liệu mới đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của thị trường và nền 
kinh tế, từng bước hội nhập khoa học và công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng quốc 
tế, nâng cao trình độ nghiên cứu trong nước, rút ngắn khoảng cách về công nghệ 
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với thế giới. Nghiên cứu sử dụng các loại chất thải làm nguyên, nhiên liệu sản xuất 
vật liệu xây dựng. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, sản xuất 
vật liệu xây dựng; phát triển cơ khí chế tạo cho công nghiệp vật liệu xây dựng. 

II. Tác động của ngành sản xuất VLXD của các tỉnh thành lân cận đến 
sản xuất VLXD của tỉnh 

Bắc Giang là tỉnh thuộc vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, là tỉnh có vị trí 
thuận lợi, nằm ở khu vực chuyển tiếp từ vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến 
vùng đồng bằng Sông Hồng, thuộc vùng thủ đô Hà nội và nằm trên hành lang kinh 
tế Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Ngoài ra, Bắc Giang cách không 
xa các trung tâm công nghiệp, đô thị lớn cuả “Tam giác kinh tế phát triển”: Hà Nội 
- Hải Phòng - Quảng Ninh. Trong đó thủ đô Hà Nội với sự phát triển vượt bậc về 
kinh tế và công nghệ, và các thành phố vệ tinh sẽ tạo thành vùng kinh tế phát triển 
năng động dẫn dắt kinh tế của vùng kinh tế phía Bắc và cả nước phát triển. Hơn 
nữa, các tuyến hành lang kinh tế nối các tỉnh phía Nam Trung Quốc với các tỉnh 
phía Bắc Việt Nam: Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Nam Ninh - 
Lạng Sơn - Hà Nội - Hải PhòngTrên cơ sở những yếu tố đó đã tác động trực tiếp 
đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và sự phát triển của ngành sản 
xuất VLXD nói riêng. 

Với sự phát triển, tăng trưởng nhanh về kinh tế chung trong khu vực kinh tế 
trọng điểm phía Bắc. Cùng với đó là các địa phương lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh, 
Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh đều tăng trưởng và đẩy mạnh vốn đầu tư công 
xây dựng hạ tầng. Do vậy, thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng của Bắc Giang có 
tiềm năng rất lớn. Bên cạnh yếu tố về thị trường tiêu thụ thì Bắc Giang cũng là địa 
phương được hưởng lợi nhiều về cơ chế và chính sách hỗ trợ đầu tư mở rộng sản 
xuất và nâng cao trình độ và cộng nghệ hiện đại từ những địa phương lân cận. 

Bên cạnh những thuận lợi đó, ngành sản xuất VLXD của Bắc Giang cũng gặp 
rất nhiều khó khăn so với các tỉnh thành khác trong vùng như: hạn chế về nguồn 
nguyên nhiên liệu phục vụ xuất, giáp danh với các địa phương có ngành VLXD 
phát triển mạnh với nhiều chủng loại như: Hải Dương, Quảng Ninh, Hưng Yên, 
Hải Phòng, Phú Thọ, Hà Nam,... do vậy các cơ sở sản xuất trong tỉnh chịu áp lực 
rất lớn về giá thành sản phẩm điều này đã làm giảm tỷ lệ đóng góp của ngành 
VLXD vào giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

III. Bài học cho Bắc Giang trong việc quản lý phát triển VLXD 

1. Về quản lý đầu tư 

Khuyến khích phát triển sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh theo cơ chế thị 
trường, đối với các lĩnh vực cung vượt cầu, hoặc các lĩnh vực nguồn nguyên, nhiên 
liệu không có sẵn, các lĩnh vực sản xuất phát thải các chất thải, khí thải nguy hại 
đến môi trường trong khu vực sản xuất và khu vực dân cư thì xiết chặt các quy 
định về thuế tài nguyên, nguyên liệu sản xuất và tiêu chuẩn về môi trường thông 
qua ngưỡng nồng độ bụi, nồng độ khí thải, nước thải … làm cho các nhà máy sản 
xuất VLXD phải dừng hoạt động sau một thời gian không đáp ứng được các quy 
định mới về môi trường. 



74 
 

Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp có nghiên cứu cải 
tiến nâng cao sản lượng các loại VLXD mới, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài 
nguyên, thân thiện môi trường, tăng cường kinh phí cho các chương trình khoa học 
công nghệ liên quan, giảm thuế đối với các hoạt động phát triển VLXD gắn với xử 
lý tái chế rác thải. 

2. Về công nghệ 

Để bảo vệ môi trường, tỉnh cần xây dựng cơ chế tài trợ kinh phí cho các nghiên 
cứu bảo vệ môi trường trong sản xuất VLXD. Đồng thời thường xuyên kiểm tra 
việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thông qua các chỉ tiêu, chỉ 
số bụi, khí thải, chất thải rắn và nguồn nước thải và yêu cầu quan trắc môi trường 
trực tuyến phát thải ra môi trường từ hoạt động khai thác, sản xuất VLXD. 

3. Về sử dụng nguyên nhiên liệu và năng lượng 

Khuyến khích các cơ sở sản xuất nghiên cứu các giải pháp trong sản xuất nhằm 
sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguyên, nhiên liệu, năng lượng trong lĩnh vực sản xuất 
VLXD; giảm dần việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, tận dụng tối đa các loại phế 
thải của các ngành công nghiệp khác làm nguyên, nhiên liệu thay thế. 

4. Về quản lý chất lượng VLXD 

Siết chặt chất lượng sản phẩm VLXD thông qua hệ thống tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật với các quy định về yêu cầu kỹ thuật sản phẩm và phương pháp thử. 
Nhiều chủng loại VLXD được đưa vào danh mục bắt buộc phải có chứng chỉ chứng 
nhận hợp chuẩn, hợp quy. 

5. Về bảo vệ môi trường 

Để bảo vệ môi trường, tỉnh cần xây dựng chương trình khoa học công nghệ để 
tài trợ kinh phí cho các nghiên cứu bảo vệ môi trường trong sản xuất VLXD. Đồng 
thời thường xuyên kiểm tra việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
thông qua các chỉ tiêu, chỉ số bụi, khí thải, chất thải rắn và nguồn nước thải và yêu 
cầu quan trắc môi trường trực tuyến phát thải ra môi trường từ hoạt động khai thác, 
sản xuất VLXD. 
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CHƯƠNG IV: 

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG VLXD TỈNH BẮC 
GIANG THỜI KỲ 2021-2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2050 

 

I. Dự báo thị trường 

1. Thị trường trong tỉnh 

Theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, 
định hướng phát triển của tỉnh là đẩy nhanh phát triển kinh tế. Trong đó: Phát huy 
vai trò công nghiệp là động lực chính cho sự tăng trưởng; phát triển một số loại 
dịch vụ có tiềm năng và lợi thế, đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường, nhu cầu 
của xã hội; Nông nghiệp phát triển ổn định theo hướng an toàn, nâng cao chất 
lượng và giá trị gia tăng; Huy động tối đa nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, 
hạ tâng xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và đô thị gắn với 
vùng trọng điểm; Phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng năng suất 
lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, 
xã hội thuộc nhóm tiên tiến của cả nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và 
môi trường sống của nhân dân; Tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài nguyên 
và bảo vệ môi trường; Củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn trật tự, an 
toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Trong thời gian tới, đời sống 
dân cư cũng như thu nhập của của người dân ngày càng tăng, nhân dân sẽ có nhu 
cầu phát triển xây dựng mới và cải tạo nhà ở cũ. 

Mặc dù, nhu cầu tiêu thụ các chủng loại VLXD sẽ tiếp tục tăng đối với thị 
trường nội tỉnh, tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tiêu thụ của từng chủng loại VLXD 
sẽ khác nhau do có sự cạnh tranh của các sản phẩm cùng loại được luân chuyển từ 
các tỉnh thành khác vào thị trường nội tỉnh. Vì vậy, ngành VLXD trên địa bàn tỉnh 
sẽ phải tập trung hơn nữa vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh, sử dụng hiệu quả 
tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, năng lượng và bảo vệ môi 
trường hơn là chỉ tập trung vào tăng quy mô công suất như các năm trước đây. 

Tiêu thụ VLXD trong tỉnh sẽ ngày càng tăng lên để đáp ứng toàn diện với các 
định hướng chung về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đến năm 2030 đảm bảo 
kinh tế phát triển nhanh, bền vững, phát triển công nghiệp, phát triển đô thị gắn 
liền với xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, đô thị và nhà ở ngày càng được 
đẩy mạnh bao gồm hệ thống đường cao tốc, cầu đường quốc lộ, cầu đường trong 
đô thị, hệ thống đường sắt quốc gia, hệ thống cảng đường thủy, bến bãi…, các công 
trình thuỷ lợi (đập, đê, kè, cống nổi, cống ngầm, hệ thống kênh mương nội đồng…), 
các công trình xây dựng đô thị, nhà cao tầng, chung cư, văn phòng, khách sạn, khu 
du lịch,… cộng với nhu cầu hàng ngày về xây nhà ở mới và cải tạo nhà ở cũ của 
người dân. 

Một số yếu tố tác động đến tính cạnh tranh thị trường trong tỉnh đối với các 
sản phẩm VLXD phải kể đến là ngành nghề truyền thống, đặc điểm địa lý, địa hình 
của tỉnh. Tỉnh nằm ở khu vực chuyển tiếp từ vùng Trung du và Miền núi phía Bắc 
đến vùng đồng bằng Sông Hồng có hệ thống giao thông thuận tiện (đường bộ, 
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đường sắt, đường thủy), điều này thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa nói chung 
và chủng loại VLXD nói riêng, đây cũng là thuận lợi và thách thức đối với ngành 
sản xuất VLXD của tỉnh. 

2. Thị trường ngoài tỉnh 

Việt Nam đã gia nhập WTO, tham gia vào các hiệp định thương mại tự do nên 
trong giai đoạn tới với nguyên tắc không phân biệt đối xử và cạnh tranh công bằng, 
thị trường mở cửa với mức thuế quan ưu đãi và điều kiện thương mại thuận lợi sẽ 
tạo ra cơ hội lớn cho việc xuất khẩu của nước ta. Tuy nhiên, các sản phẩm VLXD 
trong nước cũng phải chịu những thách thức lớn từ những nguyên tắc trên.  

Phát triển kinh tế Vùng cũng có ảnh hưởng tới phát triển một số ngành công 
nghiệp của Bắc Giang, trong đó có ngành công nghiệp sản xuất VLXD. Bắc Giang 
có lợi thế vị trí địa lý và thuận tiện về giao thông, vì vậy Bắc Giang có thể mở rộng 
thị trường tiêu thụ các chủng loại vật liệu xây sang các tỉnh lân cận. 

Căn cứ vào những lợi thế và hạn chế đối với việc phát triển sản xuất VLXD ở 
Bắc Giang như đã nêu ở phần trên, căn cứ vào tình hình sản xuất và tiêu thụ VLXD 
ở các tỉnh lân cận,  khả năng phát triển thị trường các chủng loại VLXD ở Bắc 
Giang như sau: 

Các lĩnh vực cát xây dựng, bê tông, gạch nung, vật liệu xây không nung, vật 
liệu san lấp (đất san lấp)  không gặp phải vấn đề cạnh tranh với hàng nhập khẩu, 
tuy nhiên sẽ phải cạnh tranh giữa các nhà sản xuất và cung cấp trong các tỉnh lân 
cận với nhau do tiêu thụ các chủng loại VLXD này trong tỉnh là có hạn trong khi 
sản lượng của chúng sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới, thị trường tiêu thụ chủ 
yếu của các loại VLXD này là trong tỉnh, thủ đô Hà Nội và một số tỉnh khác. 

Lĩnh vực gạch ốp lát tiêu thụ, cạnh tranh hết sức sôi động trên thị trường trong 
những năm gần đây đặc biệt là giai đoạn 2014 đến 2017 giai đoạn bất động sản 
phục hồi. Tuy nhiên trong hai năm 2018, 2019 việc tiêu thụ gạch ốp lát trong tỉnh 
và cả nước cũng chững lại đã gây khó khăn cho nhiều cơ sở sản xuất. Nguyên nhân 
chính đã gây nên tình trạng này do sự phát triển quá nhanh của các cơ sở sản xuất 
đã dẫn tới năng lực sản xuất vượt xa so với nhu cầu, đồng thời với những động thái 
hạn chế bong bóng bất động sản, lĩnh vực xây dựng nhà để ở, nhà cho thuê, văn 
phòng sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm 2019, 2020 do đó triển vọng tiêu thụ gạch 
ốp lát dự báo chậm lại trong năm 2021 tiếp tục sẽ khiến giá bán sản phẩm ốp lát 
giảm.  

Lĩnh vực xi măng cũng có khả năng cạnh tranh cao các cơ sở sản xuất xi măng 
trong tỉnh có công suất nhỏ và công nghệ cũ, sản phẩm tiêu thụ chủ yếu là trong 
trong tỉnh và một phần nhỏ tiêu thụ ở một số tỉnh lân cận. 

3. Thị trường xuất khẩu 

Thị trường xuất khẩu sản phẩm VLXD của Bắc Giang vẫn còn hạn chế, theo 
khảo sát thì hiện nay sản phẩm để xuất khẩu chỉ có gạch ốp lát, tuy nhiên thị trường 
xuất khẩu gạch ốp lát còn hạn chế, chủ yếu là các nước khu vực Đông Nam Á, Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số nước Châu Âu, Canada. Đối với các loại vật 
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liệu xây dựng khác của tỉnh chủ yếu là tiêu thụ tại địa phương và một số tỉnh, thành 
lân cận. 

II. Dự báo nhu cầu VLXD tỉnh Bắc Giang 

Dự báo nhu cầu vật liệu xây dựng cho giai đoạn hiện nay với rất nhiều biến 
động và trong xu thế hội nhập là một việc làm hết sức khó khăn. 

Dự báo nhu cầu một số chủng loại VLXD khác trong từng giai đoạn phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương là một nội dung quan trọng của công tác đề án phát 
triển VLXD. Theo báo cáo Việt Nam 2035, đến năm 2035 nước ta sẽ trở thành một 
nước công nghiệp hiện đại, hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ. 
Như vậy trong giai đoạn tới, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở 
nước ta sẽ đòi hỏi một khối lượng VLXD lớn. Tỉnh Bắc Giang cũng không nằm 
ngoài chiến lược phát triển đó. Tuy nhiên, việc dự báo nhu cầu VLXD gặp một số 
khó khăn như: 

- Nhu cầu VLXD của tỉnh phụ thuộc vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 
Tốc độ tăng trưởng của các ngành, vốn đầu tư toàn xã hội, dân số, thị hiếu sử dụng, 
mức sống của nhân dân và khả năng thay thế lẫn nhau của các loại VLXD; 

- Sự thay đổi hàng năm về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào biến 
động kinh tế của tỉnh, của vùng và của cả nước. Ngoài ra còn phụ thuộc vào khả 
năng và thực tế đầu tư của các ngành, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

Do vậy để xác định nhu cầu VLXD, tùy từng chủng loại VLXD cần phải có 
những cách tiếp cận khác nhau, thông qua phương pháp thống kê và phương pháp 
chuyên gia để xác định các chỉ tiêu phát triển trong từng giai đoạn cũng như xu thế 
phát triển của thị trường. 

Một số căn cứ chính đã được sử dụng để xây dựng dự báo nhu cầu VLXD ở 
Bắc Giang đến năm 2030 gồm:  

- Các số liệu về dân số và vốn đầu tư từ năm 2016 đến năm 2020 theo Niên 
giám thống kê của Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang; 

- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025;  

- Dự thảo báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 (dự thảo đã sửa theo ý kiến Hội đồng thẩm định ngày 
15/4/2021); 

- Chiến lược phát triển Vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định 
hướng đến năm 2050; 

- Các số liệu thống kê về sản lượng, hiện trạng sản xuất, sử dụng VLXD tỉnh 
Bắc Giang trong những năm gần đây. 

- Các tiêu chuẩn TCVN về định mức cấp phối cho bê tông và vữa. 

- Các số liệu về phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu VLXD, bình quân VLXD 
trên đầu người ở thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên để so sánh 
đối chiếu. 
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- Số liệu thống kê về diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm theo 
phân loại nhà trong giai đoạn 2010 đến 2020 theo Niên giám thống kê của Cục 
Thống kê tỉnh Bắc Giang; 

Mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm riêng, tuy nhiên phương pháp 
nào cũng dựa trên mối quan hệ giữa nhu cầu tiêu thụ với các yếu tố kinh tế ảnh 
hưởng ở từng giai đoạn. Vì vậy dự báo nhu cầu VLXD được sử dụng sẽ là kết 
quả tổng hợp từ các dự báo trên. 

Thêm vào đó, để dự báo nhu cầu VLXD có độ tin cậy cao hơn, các kết quả dự 
báo thường được gửi xin ý kiến của các chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia đầu 
ngành về lĩnh vực xây dựng và VLXD, có nhiều kinh nghiệm để tổng hợp phân 
tích và lượng hoá về các chỉ tiêu phát triển nhằm làm đúng dần các kết quả nghiên 
cứu. 

Bảng 17: Dự báo nhu cầu VLXD tỉnh đến năm 2030 

 

TT Chủng loại VLXD ĐVT 2025 2030 

1 Xi măng 1000 tấn 3.108 4.366 
2 Vật liệu xây Triệu viên 1.680 2.360 
- Gạch xây nung Triệu viên 1.120 1.573 

- Gạch xây không nung Triệu viên 560 787 

3 Vật liệu lợp 1000 m2 7.434 10.443 
4 Đá sỏi xây dựng 1000 m3 7.098 9.971 
5 Cát xây dựng 1000 m3 5.796 8.142 
6 Gạch ốp lát 1000 m2 11.634 16.343 
7 Đất san lấp 1000 m3 5.712 8.024 
`8 Bê tông thương phẩm 1000 m3                1.369                 1.747  
9 Vôi  1000 tấn              480               580  
10 Kính xây dựng  1000 m2                4.166                 4.862  
11 Sứ vệ sinh  1000 cái                   171                    218  
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CHƯƠNG V: 

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VLXD TỈNH BẮC GIANG THỜI KỲ 2021-2030, 
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2050 

 

I. Quan điểm, mục tiêu phát triển ngành VLXD 

1. Quan điểm phát triển 

- Về đầu tư: 

+ Ưu tiên đầu tư các dự án sản xuất vật liệu xây dựng mới, các dự án công 
suất lớn ở các vùng có điều kiện thuận về phát triển công nghiệp, về hạ tầng giao 
thông và gần thị trường tiêu thụ; các dự án đầu tư mở rộng; các dự án sản xuất 
VLXD sử dụng lượng lớn chất thải từ các ngành công nghiệp, nông nghiệp và rác 
thải sinh hoạt; các cơ sở chuyên chế biến nguyên liệu theo hướng tập trung, quy 
mô lớn. 

+ Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, sản xuất vật liệu xây 
dựng; phát triển cơ khí chế tạo cho công nghiệp vật liệu xây dựng. 

+ Không đầu tư các dự án sản xuất vật liệu xây dựng ở các vùng ảnh hưởng 
đến an toàn hành lang đê điều, di sản văn hóa, phát triển du lịch, an ninh quốc 
phòng; các dự án sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nguyên 
liệu, nhiên liệu, năng lượng, gây ô nhiễm môi trường. 

- Về công nghệ 

+ Sử dụng công nghệ tiên tiến với mức độ cơ giới hóa, tự động hóa cao, từng 
bước áp dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào sản xuất vật 
liệu xây dựng, nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu, năng 
lượng, giảm phát thải khí nhà kính.  

+ Khuyến khích các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng đầu tư chiều sâu, nâng 
cấp công nghệ, ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, 
năng lượng giảm thiểu ô nhiễm môi trường để nâng cao năng lực sản xuất và chất 
lượng sản phẩm. 

+ Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa các thiết bị, phụ tùng thay thế trong dây chuyền 
sản xuất vật liệu xây dựng. 

+ Tận dụng, tái sử dụng phế phẩm, phế thải của các ngành công nghiệp, xây 
dựng, sinh hoạt thay thế nguyên nhiên liệu tự nhiên. 

- Về khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản 

+ Khai thác, quản lý sử dụng tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng tiết 
kiệm, hiệu quả và theo đúng quy định pháp luật; phải thực hiện việc hoàn nguyên 
mỏ sau khi khai thác; bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo vệ di tích lịch sử văn hóa 
và an ninh quốc phòng.  

- Về công tác bảo vệ môi trường: 
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+ Các dự án sản xuất vật liệu xây dựng phải được đầu tư đồng bộ hệ thống xử 
lý các chất thải trước khi thải ra môi trường. Kiểm soát chặt chẽ nồng độ khí thải, 
nồng độ bụi, chất thải rắn, nước thải ra môi trường trong quá trình sản xuất. Lắp 
đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, kết nối trực tuyến với cơ quan quản lý 
nhà nước về môi trường đối với cơ sở sản xuất VLXD có nguồn phát thải khí lớn 
(Xi măng, gạch đất sét nung, gạch gốm ốp lát) và đảm bảo đáp ứng yêu cầu về môi 
trường theo quy định. 

- Về phát triển sản phẩm: 

+ Phát triển đa dạng chủng loại và mẫu mã sản phẩm; chú trọng phát triển các 
sản phẩm có tính năng mới, có giá trị kinh tế cao, bền môi trường biển và các loại 
sản phẩm, cấu kiện phục vụ thi công xây dựng nhanh, đáp ứng nhu cầu trong nước. 
Chỉ xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có tính cạnh tranh mạnh trên 
thị trường thế giới. Hạn chế xuất khẩu những sản phẩm tiêu thụ nhiều nguyên liệu, 
nhiên liệu là tài nguyên khoáng sản không tái tạo. 

2. Mục tiêu phát triển 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

- Phát triển ngành công nghiệp sản xuất VLXD của tỉnh theo hướng bền vững; 
công nghệ tiên tiến hiện đại; đa dạng các sản phẩm VLXD; nâng cao chất lượng 
sản phẩm; nâng cao vị thế của ngành VLXD trong nền kinh tế. 

- Loại bỏ hoàn toàn công nghệ sản xuất VLXD lạc hậu, tiêu tốn nhiều tài 
nguyên, gây ô nhiễm môi trường. 

- Các cơ sở sản xuất VLXD đầu tư mới phải nằm trong các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm hình thành mạng lưới cung ứng hợp lý 
cho nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn tỉnh và hạn chế ô nhiễm môi trường. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

2.2.1. Xi măng 

a/ Giai đoạn 2021-2030 

* Về đầu tư:  

- Duy trì năng lực sản xuất của các cơ sở sản xuất hiện có; không đầu tư mới, 
đầu tư mở rộng các dự án sản xuất xi măng (bao gồm cả trạm nghiền) trên địa bàn 
tỉnh. 

- Đến năm 2025, thực hiện đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ nhằm nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường đối với 
nhà máy xi măng của Công ty CP Xi măng Bắc Giang.  

* Về công nghệ:  

Ứng dụng công nghệ tiên tiến với mức tự động hóa cao, ứng dụng thông tin 
vào sản xuất để đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật: 

+ Tiêu hao nhiệt năng: ≤730 kcal/kg clanhke; 
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+ Tiêu hao điện năng: ≤ 90 kWh/tấn xi măng; 

+ Tiêu hao điện năng: ≤ 65 kWh/tấn clanhke. 

Chỉ tiêu phát thải: 

+ CO2 ≤ 650 kg/tấn xi măng;  

+ SO2 ≤ 200 mg/Nm3; 

+ NO2 ≤ 800 mg/Nm3; 

+ Bụi ≤  30 mg/Nm3; 

- Đến năm 2025, sử dụng tối thiểu 20%; đến năm 2030, sử dụng tối thiểu 30% 
tro bay nhiệt điện hoặc chất thải công nghiệp khác làm nguyên liệu thay thế trong 
sản xuất clanhke và làm phụ gia trong sản xuất xi măng. 

- Sử dụng nhiên liệu thay thế lên đến 15% tổng nhiên liệu dùng để sản xuất 
clanhke xi măng. 

* Về khai thác và sử dụng tài nguyên: Khai thác sử dụng tiết kiệm khoáng sản; 
khuyến khích khai thác âm, khai thác theo công nghệ khoan hầm. Sử dụng tối đa 
các chất thải, phế thải của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng và chất 
thải sinh hoạt làm nguyên liệu, nhiên liệu, phụ gia cho quá trình sản xuất xi măng. 

* Về bảo vệ môi trường: 100% các cơ sở sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật về môi trường; tăng cường chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện sang lọc 
bụi túi vải; các cơ sở sản xuất xi măng phải có thiết bị giám sát nồng độ bụi tại 
nguồn thải và kết nối trực tuyến các thiết bị này với cơ quan quản lý môi trường 
tại địa phương. 

* Về sản phẩm: Nâng cao chất lượng sản phẩm xi măng; đa dạng hóa các 
chủng loại sản phẩm xi măng chất lượng cao, có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu 
cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

b/ Giai đoạn 2031-2050 

- Công nghệ sản xuất có mức độ tự động hóa cao, ứng dụng triệt để công nghệ 
thông tin vào các hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu 
kỹ thuật sau: 

+ Tiêu hao nhiệt năng: ≤ 700 kcal/kg clanhke;  

+ Tiêu hao điện năng: ≤ 80 kWh/tấn xi măng. 

- Yêu cầu mức phát thải:  

+ Hàm lượng CO2 ≤ 550 kg/tấn xi măng;  

+ Hàm lượng SO2 ≤ 100 mg/Nm3;  

+ Hàm lượng NO2 ≤ 400 mg/Nm3;  

+ Hàm lượng Bụi ≤ 20 mg/Nm3. 

- 100% các doanh nghiệp sản xuất xi măng áp dụng các hệ thống quản lý sức 
khỏe, an toàn nghề nghiệp và năng lượng. 
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- Sử dụng trên 30% nguyên, nhiên liệu thay thế bằng việc sử dụng tro bay, xỉ 
nhiệt điện, chất thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt và phế phẩm nông nghiệp. 

2.2.2. Gạch đất sét nung 

a/ Giai đoạn 2021-2030 

* Về đầu tư 

- Duy trì năng lực sản xuất của các cơ sở sản xuất hiện có; không đầu tư mới, 
đầu tư mở rộng các dây chuyền sản xuất gạch đất sét nung. Không gia hạn thời 
gian hoạt động sản xuất đối với các cơ sở sản xuất đã hết thời hạn đầu tư được chấp 
thuận. 

- Đến năm 2025, các cơ sở đang sử dụng công nghệ lạc hậu, thiết bị cũ, tiêu 
tốn nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng phải đầu tư cải tạo, chuyên đổi sang công 
nghệ tiên tiến nhằm tiết kiệm nguyên nhiên liệu, năng lượng, đáp ứng các chỉ tiêu 
về công nghệ và môi trường hoặc buộc dừng sản xuất. 

- Tăng cường áp dụng khoa học, kỹ thuật, cải tiến công nghệ, cơ giới hóa để 
nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu, tiết kiệm tài 
nguyên. Khuyến khích sử dụng nguyên, nhiên liệu thay thế. 

* Về công nghệ:  

- Các chỉ tiêu tiêu hao năng lượng: 

+ Tiêu hao nhiệt năng ≤ 360kcal/kg sản phẩm;  

+ Tiêu hao điện năng ≤ 0,022 kWh/kg sản phẩm 

- Đến năm 2025, 60% các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung phải sử dụng phế 
thải công nghiệp, nông nghiệp thay thế nguyên liệu, nhiên liệu tự nhiên. 

- Đến năm 2030, 100% các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung phải sử dụng phế 
thải công nghiệp, nông nghiệp thay thế nguyên liệu, nhiên liệu tự nhiên. 

* Về khai thác tài nguyên 

- Không sử dụng đất nông nghiệp, chỉ sử dụng đất đồi để sản xuất gạch đất sét 
nung. 

- Khai thác hiệu quả nguồn đất sét tự nhiên và đất đồi (đất san lấp mặt bằng) 
tại các mỏ đất đã được quy hoạch để sản xuất sản phẩm gạch đất sét nung có giá 
trị gia tăng cao; 100% các cơ sở sản xuất gạch có vùng nguyên liệu (được cấp phép 
trong hoặc ngoài tỉnh); Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các chất thải (tro xỉ từ 
các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón; đá xít phế thải từ các mỏ than;... ) làm 
nguyên liệu, nhiên liệu để thay thế nguồn nguyên liệu truyền thống. 

* Về bảo vệ môi trường 

- Đến năm 2025, các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung phải xây dựng hệ thống 
xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường; 
phải có trạm quan trắc khí thải tự động, kết nối trực tuyến với các cơ quan quản lý 
môi trường của địa phương. 
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* Về sản phẩm 

Tăng cường sản xuất các sản phẩm gạch đất sét nung rỗng, mỏng, nhẹ, gạch 
trang trí, gạch kích thước lớn, gạch không trát... 

b/ Giai đoạn 2031-2050 

- Duy trì năng lực sản xuất của các cơ sở sản xuất hiện có; không đầu tư mới, 
đầu tư mở rộng các dây chuyền sản xuất gạch đất sét nung. Không gia hạn thời 
gian hoạt động sản xuất đối với các cơ sở sản xuất đã hết thời hạn đầu tư được chấp 
thuận.  

- Tỷ lệ gạch đất sét nung còn khoảng 40-50% trong tổng sản lượng vật liệu 
xây. Tỷ lệ sản phẩm gạch nung trang trí, mỏng, rỗng ... giá trị gia tăng cao chiếm 
80%. 

- Giảm mức tiêu hao nhiệt, mức phát thải CO2 từ 20% đến 30% so với mức 
trung bình hiện nay. 

2.2.3. Vật liệu xây không nung 

a/ Giai đoạn 2021-2030 

* Về đầu tư 

- Phát triển đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung, sản lượng VLXKN chiếm 
tỷ trọng lớn hơn 30% vào năm 2025; lớn hơn 40% vào năm 2030; đảm bảo tỷ lệ sử 
dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng theo quy định. 

- Đầu tư sản xuất các loại VLXKN có kích thước lớn, các sản phẩm sử dụng 
nguyên liệu là chất thải công nghiệp (tro, xỉ than; xỉ luyện kim...); các sản phẩm 
nhẹ; siêu nhẹ dùng để làm tường, vách ngăn, vật liệu chống cháy, chậm cháy, vật 
liệu cách âm, cách nhiệt, cách điện, tiết kiệm năng lượng, vật liệu mới, vật liệu 
xanh... 

* Về công nghệ sản xuất, nguyên liệu 

- Sử dụng công nghệ tiên tiến, dây chuyền thiết bị tiên tiến, hiện đại cơ giới 
hóa, tự động hóa. 100% các cơ sở sản xuất có công suất ≥ 10 triệu viên/năm cam 
kết tỷ lệ tự động hóa trong doanh nghiệp >50%. 

* Về khai thác và sử dụng tài nguyên 

- Sử dụng tối đa các loại chất thải của các ngành công nghiệp (tro, xỉ than; xỉ 
luyện kim...) làm nguyên liệu để sản xuất VLXKN, tiết kiệm tài nguyên khoáng 
sản. 

* Về bảo vệ môi trường 

- Các cơ sở sản xuất có hệ thống xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường. 

* Về sản phẩm 
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- Đa dạng hóa các sản phẩm gạch không nung kích thước lớn, cấu kiện, tấm 
tường, vật liệu nhẹ nhằm giảm thời gian thi công, hạ giá thành xây dựng, giảm 
thiểu phát thải trong quá trình xây dựng. 

b/ Giai đoạn 2031-2050 

- Tỷ lệ VLXKN ≥ 50% trong tổng sản lượng vật liệu xây. 

- Sử dụng tối đa lượng chất thải công nghiệp (tro, xỉ than, xỉ luyện kim,...) để 
sản xuất VLXKN. 

- Khuyến khích các cơ sở đã có trên địa bàn tỉnh cải tiến công nghệ, nâng cao 
chất lượng sản phẩm và phát huy tối năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu nội tỉnh 
và cung cấp cho các tỉnh thành lân cận. 

2.2.4. Vật liệu lợp 

a/ Giai đoạn 2021-2030 

* Về đầu tư 

- Không đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất tấm lợp amiăng xi măng, ngói 
nung. 

- Phát triển sản xuất đa dạng các sản phẩm tấm lợp kim loại, tonmat, tấm lợp 
composite, tấm lợp polycarbonate, tấm lọp polycarbonate - hợp kim nhôm, tấm lợp 
từ sợi hữu cơ và bitum, tấm lợp acrylic có phủ các hạt đá tự nhiên... 

- Tiếp tục khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất các loại ngói không nung 
có màu dùng để trang trí, các loại ngói giả cổ phục vụ công trình đặc biệt. Phát 
triển sản xuất các loại tấm lợp thông minh, tấm lợp sinh thái, tấm lợp nhựa cao cấp 
lấy ánh sáng tự nhiên. 

* Về công nghệ 

- Công nghệ sản xuất hiện đại có mức độ cơ giới hoá và tự động hoá cao. 

- Khuyến khích ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất tấm lợp để sử dụng 
sợi an toàn với sức khoẻ con người, thân thiện môi trường, phù hợp với nhiều dạng 
thời tiết khí hậu và công trình xây dựng đặc thù. 

* Về bảo vệ môi trường 

- Các cơ sở sản xuất có hệ thống xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường. 

* Về sản phẩm 

- Phát triển đa dạng hóa các chủng loại và mẫu mã sản phẩm, nhất là các sản 
phẩm vật liệu lợp thông minh, tiết kiệm năng lượng; 100% các doanh nghiệp áp 
dụng các hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) và môi trường (ISO 14001). 70% 
các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý về sức khỏe & an toàn nghề nghiệp 
(ISO 45001); năng lượng (ISO 50001). 

b/ Giai đoạn 2031-2050 



85 
 

- Công nghệ sản xuất có mức độ tự động hoá cao, tỉnh tập trung sản xuất tấm 
lợp kim loại, tấm lợp polime và các loại ngói không nung, ngói màu chất lượng 
cao phục vụ nhu cầu trong tỉnh và các tỉnh lân cận. 

- 100% các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001); 
môi trường (ISO 14001); sức khỏe & an toàn nghề nghiệp (ISO 45001) và năng 
lượng (ISO 50001). 

2.2.5. Vật liệu ốp lát 

a/ Giai đoạn 2021-2030 

* Về đầu tư 

- Không đầu tư mới, đầu tư mở rộng các cơ sở xuất gạch gốm ốp lát trên địa 
bàn tỉnh. Khuyến khích đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, đa dạng hóa mẫu mã, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, hạ giá thành sản 
phẩm để nâng tính cạnh tranh sản phẩm trên thị trường trong nước và hướng đến 
thị trường xuất khẩu. 

- Từng bước giảm dần, tiến tới thay thế hoàn toàn nhiên liệu sản xuất từ khí 
hóa than sang các loại nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường như: LPG, CNG 
nhằm giảm lượng phát thải CO2 ra môi trường. 

* Về công nghệ 

- Sản xuất gạch gốm ốp lát với công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhằm giảm mức 
tiêu hao nguyên, nhiên liệu và năng lượng, áp dụng các giải pháp sử dụng công 
nghệ thông tin vào quản lý và sản xuất. 

- Các chỉ tiêu tiêu hao nằm trong định mức sau: 

Tiêu hao nhiệt năng cho 1 kg sản phẩm: 

+ Gạch ceramic: ≤ 1.100 kcal/kg sản phẩm; 

+ Gạch granit: ≤ 1.200 kcal/kg sản phẩm; 

+ Gạch cotto: ≤ 1.400 kcal/kg sản phẩm. 

Tiêu hao điện năng cho 1 kg sản phẩm: 

+ Gạch ceramic: ≤ 0,12 kWh/kg sản phẩm; 

+ Gạch granit: ≤ 0,30 kWh/kg sản phẩm; 

+ Gạch cotto: ≤ 0,14 kWh/kg sản phẩm. 

- Chỉ tiêu phát thải bụi không lớn hơn 30 mg/Nm3; hàm lượng khí CO, SO2, 
NOx không lớn hơn 100 mg/Nm3. 

* Về khai thác và sử dụng tài nguyên 

Khai thác tận thu và sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, phát triển hình 
thành các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung công suất lớn, chuyên môn hóa từ 
khâu khai thác nguyên liệu; gia công chế biến nguyên liệu, phối liệu cho các cơ sở 
sản xuất gạch gốm ốp lát. 
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* Về bảo vệ môi trường 

- 100% các cơ sở sản xuất phải có hệ thống xử lý chất thải đáp ứng các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường. 

- Các cơ sở sản xuất phải có hệ thống thiết bị quan trắc tự động nước thải, khí 
thải và kết nối trực tuyến với cơ quan quản lý môi trường tại địa phương. 

* Về sản phẩm 

Đầu tư sản xuất các loại sản phẩm mỏng, kích thước lớn, chất lượng cao, đa 
dạng về chủng loại, mẫu mã; phát triển sản xuất vật liệu ốp lát có tính năng đặc 
biệt, khả năng chịu mài mòn cao, bền màu, chống bám bẩn, ngăn ngừa sự phát triển 
của rêu mốc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu. 

b/ Giai đoạn 2031-2050 

- Đầu tư chiều sâu về công nghệ sản xuất, áp dụng triệt để công nghệ thông tin 
vào công tác quản lý, sản xuất và kinh doanh. 

- Phát triển lĩnh vực cơ khí chế tạo máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế cho 
ngành sản xuất vật liệu xây dựng; chủ động trong sản xuất, giảm phụ thuộc vào vật 
tư phụ tùng nhập khẩu. 

2.2.6. Bê tông 

a/ Giai đoạn 2021-2030 

* Về đầu tư 

- Duy trì năng lực sản xuất của các trạm trộn hiện có; chỉ cấp phép đầu tư mới 
các trạm trộn bê tông xi măng thương phẩm tại các huyện: Sơn Động, Yên Thế, 
Lục Ngạn, Tân Yên và 03 trạm trộn bê tông nhựa tại Hiệp Hòa, Lạng Giang, Tân 
Yên. Tăng cường thu hút đầu tư sản xuất cấu kiện bê tông tại các huyện (trừ thành 
phố Bắc Giang). 

- Khuyến khích các nhà máy bê tông thương phẩm hiện có đầu tư thêm các 
dây chuyền sản xuất cấu kiện bê tông các loại (bê tông nhẹ; bê tông cường độ cao, 
bê tông xuyên nước chống ngập úng, giảm tiếng ồn cho các đô thị,..) nhằm phục 
vụ nhu cầu đô thị hóa trên địa bàn tỉnh và cung cấp cho một số tỉnh thành lân cận. 

- Các trạm trộn bố trí tạm phải tuân thủ việc bảo vệ môi trường, an toàn vệ 
sinh lao động và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng theo quy 
định. 

* Về công nghệ 

- Hiện đại hóa công nghệ sản xuất, ưu tiên phát triển công nghệ theo hướng 
sản xuất xanh, sạch, tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng, kết hợp với nâng cao 
chất lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Loại bỏ các dây chuyền hiện có đang sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm 
môi trường và giảm thiểu tối đa các loại bê tông trộn thủ công. 
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* Về bảo vệ môi trường 

Các cơ sở sản xuất bê tông phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
về bảo vệ môi trường, phải có trạm quan trắc bụi tự động và nước thải. 

* Về sản phẩm 

- Nghiên cứu, sản xuất đa dạng hóa các sản phẩm bê tông đáp ứng tiêu chuân 
xây dựng các công trình cao tầng và các công trình xây dựng khác. 

- Ứng dụng các loại phụ gia khoáng, phụ gia hóa học để tối ưu hóa chất lượng 
bê tông nhằm thích ứng với khí hậu và đạt độ bền lâu dài. 

b/ Giai đoạn 2031-2050 

- Nâng cao mức độ tự động hóa, hiện đại hóa, áp dụng tối đa công nghệ thông 
tin trong quản lý và sản xuất bê tông. 

- Sử dụng các cốt liệu từ nguyên liệu tái chế, phế thải để thay thế nguyên liệu 
thiên nhiên; Phát triển các loại phụ gia khoáng và phụ gia hóa học để đưa vào làm 
thành phần bắt buộc trong sản xuất bê tông nhằm nâng cao chất lượng các sản 
phẩm bê tông. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông tiền chế, 
phát triển các cấu kiện bê tông tiền chế, lắp ghép theo mô-đun. Tiếp tục phát triển 
các trạm trộn bê tông thương phẩm. Giảm tỷ lệ bê tông trộn thủ công xuống dưới 
25% tổng sản lượng bê tông. 

2.2.7. Khai thác cát xây dựng, cát san lấp 

a/ Giai đoạn 2021-2030 

* Về đầu tư 

- Giai đoạn từ nay đến năm 2025: Dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo, phục 
hồi môi trường đối với những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi 
trường; đóng cửa mỏ đối với các giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực theo 
quy định. 

- Khuyến khích đầu tư nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất cát mịn 
thành cát đủ tiêu chuẩn sử dụng cho bê tông và vữa. 

- Khuyến khích đầu tư cơ sở sản xuất cát nghiền từ nguồn nguyên liệu tận 
dụng đá, sỏi lòng sông và phế thải công nghiệp. 

* Về công nghệ 

- Sử dụng công nghệ khai thác tiên tiến kết hợp với tuyển rửa loại bỏ tạp chất 
để nâng cao chất lượng cát; phế thải sinh ra trong quá trình xử lý phải được thu 
gom, lưu chứa đúng kỹ thuật hoặc tái sử dụng. 

* Về khai thác và sử dụng tài nguyên 

- Việc khai thác cát, sỏi lòng sông phải tuân theo quy định của pháp luật hiện 
hành. 
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- Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, nhiên liệu và năng lượng; 
sử dụng các loại phế thải công nghiệp, xây dựng để sản xuất cát xây dựng. 

- Từng bước hạn chế và tiến đến không sử dụng cát sông có đủ chất lượng làm 
cát, sỏi xây dựng dùng cho mục đích san lấp, cải tạo mặt bằng. 

* Về bảo vệ môi trường 

- 100% các cơ sở khai thác cát trên địa bàn tỉnh phải xây dựng báo cáo quan 
trắc định kỳ trong quá trình khai thác. Xây dựng phương án bảo vệ môi trường tại 
các bãi tập kết khoáng sản cát xây dựng. 

- 100 % các cơ sở khai thác thực hiện ký cam kết cải tạo, phục hồi môi trường 
theo quy định. 

* Về sản phẩm 

- Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh sử dụng cát 
nghiền, cát tái chế từ phế thải công nghiệp và xây dựng để thay thế tối thiểu 40% 
lượng cát thiên nhiên trong xây dựng. 

- Đẩy mạnh việc sản xuất sử dụng cát mịn đi kèm với các giải pháp kỹ thuật, 
phấn đấu đạt mục tiêu sử dụng thay thế cho 10% lượng dùng cát thiên nhiên trong 
xây dựng. 

b/ Giai đoạn 2031-2050 

Hạn chế tối đa sử dụng cát tự nhiên trong xây dựng; nâng cao tỷ lệ sử dụng 
cát nghiền, cát tái chế từ phế thải công nghiệp và xây dựng lên tối thiểu 30% tổng 
lượng cát dùng trong xây dựng. 

2.2.8. Vôi công nghiệp 

a/ Giai đoạn 2021-2030 

- Đầu tư phát triển vôi công nghiệp theo hướng hiện đại, tiết kiệm tài nguyên, 
đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu công nghiệp và môi trường. Thu hồi, tận thu khí CO2 
để làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm khác. 

- Xóa bỏ hoàn toàn các lò vôi thủ công gián đoạn và thủ công liên hoàn 

- Các dây chuyền sản xuất vôi công nghiệp phải đáp ứng các chỉ tiêu: 

+ Tiêu hao nhiệt năng < 900 kcal/kg vôi; 

+ Tiêu hao điện năng đối với lò nung vôi < 30 kWh/tấn vôi; 

+ Nồng độ phát thải bụi của khí thải < 30 mg/Nm3; 

+ Nồng độ phát thải lưu huỳnh của khí thải < 20 mg/Nm3. 

- Khuyến khích thu hồi khoáng sản đá vôi đủ tiêu chuẩn làm vôi từ các mỏ đá 
làm vật liệu xây dựng thông thường. Việc khai thác nguyên liệu phải sử dụng hiệu 
quả, đảm bảo tiết kiệm tài nguyên và môi trường. 

- Đến năm 2025, 100% các cơ sở sản xuất có hệ thống xử lý chất thải đáp ứng 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. 
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b/ Giai đoạn 2031-2050 

- Đầu tư sản xuất vôi quy mô công nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm đê cung cấp 
cho các ngành công nghiệp trong nước, hạn chế xuất khẩu. Thu hôi, tận thu khi 
CO2 để làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm khác. 

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu cho các nhà máy vôi đang hoạt động, áp dụng tự 
động hóa, công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ 
môi trường. 

II. Một số giải pháp chính để thực hiện đề án 

1. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về VLXD 

- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn 
bản Quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư, xây dựng, khoáng sản, đất đai và 
môi trường đến các cấp, các ngành, người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên 
địa bàn, để nâng cao trách nhiệm quản lý của các cấp, các ngành và nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật của người dân và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực vật liệu xây dựng.  

- Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh 
vực tài nguyên khoáng sản của các cơ quan quản lý từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp 
xã, quản lý hoạt động khai thác đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn tỉnh thành nề nếp; ngăn 
chặn các hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trái phép; bảo 
vệ nguồn khoáng sản, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo an toàn 
đê điều và đảm bảo an ninh trật tự; khai thác và sử dụng nguồn đất, đá, cát, sỏi hợp 
lý, tiết kiệm, có hiệu quả, đóng góp vào thu ngân sách. 

- Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy trình, công khai minh bạch các thủ tục hành 
chính về cấp phép xây dựng, giảm bớt các thủ tục không cần thiết. Nâng cao chất 
lượng công tác cấp phép, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thẩm 
định, cấp giấy phép xây dựng. Nâng cao năng lực, hiệu quả thẩm định dự án, thiết 
kế đối với các dự án, công trình công nghiệp sản xuất VLXD, dự án khai thác, chế 
biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường. Tiếp tục duy trì chính sách 
về sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng theo quy định. 

- Kiện toàn bộ máy làm công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; 
tăng cường cơ sở vật chất và đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao  chuyên môn, 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định, cấp giấy phép xây dựng, công 
tác quản lý trật tự xây dựng nhất là Đội Quản lý trật tự Giao thông, Xây dựng và 
Môi trường; xây dựng quy chế phối hợp, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn 
để nắm bắt kịp thời, ngăn chặn, kiên quyết xử lý các vi phạm ngay từ đầu. 

- Tăng cường trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình 
thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, định kỳ giao cán bộ trực tiếp làm 
việc với Đội quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường cấp huyện để nắm 
bắt tình hình, kịp thời hướng dẫn, xử lý những sai phạm phát sinh. 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương 
và gắn vai trò, trách nhiệm người đứng đầu địa phương trong quản lý, bảo vệ tài 
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nguyên đất, đá, cát, sỏi chưa khai thác trên địa bàn. Nếu để tình trạng khai thác 
khoáng sản trái phép kéo dài mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì 
phải kiểm điểm, đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ trong năm. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động đầu tư xây 
dựng, khai thác khoáng sản (đất, đá, cát, sỏi), đặc biệt là sau khi cấp giấy phép; 
ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động xây dựng và khai thác khoáng sản trái phép 
và kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm (như tịch thu, phá hủy phương tiện, 
truy cứu trách nhiệm hình sự...) theo quy định của pháp luật. Bố trí lực lượng tuần 
tra (nòng cốt là cấp xã, cơ quan chức năng của huyện) tại các điểm nóng khai thác 
cát, sỏi trái phép để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm và bảo đảm an ninh, trật tự 
trên địa bàn.  

2. Về hoàn thiện cơ chế, chính sách 

- Xây dựng cơ chế chính sách, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp 
luật theo hướng khuyến khích đầu tư mới, đầu tư nâng cấp, chuyển đổi công nghệ 
sản xuất VLXD theo hướng gia tăng năng suất, chất lượng; sử dụng tiết kiệm năng 
lượng, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; nâng cao tỷ lệ sử dụng nguyên liệu, nhiên 
liệu tái chế từ phế thải công nghiệp, nông nghiệp, rác thải sinh hoạt; giảm lượng 
phát thải để bảo vệ môi trường. Hạn chế, tiến tới dừng các hoạt động sản xuất 
VLXD sử dụng không hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cho các 
tổ chức, cá nhân nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, đầu tư 
sản xuất VLXD tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. 

3. Về khoa học công nghệ 

- Đẩy mạnh việc vận động các doanh nghiệp nghiên cứu phát triển sản phẩm 
mới, công nghệ mới, sử dụng phế thải làm nguyên liệu, nhiên liệu thay thế; giảm 
tiêu hao năng lượng; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng. 

- Đẩy mạnh việc triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản 
xuất VLXD công nghệ cao, đặc biệt là VLXD từ phế thải công nghiệp và sinh 
hoạt... 

- Nghiên cứu phát triển các loại vật liệu xây dựng phù hợp với công nghệ thi 
công xây dựng hiện đại, tăng năng suất lao động, giảm giá thành công trình. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu trong lĩnh vực chế tạo cơ khí, sản xuất thiết bị, phụ 
tùng thay thế; tăng cường ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất VLXD. 

4. Về đào tạo nhân lực 

- Thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo nghề, đa dạng hóa các loại hình đào 
tạo nghề trong đó chú trọng đào tạo cho người lao động ngay tại các cơ sở sản xuất. 
Kết hợp đào tạo chuyên môn, kiến thức quản lý kinh tế với bồi dưỡng nhận thức 
pháp luật, phẩm chất lao động, đạo đức xã hội, ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, 
maketing nhằm nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ mới theo xu thế hội nhập 
được với nền kinh tế toàn cầu.  
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- Đa dạng hoá và mở rộng các hình thức hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực 
theo hướng gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp. 

5. Về khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản hiệu quả, tiết kiệm 

- Tăng cường công tác điều tra cơ bản đối với các chủng loại khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng. 

- Tổ chức khai thác, chế biến hợp lý và sử dụng khoáng sản, theo phương án 
bảo vệ khoáng sản trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm tài 
nguyên, thực hiện công tác bảo vệ môi trường, hoàn nguyên mỏ theo quy định. 

- Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản, gắn khai thác khoáng sản với 
chế biến. 

- Nghiêm cấm sử dụng đất canh tác nông nghiệp để sản xuất gạch nung, nâng 
mức phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên với việc khai thác đất sét sản xuất 
gạch. 

- Hình thành các khu vực, bến bãi tập kết VLXD theo quy hoạch, cơ sở chế 
biến nguyên liệu đảm bảo cung cấp ổn định về chất lượng, số lượng cho cơ sở sản 
xuất VLXD. 

6. Về bảo vệ môi trường 

* Đối với công tác quản lý 

- Tăng cường phổ biến rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi 
trường. 

- Thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường bằng hệ thông thông tin kết 
nối trực tuyến với các trạm quan trắc tự động đặt tại các nhà máy sản xuất theo quy 
định; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết 
trong đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và an toàn lao động 
của các cơ sở khai thác nguyên liệu và sản xuất VLXD. 

- Xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất không thực hiện đầy đủ các quy định của 
pháp luật về bảo vệ môi trường. 

* Đối với công tác khai thác mỏ nguyên liệu 

- Các cơ sở khai thác nguyên liệu cần phải đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại. 

- Có các giải pháp thiết kế mỏ đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường. Trong 
quá trình khai thác, phải đảm bảo thực hiện theo đúng thiết kế đã được duyệt. 

- Thực hiện việc hoàn nguyên môi trường bằng cách hoàn trả lại mặt bằng đã 
khai thác, xử lý nước thải, trồng lại thảm thực vật… 

* Đối với các nhà máy sản xuất 

- Đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, tự động 
hóa; sử dụng công nghệ sản xuất sạch, giảm tiêu hao nhiên liệu, năng lượng, tiếng 
ồn, phát thải bụi, phát thải khí nhà kính trong sản xuất; tận dụng tối đa nhiệt khí 
thải để sấy, để phát điện, để tăng cường hiệu quả đốt cháy nhiên liệu,...; 
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- Xây dựng hệ thống xử lý chất thải, hệ thống quan trắc tự động nước thải, khí 
thải, bụi xung quanh diện phát thải và kết nối trực tuyến với cơ quan quản lý môi 
trường tại địa phương theo quy định; 

- Chấp hành nghiêm những quy định về vận chuyển vật liệu, tránh rơi vãi vật 
liệu trên đường vận chuyển. 
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CHƯƠNG VI: 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

I. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Xây dựng 

- Chủ trì phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố giám sát, đánh 
giá tình hình thực hiện Đề án; tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung Đề án trong 
trường hợp cần thiết. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư trong quá trình thẩm định trình UBND 
tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình 
sản xuất VLXD thuộc đối tượng phải chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định 
của pháp luật; 

- Theo dõi, thống kê, tổng hợp tình hình hoạt động trong lĩnh vực VLXD tại 
địa phương, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh theo quy 
định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu chính sách hỗ trợ, 
ưu đãi đầu tư đối với dự án sản xuất VLXD có sử dụng phế thải công nghiệp, rác 
thải đô thị và nông thôn làm nguyên liệu, nhiên liệu thay thế và các dự án xây dựng 
trạm phát điện sử dụng nhiệt khí thải của các nhà máy sản xuất VLXD. 

- Lấy ý kiến Sở Xây dựng trước khi trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 
đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất VLXD thuộc đối 
tượng phải chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật. 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố 
kiểm tra rà soát các cơ sở đang sản xuất VLXD chưa hoàn thành các thủ tục về đầu 
tư; tham mưu UBND tỉnh xem xét việc cấp phép đầu tư hoặc chấm dứt hoạt động 
đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. 

- Thực hiện cung cấp thông tin về hoạt động đăng ký kinh doanh, đầu tư trong 
lĩnh vực VLXD gửi Sở Xây dựng định kỳ hoặc đột xuất. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành rà soát các chỉ tiêu về tiêu hao, mức phát thải 
cho các chủng loại vật liệu xây dựng. Kiểm tra các tiêu chí yêu cầu về môi trường 
trong sản xuất và trong khai thác khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây 
dựng; thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và hướng dẫn các nhà máy sản 
xuất lắp đặt hệ thống giám sát môi trường trực tuyến.  

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra hoạt động 
khai thác, chế biến khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất VLXD; xử lý kịp thời, 
đúng quy định đối với các hành vi vi phạm khai thác, buôn bán, vận chuyển, xuất 
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khẩu khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất VLXD trái phép và kinh doanh không 
có nguồn gốc hợp pháp. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai lắp đặt trạm quan 
trắc khí thải, quan trắc bụi tự động tại các nhà máy sản xuất VLXD có sử dụng 
nhiên liệu than và thường xuyên kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu về môi trường của 
các cơ sở sản xuất VLXD theo quy định; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ 
tổ chức lựa chọn công nghệ xử lý chất thải, khí thải để đưa vào sử dụng trong các 
cơ sở sản xuất VLXD. 

- Tham mưu UBND tỉnh xem xét việc cấp quyền khai thác khoáng sản để làm 
nguyên liệu sản xuất VLXD theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và phù 
hợp với quy hoạch; đề xuất xây dựng mức thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường 
phù hợp. 

- Thực hiện cung cấp thông tin về lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản làm 
VLXD, bảo vệ môi trường dự án liên quan đến lĩnh vực VLXD gửi Sở Xây dựng 
định kỳ hoặc đột xuất. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ xử lý và 
sử dụng tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên 
liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng. Chủ trì 
tham mưu lựa chọn, hoàn thiện công nghệ, triển khai các đề tài, dự án khoa học 
công nghệ sử dụng vật liệu mới, vật liệu thân thiện với môi trường, giảm phát thải 
trong quá trình sản xuất. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lựa chọn công 
nghệ xử lý chất thải, khí thải để đưa vào sử dụng trong các cơ sở sản xuất VLXD. 

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để thực 
hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao, ứng dụng 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất VLXD. 

- Chủ trì thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án đầu tư xây dựng 
công trình sản xuất VLXD; kiểm tra việc thực hiện đầu tư, chuyển giao hoặc 
chuyển đổi công nghệ trong các cơ sở sản xuất VLXD; tham mưu UBND tỉnh xem 
xét, chấp thuận việc chuyển đổi công nghệ cho các doanh nghiệp sản xuất VLXD 
trong trường hợp các đơn vị có nhu cầu; 

- Thực hiện cung cấp thông tin về chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ 
nghệ trong sản xuất VLXD gửi Sở Xây dựng định kỳ hoặc đột xuất. 

5. Sở Công thương 

- Tạo điều kiện thuận lợi đối với các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm 
hàng hóa và hội chợ VLXD nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường (trong và 
ngoài nước) tiêu thụ sản phẩm. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài 
nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng cơ chế, chính 



95 
 

sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, tiết kiệm năng lượng; 
xây dựng chính sách hỗ trợ việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các phụ tùng thay thế, 
các thiết bị đặc chủng, trong các dây chuyền sản xuất VLXD công suất lớn. Kiểm 
tra, giám sát tình hình sử dụng năng lượng trong sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh. 

6. Sở Tài chính 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư nghiên cứu cơ chế chính sách hỗ trợ các 
doanh nghiệp đầu tư sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến tận thu nhiệt thừa để phát 
điện, nhằm tiết kiệm năng lượng; sử dụng phế thải công nghiệp, rác thải đô thị và 
nông thôn vào sản xuất VLXD nhằm tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường. 

- Phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn 
vốn để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao, 
ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất VLXD. 

7. Ban quản lý các khu công nghiệp 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện quy định 
pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh VLXD trong các khu công nghiệp.  
Thực hiện cung cấp thông tin về hoạt động đăng ký doanh nghiệp, đầu tư lĩnh vực 
VLXD trong các khu công nghiệp gửi Sở Xây dựng định kỳ hoặc đột xuất. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Quản lý, chỉ đạo các tổ chức, các nhân tham gia đầu tư phát triển sản xuất 
VLXD trên địa bàn thực hiện đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình 
hình thực hiện Đề án phát triển VLXD tại địa phương và định kỳ hàng năm báo 
cáo về Sở Xây dựng. 

- Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường, 
an toàn lao động, an ninh trật tự tại các khu vực có khoáng sản làm VLXD và có 
cơ sở sản xuất VLXD.  

9. Các nhà đầu tư và các doanh nghiệp sản xuất 

- Thực hiện tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, tài nguyên khoáng 
sản, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan. 

- Thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo lộ trình chuyển đổi công nghệ sản 
xuất VLXD.  

- Lựa chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường và nền kinh tế, thực 
hiện tái cấu trúc doanh nghiệp; từng bước đổi mới công nghệ tiên tiến, hiện đại, 
tiêu hao năng lượng thấp, bảo vệ môi trường để tạo ra sản phẩm có năng suất, chất 
lượng, giá thành thấp tạo sức cạnh tranh. 

- Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình sản xuất kinh doanh 
VLXD gửi UBND cấp huyện và Sở Xây dựng. 

II. Dự kiến chi phí thực hiện Đề án: 
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1. Nội dung chi phí: 

a) Đối với các cơ quan quản lý nhà nước:  

Để đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu của Đề án và thực hiện tốt chức năng 
quản lý nhà nước về môi trường và khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất 
VLXD theo hướng bền vững và ngày càng phát triển, trong giai đoạn từ nay đến 
năm 2030 nhà nước cần thiết bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện một số nội dung 
chủ yếu sau: 

- Lắp đặt thiết bị giám sát nồng độ bụi tại các nhà máy xi măng; 

- Lắp đặt trạm quan trắc khí thải tự động tại các nhà máy sản xuất gạch tuynel, 
vôi (bao gồm cả nhà máy gạch ốp lát, xi măng). 

- Đầu tư nghiên cứu, lựa chọn các đề tài, dự án khoa học công nghệ xử lý khí 
thải, chất thải công nghiệp, sử dụng vật liệu mới, vật liệu thân thiện với môi trường, 
giảm phát thải trong quá trình sản xuất để ứng dụng vào thực tế. 

b) Đối với doanh nghiệp: 

Để đảm bảo đạt được các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn theo nội dung Đề 
án, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành sản xuất VLXD cần bố trí kinh phí 
để thực hiện các nội dung sau: 

- Đầu tư cải tạo, chuyển đổi thành các cơ sở sản xuất có công nghệ tiên tiến, 
có mức độ cơ giới hóa, tự động hóa cao nhằm tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, 
năng lượng đáp ứng các chỉ tiêu về công nghệ và môi trường. 

- Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, khí thải đáp ứng các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường. 

2. Dự kiến kinh phí: 

a). Nguồn vốn ngân sách nhà nước: 17.000.000.000 đồng (Mười bảy tỷ đồng) 

b) Nguồn vốn doanh nghiệp: 154.000.000.000 (Một trăm năm mươi tư tỷ 
đồng). 

( Chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo Đề án) 
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KẾT LUẬN 

 

Những năm qua, ngành công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đã có 
nhiều sự phát triển cả về số lượng danh mục dự án, địa điểm, quy mô, công suất 
thiết kế trong sản xuất các sản phẩm VLXD như: xi măng, gạch ốp lát, gạch xây 
nung và không nung, bê tông thương phẩm, gạch lát bê tông,... Các dự án đi vào 
hoạt động góp phần quan trọng vào tăng trưởng, phát triển kinh tế và chuyển dịch 
cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh, giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao 
mức sống người dân của các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, trong lĩnh vực đầu 
tư phát triển sản xuất vật liệu xây dựng còn có nhiều tồn tại như: công nghệ sản 
xuất còn lạc hậu, môi trường bị ảnh hưởng, hiệu quả kinh tế- xã hội chưa tương 
xứng với những nguồn lực của địa phương,... Trong bối cảnh đó, Đề án phát triển 
VLXD tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 sẽ là cơ 
sở định hướng cho sự phát triển ngành VLXD của tỉnh theo hướng bền vững, sử 
dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phù hợp với quy luật 
cung cầu của thị trường; là căn cứ để xây dựng các chương trình hành động, đề tài 
khoa học công nghệ trong lĩnh vực phát triển VLXD, góp phần tăng cường công 
tác quản lý nhà nước, thực thi các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật về VLXD; ồng thời, định hướng cho công tác quản lý đầu tư xây dựng các 
nhà máy, cơ sở sản xuất VLXD có công nghệ hiện đại, năng suất, chất lượng sản 
phẩm cao, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và bảo vệ môi trường để đáp ứng nhu 
cầu phát triển của thực tiễn và hội nhập sâu rộng cùng xu thế phát triển chung của 
cả vùng và toàn quốc trong giai đoạn 2021-2030. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1/ Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang năm 2020. 

2/ Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

3/ Báo cáo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 

kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Giang. 

4/ Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc 

Giang về Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. 

5/ Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 09/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến 

lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhình đến năm 

2045. 

6/ Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tình phê duyệt “Đề 
án Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả và năng lực tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

7/ Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt kế 
hoạch hành động phát triển bền vững tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; 

8/ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh ban hành kế 
hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; 
9/ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Đề án 

đổi mới mô hình phát triển kinh tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; 

10/ Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng 

sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. 

11/ Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi 

lòng sông tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. Quyết định này đã thực hiện điều chỉnh, 

bổ sung 3 lần (vào các năm 2015; 2016; 2018). 

12/ Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu đất làm vật liệu san lấp mặt 

bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. Quyết định này đã thực hiện điều 

chỉnh, bổ sung 4 lần (vào các năm 2014; 2016; 2017; 2018). 

13/ Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu sét sản xuất vật liệu xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC DỰ ÁN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VLXD  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 

   

Bảng 1. Đất san lấp  

TT Tên mỏ 
Diện tích 

mỏ (ha) 

Trữ lượng tài 

nguyên dự 

báo (1000m3) 

Ghi chú 

I Huyện Lạng Giang (11 khu)   

1 Khu Đồng Mục, thôn Dầu, xã Đại Lâm 8 1150  

2 Khu Hố Dẫy, thôn Cầu 11, xã Hương Sơn 3 350  

3 Khu Cây Vả, thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng 9,8 800
Đã cấp GP 

khai thác 

4 Khu Tân Phúc, thôn Tân Phúc, xã Đào Mỹ 3 360  

5 Khu Hố Vầu, thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng 5 300  

6 
Khu vực Rừng Giếng, thôn Hố Vầu, xã Tân 

Hưng 
3 250  

7 
Khu vực Từng Cấm, thôn Nam Lễ, xã Xương 

Lâm 
4,8 500  

8 Khu Hố Dẫy, thôn Kép 11, xã Hương Sơn 5 750  

9 
Khu đồi Hố Mốc, thôn Hưởng 8, xã Hương 

Sơn 
7 700  

10 
Khu Hố Nóng, thôn Hương Thân, xã Hương 

Sơn 
3,7 500  

11 
Khu vực khe Cô Tư, thôn Kép 11, xã Hương 

Sơn và thôn 20, xã Hương Lạc 
4 400

Đã cấp GP 

khai thác 

II Huyện Lục Nam (22 khu)   

1 
Khu Đồi Viềng, thôn Ngò, xã Thanh Lâm và 

thôn Khiêu, xã Phương Sơn 
4 300  

2 
Khu Dốc Cửa Khuôn, thôn Quỳnh Cả, xã 

Nghĩa Phương 
4 480  

3 Khu Đền Trò, thôn Dùm, xã Nghĩa Phương 2 240  

4 Khu rừng Đèo, thôn Bảo Lộc 1, xã Bảo Sơn 5 500
Đã cấp GP 

khai thác 

5 Khu rừng Quan, thôn Bảo Lộc 1, xã Bảo Sơn 5 500
Đã cấp GP 

khai thác 

6 
Khu vự Hố Thông và hòn Bu Lu, thô Hố Trúc, 

xã Cẩm Lý 
4,5 450

Đã cấp GP 

khai thác 
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TT Tên mỏ 
Diện tích 

mỏ (ha) 

Trữ lượng tài 

nguyên dự 

báo (1000m3) 

Ghi chú 

7 
Khu vực Rừng Làng, thôn Chính Hạ, xã Lan 

Mẫu 
4 400

Đã cấp GP 

khai thác 

8 
Khu Rừng Đồng Tháp, thôn Nghè 1, xã Tiên 

Nha 
6 800  

9 
Khu vực Hang Khống, Gốc Ngái, thôn Kim 

Xa, xã Cẩm Lý 
5,99 750

Đã cấp GP 

khai thác 

10 
Khu Đồi Rừng Nghè, thôn Xuân Phú, xã Bắc 

Lũng 
3,5 500

Đã cấp GP 

khai thác 

11 
Khu Đồi Mươi, thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng, 

Lục Nam 
2 300

Đã cấp GP 

khai thác 

12 
Khu vực đồi Lương Rứa, thôn Lương Khoai, 

xã Huyền Sơn 
4 520

Đã cấp GP 

khai thác 

13 Khu vực Hố Ráy, thôn An Phú, xã Cương Sơn 8 1000
Đã cấp GP 

khai thác 

14 
Khu đồi Tròn (Hố Lầy), thôn Bình An, xã

Huyền Sơn 
5 750  

15 
Khu Hố Dùng, thôn Tòng Lệnh 3, xã Trường 

Giang 
5 1000  

16 
Khu vực đồi Hố Biêu, thôn Vườn, xã Cương 

Sơn 
7 1050  

17 
Khu vực núi Mào Gà, thôn Hố Sâu, xã Nghĩa 

Phương 
5 750  

18 
Khu núi Quán Giếng, thôn Ngạc Lâu, xã 

Nghĩa Phương 
4 700

Đã cấp GP 

khai thác 

19 Khu Hồ Chiêm, thôn Bảo Lộc 1, xã Bảo Sơn 4,6 493
Đã cấp GP 

khai thác 

20 Khu Trại Chuột, thôn Hà Phú 13, xã Tam Dị 3 143
Đã cấp GP 

khai thác 

21 
Khu Cửa Khuôn, Đập Dốc Vang, thôn Quỳnh 

Cả, thôn Đông Man, xã Nghĩa Phương 
8 600  

22 Khu Ao Cả, thôn Văn Non, xã Lục Sơn 10 800
Đã cấp GP 

thăm dò 

III Huyện Lục Ngạn (10 khu)   

1 Khu Cống, thôn Cống, xã Kiên Lao 3 360  

2 Khu Cầu Neo, thôn Bến, xã Nam Dương 3 360  

3 Thôn Khả Lã 2, xã Tân Lập 4 360  
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TT Tên mỏ 
Diện tích 

mỏ (ha) 

Trữ lượng tài 

nguyên dự 

báo (1000m3) 

Ghi chú 

4 
Khu vực núi Bòng, thôn Bòng, xã Phượng 

Sơn 
7 1000  

5 
Khu vực đồi Quăn, thôn Hòa Mục, thôn Xuân 

An, xã Mỹ An 
3,3 350  

6 Thôn Biềng, xã Nam Dương 7 700  

7 
Khu vực Khuôn Cẩn, thôn Đồng Dau, xã Tân 

Sơn 
6 1500  

8 
Khu vực đồi Khuôn Sao, thôn Vựa Ngoài, xã 

Phong Vân  
2 160  

9 
Khu rừng Cao, thôn Kim Tiến, xã Tân Quang 

và thôn Ao Tán, xã Đồng Cốc 
5 700  

10 
Khu vực Bồ Lầy, thôn Phú Xuyên, xã Phượng 

Sơn 
5 1100  

IV Huyện Tân Yên (11 khu)   

1 Khu Man Di, thôn Tiến Sơn Tây, xã Hợp Đức 2 200
Đã cấp GP 

khai thác 

2 Khu đồi Bờ Tầng, thôn Lò Nổi, xã Hợp Đức 5 600  

3 Khu đồi Cả Am, thôn Quất, xã Hợp Đức 2 250  

4 Khu Núi Hin, thôn Trại, xã Cao Xá 2,5 200
Đã cấp GP 

khai thác 

5 Khu Non Đỏ, thôn Bình Lê, xã Lan Giới 3 300
Đã cấp GP 

khai thác 

6 
Khu đồi Chùa Am, thôn Am, thôn Tiêu, xã 

An Dương 
5 550

Đã cấp GP 

khai thác 

7 
Khu vực Bờ Vành, thôn Am và thôn Tiêu, xã 

An Dương 
2 210

Đã cấp GP 

khai thác 

8 Khu vực núi Am và núi Lăng Cao, xã Cao Xá 3,4 500
Đã cấp GP 

khai thác 

9 
Khu vực núi Tiêu, thôn Hương, xã Liên 

Chung 
6 750  

10 
Khu Đồi Núi Giữa, thôn Chín (thôn Um Ngò) 

xã Việt Lập 
3 240  

11 Khu Núi Hang Chiến, thôn Chín, xã Việt Lập 3,8 500  

V Huyện Yên Thế (5 khu)   

1 
Khu núi Vàng, thôn Bến Chăm, Đông Kênh, 

xã Đông Sơn 
2 216

Đã cấp GP 

khai thác 
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TT Tên mỏ 
Diện tích 

mỏ (ha) 

Trữ lượng tài 

nguyên dự 

báo (1000m3) 

Ghi chú 

 

2 Khu vực thôn Thái Hà, xã Đồng Hưu 3 180  

3 
Khu đồi ông Duẩn, thôn Luộc Giới, xã Tân 

Hiệp  
3 200  

4 Bản Cầu Tư, xã Hồng Kỳ 4 250  

5 
Đồi ông Luận. thôn Thành Chung, xã Phồn 

Xương 
3,5 200  

VI Huyện Yên Dũng (10 khu)   

1 Khu Hòn Bỏng Lớn, thôn Si, xã Nội Hoàng 3,9 380
Đã cấp GP 

khai thác 

2 
Khu núi Vườn Tùng, thôn Hàm Long, xã Tiền 

Phong 
9 1300

Đã cấp GP 

khai thác 

3 
Khu khe Đùng Đùng, thôn Kem, thị trấn 

Nham Biền 
10 1200

Đã cấp GP 

khai thác 

4 
Khu vực núi Rùa, tiểu khu 6, thị trấn Nham 

Biền 
5 900

Đã cấp GP 

khai thác 

5 
Khu vực núi Đầu Trâu, thôn Hàm Long, xã 

Yên Lư và thôn Kem, thị trấn Nham Biền 
9,2 1500

Đã cấp GP 

khai thác 

6 
Khu Núi Tràm Hồng, thôn Tiền Phong, xã 

Nội Hoàng 
2 200   

7 Khu đồi Yên Sơn, thôn Yên Sơn, xã Yên Lư 7,5 960   

8 Khu vực núi Cầu, thôn Liên Sơn, xã Lão Hộ 8 1200   

9 
Núi Trại Chín, thôn Phượng Sơn, xã Trí Yên 

và thôn Quỳnh, xã Quỳnh Sơn  
4 360   

10 
Khu núi Bà Nông, thôn Ngò, xã Tân An và 

thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ 
3,6 500

Đã cấp GP 

thăm dò 

VII Huyện Việt Yên  26,1 3445  

1 
Khu vực đồi Thiết Nham, thôn Thiết Nham, 

xã Minh Đức, huyện Việt Yên 
4 450  

2 Khu vực núi Liên, thôn Kẹm, xã Minh Đức 1 100  

3 
Khu vực núi Nghè, thôn Bình Minh, xã Minh 

Đức và thôn Lai, xã Nghĩa Trung 
1,6 195  

4 Khu vực núi Ba Cây, thôn 2, xã Việt Tiến 2 200  

5 Khu núi Phang, thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức 2 200  

6 Khu núi Khống, thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức 9 1300  
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TT Tên mỏ 
Diện tích 

mỏ (ha) 

Trữ lượng tài 

nguyên dự 

báo (1000m3) 

Ghi chú 

7 
Khu vực núi Giá Sơn, núi Hữu Nghi, xã Ninh 

Sơn, huyện Việt Yên. 
6,5 1000  

(Nguồn: Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang) 
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Bảng 2. Đất sét làm gạch ngói  

TT Tên mỏ 
Diện tích 

mỏ (ha) 

Trữ lượng tài 

nguyên dự 

báo (1000m3) 

Ghi chú 

I Huyện Lục Nam (29 khu)   

1 Khu Bãi Vực, thôn Quỳnh Độ, xã Bắc Lũng 4 160 Đất lúa 1 vụ 

2 Khu Hố Gồm, thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng 5 200 Đất lúa 1 vụ 

3 Khu Bãi bồi, thôn Bến 4, xã Khám Lạng 16 480 Đất lúa 1 vụ 

4 Khu Bãi Trại, thôn Vàng, xã Khám Lạng 4 160 Đất lúa 1 vụ 

5 Khu Đầm Vàng, thôn Vàng, xã Khám Lạng 5,1 204 Đất lúa 1 vụ 

6 
Khu Đồi Thông tin, thôn Đồng Dinh, xã Tiên 

Nha 
5 200 RSX 

7 
Khu Đồi Thông tin, thôn Đồng Dinh, xã Tiên 

Nha 
5 150

Đã cấp GP 

khai thác 

(RSX) 

8 
Khu Rừng Dục, thôn Thân, Hà Phú, TT- Đồi 

Ngô 
4,5 180 RSX 

9 
Khu Trại Cụ Bờ, thôn Mười Chín, thị trấn Đồi 

Ngô 
3,5 140

Khu lò gạch 

cũ 

10 Khu Rừng Cùm, thôn Hà Phú 13, xã Tam Dị 5 150   

11 
Khu Đồi Không Tên, thôn Hà Phú 13, xã Tam 

Dị 
15 450

Đã cấp GP 

khai thác 

12 
Khu Non Cham, thôn Văn Giang, xã Huyền 

Sơn 
5 150

Đã cấp GP 

khai thác  

13 Khu Trà Sung, thôn Lan Hoa, xã Lan Mẫu 15 450 Đất lúa 1 vụ 

14 Khu Đồng Bến, Lan Hoa, xã Lan Mẫu 15 450 Đất lúa 1 vụ 

15 Khu Cánh Cốc, Thôn Vườn, xã Đan Hội 7,5 225 Đất lúa 1 vụ 

16 Khu Ba Góc, thôn Vườn, xã Đan Hội 2,5 75 Đất lúa 1 vụ 

17 Khu Vườn Cũ, thôn Vườn, xã Đan Hội 5,2 156 Đất lúa 1 vụ 

18 
Khu Dộc Đầm, Trại Cũ, Bãi Năn, thôn Mai 

Sơn, xã Cẩm Lý 
15,5 465 Đất lúa 1 vụ 

19 
Khu Trại Cũ, Lải Cao, thôn Hòn Tròn, xã 

Cẩm Lý 
4,9 147 Đất lúa 1 vụ 

20 
Khu Ngã Ba Con Mèo, thôn Hố Chúc, xã 

Cẩm Lý 
6,4 192 Đất lúa 1 vụ 

21 Khu Dộc Dưới, thôn Kiệu Bắc, xã Cẩm  Lý 2,88 86 Đất lúa 1 vụ 

22 Khu Đồng Mối, thôn Kiệu Bắc, xã Cẩm  Lý 1,15 35 Đất lúa 1 vụ 
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TT Tên mỏ 
Diện tích 

mỏ (ha) 

Trữ lượng tài 

nguyên dự 

báo (1000m3) 

Ghi chú 

23 Khu Gốc Táo, thôn Quán Bông, xã Cẩm  Lý 7,68 230

Đã cấp GP 

thăm dò (đất 

lúa 1 vụ)  

24 Khu Dộc Trứng, thôn Trại Giữa, xã Cẩm  Lý 2,4 72 Đất lúa 1 vụ 

25 
Khu Ngã Ba Long Vương, thôn Hưng Đạo, 

xã Cẩm Lý 
1,06 31 Đất lúa 1 vụ 

26 Khu  Đồng Cỏ, thôn Mai Sơn, xã Cẩm  Lý 1,2 37 Đất lúa 1 vụ 

27 Khu Đống Mối, thôn Nội Chùa, xã Yên Sơn 15 450 Đất lúa 1 vụ 

28 Khu Lọng Doi, xã Yên Sơn 6 180 Đất lúa 1 vụ 

29 Khu Rộc Bầu, thôn Yên Thịnh, xã Yên Sơn 7 210 Đất lúa 1 vụ 

II Huyện Hiệp Hòa (4 khu)   

1 
Khu Đồng Sim, thôn Chúng, thôn Hạnh, xã 

Đông Lỗ 
25 625 Đất lúa 1 vụ 

2 Khu Miếu Trắng, xã Vân Cẩm 20 600 Đất lúa 1 vụ 

3 Khu Gò Đế, Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh 14 420 Đất lúa 1 vụ 

4 
Khu Soi Xuân Biều, thôn Xuân Biều, xã Xuân 

Cẩm 
13 390 Đất lúa 1 vụ 

III Huyện Việt Yên (8 khu)   

1 Khu Trại Bang, thôn 3, xã Việt Tiến 3,6 144 Đất lúa 1 vụ 

2 Khu Đồng Trang, thôn Hạ, xã Thượng Lan 11 446 Đất lúa 1 vụ 

3 Khu ngoài đê, thôn Ngân Đài, xã Minh Đức 33 1500 Đất lúa 1 vụ 

4 Khu ngoài đê, thôn Minh Hưng, xã Minh Đức 37,5 1300 Đất lúa 1 vụ 

5 Khu ngoài đê, thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung 6 240 Đất lúa 1 vụ 

6 
Khu Rộc Hạnh, thôn 3, thôn 5, thôn 7, xã Việt 

Tiến 
4,2 126 Đất lúa 1 vụ 

7 Khu bờ Khêu, thôn 4, xã Việt Tiến 2 60 Đất lúa 1 vụ 

8 Khu ngoài đê, thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức 14,4 576 Đất lúa 1 vụ 

IV Huyện Yên Dũng (14 khu)   

1 Khu ngòi Mạn, thôn Sơn Hùng, xã Trí Yên 4 270
Đã cấp GP 

khai thác 

2 
Khu ngoài đê, ven sông Thương, sông Lục 

Nam, xã Trí Yên 
7 245   

3 
Khu bãi bồi ven sông Cầu, các thôn, xã Đồng 

Phúc 
33 1320

Đã cấp GP 

khai thác 
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TT Tên mỏ 
Diện tích 

mỏ (ha) 

Trữ lượng tài 

nguyên dự 

báo (1000m3) 

Ghi chú 

4 
Khu bãi bồi ven sông Thương, thôn Trung, xã 

Đồng Việt 
6 180   

5 
Khu bãi bồi ven sông Thương, thôn Thượng 

xã Đồng Việt 
6 180   

6 Khu bãi bồi ven sông Cầu, xã Yên Lư 50 2250
Đã cấp GP 

khai thác 

7 
Khu vực Gốc Sữa, Đồng Sau, thôn Quỳnh, 

thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn 
25 750   

8 

Khu vực bãi Dâu, Đầu Trâu, Hố Chùa, Đê 

Cộc, các thôn Mỹ Tượng, Tân Mỹ, Tam Sơn, 

Hồng Sơn, xã Lãng Sơn 

34 1190
Đã cấp GP 

thăm dò 

9 
Khu vực bãi bồi ven sông thôn Liễu Đê, xã 

Tân Liễu 
6 180 Đất lúa 1 vụ 

10 
Khu Non Hội, Đồng Dế, thôn Liên Sơn, xã 

Lão Hộ 
19 760 Đất lúa 1 vụ 

11 Khu Bờ Chầu, thôn Quyết Chiến, xã Lão Hộ 7 280 Đất lúa 1 vụ 

12 
Khu bãi bồi ven sông Thương, thôn Bắc, xã 

Đồng Việt 
6 180 Đất lúa 1 vụ 

13 
Khu vực Suối Dế, Tân Ngọc, thôn Tân Ngọc, 

xã Quỳnh Sơn 
8,5 332 Đất lúa 1 vụ 

14 
Khu vực bãi ven sông Thương, Bến Đám, xã 

Tân Liễu 
3 90 Đất lúa 1 vụ 

V Huyện Lạng Giang (12 khu)   

1 Thôn Phúc Mãn, xã Xuân Hương 5 150 Đất lúa 1 vụ 

2 Khu Cầu Trẻ Giếng, thôn Giếng, xã Tiên Lục 10 300 Đất lúa 1 vụ 

3 Khu Bãi Lải, thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm 18 1000
Đã cấp GP 

thăm dò 

4 Khu Rừng Dinh 1, thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm 3 540
Đất rừng sản 

xuất 

5 Khu Cầu Lỗ, thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm 6,6 402
Đất rừng sản 

xuất 

6 Khu Rừng Dinh 2, thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm 8,8 528
Đất rừng sản 

xuất 

7 
Khu Đồng Hầu, thôn Trường Thịnh, xã 

Quang Thịnh 
3 90

Đất rừng sản 

xuất 
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TT Tên mỏ 
Diện tích 

mỏ (ha) 

Trữ lượng tài 

nguyên dự 

báo (1000m3) 

Ghi chú 

8 Khu dộc Sì Lô, xã Xương Lâm 3 90
Đất rừng sản 

xuất 

9 Khu Cống Nâu, thôn Ngoài, xã Tiên Lục 1,6 48
Đất rừng sản 

xuất 

10 Khu Non Dưa, thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm 2 360
Đất rừng sản 

xuất 

11 Khu Đồi Rông, thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm 18 2700

Đất rừng sản 

xuất 

(Đã cấp GP 

thăm dò) 

12 Khu Hồ Quạt, thôn Diễu, xã Đại Lâm 4 160
Đất rừng sản 

xuất 

VI Huyện Tân Yên (11 khu)   

1 
Khu Trại Chè, Trại Hạ, Việt Hùng, xã Việt 

Ngọc 
10 300   

2 Khu đồi Cao, thôn Việt Hùng, xã Việt Ngọc 25 750
Đất rừng sản 

xuất 

3 Khu núi Dài, thôn Vân, xã Ngọc Vân 3 90
Đất rừng sản 

xuất 

4 Khu Đồi Chồi, thôn 10, xã Việt Lập 1,5 45
Đất rừng sản 

xuất 

5 Khu Hàm Rồng, thôn Đèo, xã An Dương 3 120
Đất rừng sản 

xuất 

6 
Khu Đồi Nhọn, Thần Đánh, Thôn Đèo, xã An 

Dương 
5 200

Đất rừng sản 

xuất 

7 Khu đồi Chùa, thôn Việt Hùng, xã Việt Ngọc. 15 600
Đất rừng sản 

xuất 

8 Khu Bãi Ắng, thôn Trung, xã Cao Xá 3 90
Đất rừng sản 

xuất 

9 
Khu đập bờ Gia và khu đồi Năng thôn Trại, 

xã Cao Xá 
10 300

Đất rừng sản 

xuất 

10 
Khu Hố Măng, thôn Hậu, xã Liên Chung và 

Núi La, Núi Đình, xã Việt Lập 
13 1100

Đất rừng sản 

xuất 

11 Khu Núi Châu,  thôn Hương, xã Liên Chung 4,5 360
Đất rừng sản 

xuất 

VII Huyện Yên Thế (3 khu)   
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TT Tên mỏ 
Diện tích 

mỏ (ha) 

Trữ lượng tài 

nguyên dự 

báo (1000m3) 

Ghi chú 

1 Khu Đèo Cả, thôn Làng Dưới, xã Đồng Hưu 4,5 135
Đất rừng sản 

xuất 

2 Khu Đồi Mồ, xã Bố Hạ 4,5 135
Đất rừng sản 

xuất 

3 Khu Na Xa, xã Đồng Vương 5 150
Đất rừng sản 

xuất 

VIII Huyện Lục Ngạn (4 khu)   

1 Khu Xẻ Cũ, thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải 2 100
Đất rừng sản 

xuất 

2 Khu Trại Một, thôn Cầu Đất, xã Phượng Sơn 4 160
Đất rừng sản 

xuất 

3 Khu Ải Phượng Sơn, thôn  Ải, xã Phượng Sơn 5 250
Đất rừng sản 

xuất 

4 Khu Cảnh, thôn Cảnh, xã Nam Dương 5 250
Đất rừng sản 

xuất 

(Nguồn: Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang) 
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Bảng 3. Cát, sỏi xây dựng 

TT Tên mỏ 
Diện tích 

mỏ (ha) 

Trữ lượng tài 

nguyên dự 

báo (1000m3) 

Ghi chú 

I Sông Lục Nam (40 khu)   

I.1 Huyện Sơn Động (20 khu)   

1 Khu thôn Nghẽo, xã Tuấn Đạo 17 340
Đã cấp GP 

khai thác 

2 Khu Trại Chùa, xã Yên Định 9 135
Đã cấp GP 

khai thác 

3 Khu Nhân Định, xã Yên Định 11 275
Đã cấp GP 

khai thác 

4 Khu thôn Vá, xã An Bá 3,6 83
Đã cấp GP 

khai thác 

5 Khu thôn Lạnh, xã Lệ Viễn 3,9 78
Đã cấp GP 

khai thác 

6 Khu thôn Chiên, xã Chiên Sơn 1,4 35
Đã cấp GP 

khai thác 

7 Khu vực thôn Tân Quang, xã Chiên Sơn 0,8 20
Đã cấp GP 

khai thác 

8 Khu vực thôn Cẩm Đàn, xã Cẩm Đàn 0,8 20
Đã cấp GP 

khai thác 

9 Khu Ao Giang, xã Cẩm Đàn 0,8 20
Đã cấp GP 

khai thác 

10 
Khu Cà Dài, thôn Đào Tuấn, xã Tuấn Đạo và 

thôn Đồng Hả, xã Yên Định 
2,5 65   

11 
Khu bãi Vàng Láy, thôn Lãn Chè, xã Tuấn 

Đạo và thôn Trại Chùa, xã Yên Định 
1,4 35   

12 
Khu bãi Hố Tàn, thôn Lãn Chè, xã Tuấn Đạo 

và thôn Trại Chùa, xã Yên Định, 
0,8 20   

13 Khu bãi cát Đá Vách, thôn Lạnh, xã Lệ Viễn 0,95 4,5
Đã cấp GP 

khai thác 

14 Khu bãi cát Bến Lạnh, thôn Lạnh, xã Lệ Viễn 2,25 11
Đã cấp GP 

khai thác 

15 Khu bãi Quảng Hái, thôn Thia, xã Lệ Viễn 1,27 6
Đã cấp GP 

khai thác 

16 
Khu vực thôn Han 1, xã An Lập và thôn Tu 

Lim, xã Lệ Viễn 
3 15   

17 Khu vực thôn Đồng Bưa, xã Cẩm Đàn 1,3 6,5   
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TT Tên mỏ 
Diện tích 

mỏ (ha) 

Trữ lượng tài 

nguyên dự 

báo (1000m3) 

Ghi chú 

18 
Khu vực thôn Ké, thôn Nốt, thôn Hạ, xã An 

Châu và thôn Ngã Hai, xã An Bá 
12,75 64   

19 Khu vực thôn Đồng Dầu, thôn Vá, xã An Bá 4,1 20   

20 Khu Bến Ông Mau, thôn Mục, xã Dương Hưu 2,2 11   

I.2 Huyện Lục Ngạn (10 khu)   

21 
Khu Đồng Bộp, xã Phượng Sơn, huyện Lục 

Ngạn và xã Trường Giang, huyện Lục Nam 
15,4 231

Đã cấp GP 

khai thác 

22 
Khu Hồng Thái, xã Nam Dương, huyện Lục 

Ngạn 
3,6 54

Đã cấp GP 

khai thác 

23 Khu Bến Kép, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn 7 140
Đã cấp GP 

khai thác 

24 
Khu Đoàn Kết, xã Tân Quang, huyện Lục 

Ngạn 
2,4 48

Đã cấp GP 

khai thác 

25 
Khu Phúc Kiến, xã Tân Quang, huyện Lục 

Ngạn 
5 100

Đã cấp GP 

khai thác 

26 Khu Ao Tán, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn 8,8 132
Đã cấp GP 

khai thác 

27 
Khu Ao Mít, thôn Ao Mít, xã Đồng Cốc và 

thôn Lại Tân, Cà Phê, xã Tân Lập, Lục Ngạn 
8 240

Đã cấp GP 

khai thác 

28 
Khu bãi Du, xã Đồng Cốc và thôn Cà Phê, xã 

Tân Lập, huyện Lục Ngạn 
4,4 132

Đã cấp GP 

khai thác 

29 

Khu thôn Đồng Bụt, Đèo Gia, xã Đèo Gia và 

thôn Thích, Thác Rèo, xã Phú Nhuận, huyện 

Lục Ngạn 

21 630
Đã cấp GP 

khai thác 

30 
Khu thôn Cống Luộc, xã Đèo Gia và thôn 

Vách, Gạo, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn 
20,4 612

Đã cấp GP 

khai thác 

I.3 Huyện Lục Nam (8 khu)   

31 
Khu Chản Đồng, xã Yên Sơn, huyện Lục 

Nam 
39 780

Đã cấp GP 

khai thác 

32 
Khu Dẫm Đình, xã Bắc Lũng, huyện Lục 

Nam 
30 600

Đã cấp GP 

khai thác 

33 
Khu Xóm Bến, xã Khám Lạng, huyện Lục 

Nam 
33,6 605

Đã cấp GP 

khai thác 

34 Khu Cẩm Y, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam 26 520
Đã cấp GP 

khai thác 
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TT Tên mỏ 
Diện tích 

mỏ (ha) 

Trữ lượng tài 

nguyên dự 

báo (1000m3) 

Ghi chú 

35 
Khu Đọ Làng, xã Cương Sơn, huyện Lục 

Nam 
31,2 499

Đã cấp GP 

khai thác 

36 
Thôn Lợ, Đọ Trại, xã Cương Sơn, huyện Lục 

Nam 
30 600

Đã cấp GP 

khai thác 

37 
Khu Vũ Xá, xã Vũ Xá, xã Yên Sơn, huyện 

Lục Nam 
10 250

Đã cấp GP 

khai thác 

38 

Bãi Đìa, thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng (đối 

diện sông Lục Nam là chùa Dẫm Đình, xã 

Bắc Lũng) 

10 200

Đã thăm dò, 

phê duyệt trữ 

lượng 

I.4 Huyện Yên Dũng – Lục Nam   

39 
Khu thôn Chiền, xã Đan Hội, huyện Lục Nam 

và xã Trí Yên, huyện Yên Dũng 
1,08 252   

40 
Khu Thanh Long, xã Trí Yên, huyện Yên 

Dũng và xã Vũ Xá, Đan Hội, huyện Lục Nam
7,2 180

Đã thăm dò, 

phê duyệt trữ 

lượng 

II Sông Cầu (25 khu)   

II.1 Huyện Hiệp Hòa (20 khu)   

1 Thôn Vân Xuyên, xã Hoàng Vân 5,4 162
Đã cấp GP 

khai thác 

2 Thôn Vạn Thạch, xã Hoàng Vân 1,95 9,7
Đã cấp GP 

khai thác 

3 Thôn Đồng Hoà, xã Hoà Sơn 1,75 17,5
Đã cấp GP 

khai thác 

4 Thôn Thi Đua, xã Hoà Sơn 1,8 27
Đã cấp phép 

dự án nạo vét 

5 Thôn Phú Cốc, xã Quang Minh 2,8 42
Đã cấp phép 

dự án nạo vét 

6 Thôn Ngọ Khổng, xã Châu Minh 4,5 112
Đã cấp phép 

dự án nạo vét 

7 Khu Thái Sơn, xã Thái Sơn 3 75   

8 Thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm 2,45 17
Đã cấp phép 

dự án nạo vét 

9 
Thôn Yên Ninh, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp 

Hòa 
5,25 37

Đã cấp phép 

dự án nạo vét 

10 
Bãi soi Xuân Biều, thôn Xuân Biều, xã Xuân 

Cẩm 
4,05 324

Đã cấp GP 

khai thác 
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TT Tên mỏ 
Diện tích 

mỏ (ha) 

Trữ lượng tài 

nguyên dự 

báo (1000m3) 

Ghi chú 

11 
Bãi soi Chúa, thôn Giang Tân, xã Thái Sơn và 

soi Liễu Nham, xã Hoàng Vân 
5,6 448   

12 Bãi soi Lấp, thôn Lạc Yên 2, xã Hoàng Vân  2,3 184
Đã cấp GP 

khai thác 

13 
Bãi soi Hương Ninh, thôn Hương Ninh, xã 

Hợp Thịnh 
12,3 600

Đất bãi ven 

sông (Đã cấp 

GP khai thác) 

14 Bãi soi Họ, thôn Vạn Thạch, xã Hoàng Vân 0,81 65
Đã cấp GP 

khai thác 

15 
Bãi soi Đồng Vân và bãi soi Giang Đông, xã 

Đồng Tân 
3,5 105

Đã cấp GP 

khai thác 

16 Bãi soi Ông Xạ, xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa 5 150
Đã cấp GP 

khai thác 

17 
Bãi soi Ninh Tào, thôn Ninh Tào, xã Hợp 

Thịnh 
4 120

Đã cấp GP 

khai thác 

18 Bãi soi Gò Đế, thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh 2,5 75
Đất bãi ven 

sông 

19 
Bãi soi Đồng Đạo, thôn Đồng Đạo, xã Hợp 

Thịnh 
4 125

Đất bãi ven 

sông 

20 
Bãi soi Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm và bãi soi 

Xuân Biều, xã Mai Trung 
4,5 135

Đã cấp GP 

khai thác 

II.2 Huyện Việt Yên (3 khu)   

21 
Khu vực thôn Thần Chúc, xã Tiên Sơn, huyện 

Việt Yên 
6 120

Đã thăm dò, 

phê duyệt trữ 

lượng 

22 
Khu vực thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn, huyện 

Việt Yên 
5,2 100

Đã thăm dò, 

phê duyệt trữ 

lượng 

23 
Khu vực thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn và thôn 

Hữu Nghi, xã Ninh Sơn, Việt Yên 
5,2 100

Đã cấp GP 

khai thác 

II.3 Huyện Yên Dũng (2 khu)   

24 Thôn Bùi Kép, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng 17,2 258  

25 
Khu Thắng Cương, xã Thắng Cương, huyện 

Yên Dũng 
3,9 78 Lòng sông 

III Sông Thương (5 khu)   
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TT Tên mỏ 
Diện tích 

mỏ (ha) 

Trữ lượng tài 

nguyên dự 

báo (1000m3) 

Ghi chú 

1 
Khu vực xã Tân Sỏi, Bố Hạ, huyện Yên Thế

và xã Hợp Đức, huyện Tân Yên 
17,2 210

Đã cấp GP 

khai thác 

2 
Khu vực xã Tân Sỏi, Bố Hạ, Đồng Tâm, 

Đồng Kỳ, huyện Yên Thế 
19,1 230

Đã cấp GP 

khai thác 

3 
Khu xóm Thượng, xã Đồng Việt, huyện Yên 

Dũng 
2,55 25  

4 
Khu Ao Giời (Xóm Bắc), xã Đồng Việt, Yên 

Dũng 
18 270  

5 Xóm Chùa, xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng 1,6 12  

IV Mỏ cát đồi (12 khu)   

1 Mỏ đá cát kết xã Tuấn Đạo, xã An Bá 40 5.000
Đất rừng sản 

xuất 

2 Mỏ đá cát kết xã Yên Định, xã An Bá 25 3.000
Đất rừng sản 

xuất 

3 Mỏ đá cát kết khu Đất Đỏ, thôn Vá, xã An Bá 25 3.000
Đất rừng sản 

xuất 

4 
Mỏ đá cát kết khu Đất Đỏ, thôn Đồng Tàn, xã 

An Bá 
20 2.500

Đất rừng sản 

xuất 

5 
Mỏ đá cát kết khu Bàng Dãng, thôn Tuấn An, 

xã Tuấn Đạo 
30 3.600

Đất rừng sản 

xuất 

6 Mỏ đá cát kết xã Phúc Sơn 20 2.500
Đất rừng sản 

xuất 

7 Mỏ đá cát kết xã Tuấn Đạo 40 5.000
Đất rừng sản 

xuất 

8 Mỏ đá cát kết thôn Trại Chùa, xã Yên Định 10 1.200
Đất rừng sản 

xuất 

9 Mỏ đá cát kết thôn Đồng Dương, xã An Lạc 20 2.500
Đất rừng sản 

xuất 

10 Mỏ đá cát kết xã Tuấn Đạo, xã An Bá 40 5.000
Đất rừng sản 

xuất 

11 Mỏ đá cát kết thôn Linh Phú xã Tuấn Đạo 35 4.500
Đất rừng sản 

xuất 

12 Mỏ đá cát kết thôn Tuấn An, xã Tuấn Đạo 5 600
Đất rừng sản 

xuất 

(Nguồn: Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang) 
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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT VLXD 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 

(Số liệu tính đến ngày 30/8/2021) 

 

Bảng 1: Danh sách các cơ sở sản xuất xi măng 

Stt Tên doanh nghiệp/ 
cơ sở sản xuất 

Địa chỉ nhà máy CXTK  
(tấn/năm) 

Sản phẩm 

1 Công ty CP xi măng 
Bắc Giang 

Thôn Việt Hương, 
xã Hương Sơn, 
huyện Lạng Giang 

350.000 Clanhke;  
xi măng 

2 Công ty CP Sông Cầu 
Hà Bắc 

Thôn Đạo Ngạn, xã 
Quang Châu, huyện 
Việt Yên 

50.000 Xi măng 

Tổng:  380.000  
 

Bảng 2: Danh sách các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung 

Stt Tên doanh nghiệp/ cơ 
sở sản xuất 

Địa chỉ nhà máy CXTK (triệu 
viên/năm) 

Ghi chú 

  HUYỆN HIỆP HOÀ  270  
1 Công ty CP Hoà Sơn CCN Cầu Vát, xã Hợp 

Thịnh 
30 

  
2 Công ty CP Gốm xây 

dựng Hiệp Hoà 
CCN Cầu Vát, xã Hợp 
Thịnh 

40 
  

3 Công ty CP An Hưng 
Pottery  

Thôn Trung Thành, xã 
Hùng Sơn 

20 
  

4 Công ty CP Minh Phú Thôn Chúng, xã Đông Lỗ 80 Đang dừng 
HĐSX 

5 Công ty CP Đầu tư và 
XD Ngân Hà  

Thôn Giữa, xã Đoan Bái 40 Hiện đã chuyển 
nhượng cho 
Công ty CP 
Cầu Đuống 
Bắc Giang 

6 Công ty CP Hợp Thịnh 
Phát 

Thôn Xuân Biều, xã Xuân 
Cẩm 

20 
  

7 Công ty TNHH phát 
triển Hoàng Sơn Phát 

Thôn Vân Cẩm, xã Đông 
Lỗ 

20 
 

8 Công ty CP Phúc Thịnh 
Sông Cầu 

Thôn Xuân Giang, xã Mai 
Trung 

20 Chưa đầu tư 
xây dựng 

  HUYỆN VIỆT YÊN  205  
9 Công ty CP gạch Bích 

Sơn 
Thôn Đông, thị trấn Bích 
Động 

20 
  

10 Công ty CP Bảo Long 
Bắc Ninh 

Thôn Bói, xã Thượng Lan 35 
  

11 Công ty CP Tân Xuyên Khu phố 3, thị trấn Bích 
Động 

  Đã giải thể nhà 
máy chuyển 
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mục đích kinh 
doanh 

12 Công ty CP Kim Chính Thôn Ngân Đài, xã Minh 
Đức 

20 
Có 

13 Công ty TNHH phát 
triển khai khoáng 
Tường Long  

Thôn Trung, xã Nghĩa 
Trung 

30 

Có 
14 Công ty TNHH gạch 

Bích Động  
Khu 3, thị trấn Bích Động 20 

Có 
15 Công ty TNHH Cầu Sim Thôn Ngân Đài, xã Minh 

Đức 
20 

  
16 Công ty CP gạch Bình 

Sơn 
Thôn Kẹm, xã Minh Đức 20 Chưa đầu tư 

xây dựng 
17 Chi nhánh Công ty CP 

tư vấn và xây dựng 
Thanh Nhàn  

Thôn Trung, xã Nghĩa 
Trung 

20 
Đang đầu tư 
xây dựng 

18 Công ty CP Sản xuất và 
xuất nhập khẩu VLXD 
Vĩnh Cửu 

Thôn Đầu, xã Tự Lạn 20 
Chưa đầu tư 
xây dựng 

  HUYỆN YÊN DŨNG  300  
19 Công ty CP gạch 

Trường Sơn Bắc Giang 
Thôn Yên Tập Bến, xã 
Yên Lư 

40  

20 Công ty CP Bắc Hải 
Hưng  

Thôn Liên Sơn, xã Lão 
Hộ 

40  

21 Công ty TNHH Quỳnh 
Sơn 

Thôn Tân Sơn, xã Quỳnh 
Sơn 

40  

22 Công ty TNHH Sản 
xuất- Kinh doanh 
VLXD Trung Nam 

Thôn Quyết Chiến, xã 
Lão Hộ 

20  

23 Công ty CP ĐTXD và 
Thương mại Ninh Giang  

Ngòi Đún, xã Trí Yên 20  

24 Công ty CP gạch ngói 
Thạch Bàn 

Thôn Đông Hương, Xã 
Nham Sơn 

40  

25 Công ty CP gạch tuynel 
Đa Thịnh 

Thôn Đa Thịnh, xã Yên 
Lư 

20  

26 Công ty TNHH gạch 
ngói Trí Yên 

Thôn Hùng Sơn, xã Trí 
Yên 

40  

27 Công ty TNHH Thắng 
Lợi 

Thôn Cựu Dưới, xã Đồng 
Phúc 

20  

28 Công ty TNHH VLXD 
Hoàng Đức 

Thôn Liên Sơn, xã Lão 
Hộ 

20 Đang đầu tư 
xây dựng 

  HUYỆN TÂN YÊN  228  
29 Công ty CP Đại Thắng Thôn Tiền Đình, xã Quế 

Nham 
40  

30 Công ty CP đầu tư và 
xây dựng Ngọc Thiện 
TJC 

Trại Chè, xã Ngọc Thiện 30  

31 Công ty CP Sản xuất và 
Thương mại An Dương 

Thôn Đèo, xã An Dương 18  
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32 Công ty CP Tập đoàn 
đầu tư thương mại công 
nghiệp King Han 

Thôn Việt Hùng, xã Việt 
Ngọc 

40  

33 Công ty CP sản xuất 
gạch Đất Việt 

Thôn Hạ, xã Cao Xá, 
huyện Tân Yên 

40  

34 Công ty CP Hưng Thịnh 
Tân Yên 

Đồi Lộc Ninh, xã Ngọc 
Châu 

20  

35 Công ty TNHH SX và 
XD Hưng Thịnh 

Đồi Lộc Ninh, xã Ngọc 
Châu 

20  

36 Công ty TNHH MTV 
Thiện Hạnh 

Thôn Trung, xã Cao Xá 20 Đang đầu tư 
xây dựng 

  HUYỆN LẠNG 
GIANG 

 175  

37 Công ty CP Tân Xuyên xã Dĩnh Trì 80  
38 Công ty CP Hoàn Hảo Thôn Đại Giáp, xã Đại 

Lâm 
35  

39 Công ty CP đầu tư và 
sản xuất Tân Thành 

Thôn Tê, xã Tân Thanh 40  

40 Công ty CP Sản xuất và 
Thương mại Đại Lục 

Thôn Ngoài, xã Tiên Lục 20  

  HUYỆN LỤC NGẠN  30  
41 Công ty CP Clever CCN Hàm Rồng, xã Nam 

Dương 
30 Đang chuyển 

nhượng dự án 
cho Công ty CP 
Xây dựng Phúc 
Địa  

42 Công ty CP Clever Thôn Hòa Mục, xã Mỹ 
An 

 Chưa đầu tư 
xây dựng 

43 Công ty CP phát triển hạ 
tầng Bắc Giang 

Thôn Bằng Công, xã Kiên 
Thành 

 Chưa đầu tư 
xây dựng 

  HUYỆN YÊN THẾ  40  
44 Công ty CP gốm Đông 

Sơn 
Thôn Trường Sơn, xã 
Đông Sơn 

20 
Chưa có 

45 Công ty CP Xây dựng 
và thương mại Quỳnh 
Linh 

Thôn Đồng Tân, xã Đồng 
Vương, huyện Yên Thế 

20 
Chưa đầu tư 
xây dựng 

  HUYỆN SƠN ĐỘNG  45   
46 Công ty CP gốm Sơn 

Động 
Thôn Nhân Định, xã Yên 
Định 

25 
Có 

47 Công ty TNHH Nam 
Cường SĐ 

Thôn Chủa, xã Tuấn Đạo 20 
Có 

  HUYỆN LỤC NAM  228  
48 Công ty CP Thương Mại 

Thịnh Phát 
Cầu Sen, thị trấn Đồi Ngô 18 

Chưa có 
49 Công ty CP Thiên Phú Thôn Đồng Dinh, xã Tiên 

Nha 
25 

Chưa có 
50 Công ty CP gạch Cẩm 

Lý 
Thôn Lịch Sơn, xã Cẩm 
Lý 

25 
Chưa có 

51 Công ty TNHH Đức 
Trung 

xã Bắc Lũng 20 
Chưa có 
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52 Công ty TNHH Hoàng 
Mạnh Việt 

Thôn Vườn, xã Đan Hội 20 
Chưa có 

53 Công ty TNHH gạch 
tuynel Tiên Hưng 

Thôn 19, xã Tiên Hưng 30 
  

54 Công ty CP Đầu tư sản 
xuất gạch Ngọc Việt  

Thôn Vàng, xã Khám 
Lạng 

20 Hoạt động từ 
2021 

55 Công ty TNHH Phương 
Sơn 

Thôn An Thịnh, xã 
Cương Sơn, huyện Lục 
Nam 

20 

  
56 Công ty TNHH Phú 

Quỳnh 
Thôn Nghè 1, xã Tiên 
Nha, huyện Lục Nam 

20 
  

57 Công ty CP gạch tuynel 
Thanh Mai Bắc Giang 

Thôn Trại Giữa, xã Cẩm 
lý, huyện Lục Nam 

30 
  

Tổng:  1.521  
 

Bảng 3: Danh sách các cơ sở sản xuất VLXKN trên địa bàn 

Stt Tên doanh nghiệp/ cơ 
sở sản xuất 

Địa chỉ nhà máy CXTK (triệu 
viên/năm) 

Ghi chú 

1 Công ty TNHH Bình 
Định 

Thôn Dĩnh Tân, xã Tân 
Dĩnh, huyện Lạng Giang 

40 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

2 Công ty TNHH Trường 
Sơn 

Thôn 11, xã Hương Lạc, 
huyện Lạng Giang 

20 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

3 Công ty CP Sông Cầu 
Hà Bắc 

Thôn Đạo Ngạn, xã 
Quang Châu, huyện Việt 
Yên 

20 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

4 Công ty CP công nghệ 
Đại Toàn Quang 

CCN Việt Tiến, xã Việt 
Tiến, huyện Việt Yên 

40 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

5 Công ty TNHH MTV 
Hoàn Chinh 

Thôn Đông Tiến, xã 
Quang Châu, huyện Việt 
Yên 

80 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

6 Công ty Xây dựng Việt 
Đức TNHH 

Thôn Đông Tiến, xã 
Quang Châu, huyện Việt 
Yên 

90 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

7 Công ty TNHH SX& 
DVTM 668 

Thôn Hữu Định, xã 
Quang Minh, huyện Hiệp 
Hòa 

20 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

8 Cty TNHH XD và TM 
Tân Tiến BG 

Thôn Trung Phú, xã Danh 
Thắng, huyện Hiệp Hòa 

10 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

9 Công ty TNHH Chuyên 
Yến 

TT Đồi Ngô, huyện Lục 
Nam 

10 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

10 Công ty TNHH MTV 
Triệu Khánh Thịnh 

Thôn Hà Mỹ, Xã Chu 
Điện, Huyện Lục Nam 

20 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

11 Công ty CP Xây dựng 
233- Chi nhánh Hương 
Giang 

xã Tiên Nha, huyện Lục 
Nam 

20 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

12 HTX Thân Trường xã Phồn Xương, huyện 
Yên Thế 

10 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

13 Công ty TNHH Xây 
dựng và Đầu tư và phát 
triển HT86 Việt Nam- 
Chi nhánh Bắc Giang 

Lô 13, Cụm CN Nội 
Hoàng, huyện Yên Dũng 

40 Gạch đặc, gạch 
rỗng 
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14 Công ty TNHH Cơ khí 
và Hóa chất Bắc Giang 

Thôn Dĩnh Cầu, xã Tân 
Dĩnh, huyện Lạng Giang 

100 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

15 Công ty TNHH Thành 
Lộc Bắc Giang 

Thôn Dĩnh Cầu, xã Tân 
Dĩnh, huyện Lạng Giang 

25 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

16 Công ty TNHH Văn 
Lương 

 Lim, Xã Giáp Sơn, 
Huyện Lục Ngạn 

15 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

17 Công ty TNHH Huân 
Vui 

 Lim, Xã Giáp Sơn, 
Huyện Lục Ngạn 

20 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

18 Công ty CP gạch Nam 
Dương 

Thôn Lâm, Xã Nam 
Dương, Huyện Lục Ngạn 

5 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

19 Công ty TNHH sản xuất 
VLXD và thương mại 
Tân Phát 

Thôn Đồng Giang, thị 
trấn Tây Yên tử, huyện 
Sơn Động 

10 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

20 Công ty TNHH Dịch vụ 
và Thương mại Đức Tài 

Thôn Tiến Phan, thị trấn 
Nhã Nam, huyện Tân Yên 

10 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

21 Các CSSX của các hộ 
gia đình 

 75 Gạch đặc, gạch 
rỗng 

Tổng: 680  
 

Bảng 4: Danh sách các cơ sở sản xuất gạch gốm ốp lát trên địa bàn tỉnh 

Stt Tên doanh nghiệp/ cơ 
sở sản xuất 

Địa chỉ nhà máy CXTK (triệu 
m2/năm) 

Ghi chú 

1 

Công ty TNHH Thạch 
Bàn 
- Gạch ốp Ceramic 
- Gạch lát Granite 

Thôn Đông Hương, xã 
Nham Sơn, huyện Yên 
Dũng 

 
 

5 
3 

 Gạch 
Ceramic, gạch 
Granite 

2 

Nhà máy gạch Cotto và 
ngói Bắc Giang- Chi 
nhánh Công ty CP kỹ 
thương Thiên Hoàng 

Thôn Trung Thành, xã 
Hùng Sơn, huyện Hiệp 
Hòa 

2,5 

 Gạch Cotto 

3 
Công ty CP ngôi sao 
Bắc Giang 

Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng 
Giang 

3  Gạch Cotto 

Tổng: 13,5  
 

 

Bảng 5: Danh sách các cơ sở sản xuất gạch lát hè xi măng  

Stt Tên doanh nghiệp/ cơ 
sở sản xuất 

Địa chỉ nhà máy CXTK (1000 
m2/năm) 

Ghi chú 

1 
Công ty CP phát triển hạ 
tầng Bắc Giang 

Thôn Dĩnh Cầu, xã Tân 
Dĩnh, huyện Lạng Giang 

300 
Gạch terazo, 
block 

2 
Công ty TNHH Bình 
Định 

Thôn Dĩnh Cầu, xã Tân 
Dĩnh, huyện Lạng Giang 

300 
Gạch terazo, 
block 

3 
Công ty TNHH cơ khí 
hóa chất Bắc Giang 

Thôn Dĩnh Cầu, xã Tân 
Dĩnh, huyện Lạng Giang 

120 
Gạch terazo, 
block 

4 
Công ty TNHH Thành 
Lộc Bắc Giang 

Thôn Dĩnh Cầu, xã Tân 
Dĩnh, huyện Lạng Giang 

100 
Gạch terazo, 
block 

5 
Công ty CP vật liệu nhẹ 
Alpha 

Xã Song Mai, TP. Bắc 
Giang 

100 
Gạch terazo, 
block 

Tổng: 920  
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Bảng 6: Danh sách các cơ sở sản xuất gói nung trên địa bàn tỉnh 

Stt Tên doanh nghiệp/ cơ 
sở sản xuất 

Địa chỉ nhà máy CXTK (triệu 
m2/năm) 

Ghi chú 

1 Công ty CP An Hưng 
Pottery  

Thôn Trung Thành, xã 
Hùng Sơn, huyện Hiệp 
Hòa 

200  

2 Công ty TNHH Sản 
xuất- Kinh doanh 
VLXD Trung Nam 

Thôn Quyết Chiến, xã 
Lão Hộ 

200  

3 Công ty TNHH gạch 
ngói Trí Yên 

Thôn Hùng Sơn, xã Trí 
Yên 

400  

4 Công ty CP Tân Xuyên xã Dĩnh Trì 600  
Tổng: 1.400  

 

Bảng 7: Danh sách các cơ sở sản xuất vôi trên địa bàn tỉnh 

Stt Tên doanh nghiệp/ cơ 
sở sản xuất 

Địa chỉ nhà máy CXTK (tấn 
vôi/năm) 

Ghi chú 

1 Hợp tác xã chế biến vôi 
Hồng Điều  

Thôn Bờ Mận, xã Hương 
vĩ, huyện Yên Thế 

20 Dừng sản xuất 
năm 2021 và 
xin chuyển đổi 
sản lò nung vôi 
công nghiệp 

2 Hợp tác xã chế biến vôi 
Ngân Hồng 

Thôn Đền Trắng, xã 
Đông Sơn và thôn Đình, 
xã Hương Vĩ, huyện Yên 
Thế 

100 Đã chuyển đổi 
sang lò nung 
vôi công 
nghiệp năm 
2021 

3 Lò thủ công của các hộ 
cá thể 

xã Hương Vĩ; xã Đông 
Sơn; xã Đồng Hưu; xã Bố 
Hạ, huyện Yên Thế 

60 Dừng sản xuất 
năm 2020 và 
xin chuyển đổi 
sản lò nung vôi 
công nghiệp 

Tổng: 180  
 

Bảng 8: Danh sách các cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm trên địa bàn 

Stt Tên doanh nghiệp/ cơ 
sở sản xuất 

Địa chỉ nhà máy CXTK  Ghi chú 

I Bê tông xi măng  (1000 
m3/năm) 

 

1 Công ty TNHH Kim 
Tường 

Lô B1- KCN Song Khê- 
Nội Hoàng, thành phố 
Bắc Giang 

36  

2 Công ty CP Phúc Hưng Thôn Dĩnh Tân, xã Tân 
Dĩnh, huyện Lạng Giang 

22  

  Công ty CP bê tông và 
xây dựng Quốc An   

   

3 Trạm trộn 1 Thôn Chùa, xã Tăng Tiến, 
huyện Việt Yên 

30  
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4 Trạm trộn 2 Thôn Danh Thượng 2, xã 
Danh Thắng, huyện Hiệp 
Hòa 

35  

5 Công ty CP Bến Thủy Thôn Cẩm Vân, xã Đông 
Lỗ, huyện Hiệp Hòa 

72  

6  Công ty Xây dựng Việt 
Đức TNHH 

Thôn Đồng Tiến, xã 
Quang Châu, huyện Việt 
Yên 

60  

7 Công ty TNHH MTV 
Hoàn Chinh 

Thôn Đồng Tiến, xã 
Quang Châu, huyện Việt 
Yên 

60  

8 Công ty TNHH MTV 
Đầu tư thương mại dịch 
vụ Việt Nhật 

Thôn Lâm Đồn, xã Vũ 
Xá, huyện Lục Nam 

30  

9 Công ty CP Bê tông và 
Xây dựng Bắc Giang 

phường Trần Phú, thành 
phố Bắc Giang 

30  

10 Công ty TNHH Xây 
dựng và Đầu tư và phát 
triển HT86 Việt Nam- 
Chi nhánh Bắc Giang 

Thôn Già Khê, xã Tiên 
Nha, huyện Lục Nam 

60  

11 Công ty CP Xây dựng 
và Thương mại Đức 
Quân 

Thôn Dàm, xã Vũ Xá, 
huyện Lục Nam 

30  

12 Công ty TNHH Sản xuất 
xây dựng và TMDV 
Việt Hàn 

Thôn Hòa Mục, xã Mỹ 
An, huyện Lục Ngạn 

60  

13 Hộ KD Nguyễn Đình 
Huân 

Thôn Trại 1, xã Phượng 
Sơn, huyện Lục Ngạn 

125  

14 Công ty TNHH sản xuất 
và thương mại xây dựng 
TPA 

Cảng Hưng Giang, xã Tân 
Tiến, thành phố Bắc 
Giang 

60  

15 Công ty CP Đầu tư xây 
dựng và thương mại 
Việt Pháp 

Thôn Lịm Xuyên, xã 
Song Khê, thành phố Bắc 
Giang 

30  

16 Công ty TNHH Bê tông 
Việt Hàn 

Thôn Đạo Ngạn, Xã 
Quang Châu, Huyện Việt 
Yên 

30  

17 Công ty CP Xây dựng 
sản xuất knh doanh bê 
tông Chèm MLS 

Thôn 11, xã Yên Sơn, 
huyện Lục Nam 

60 SX từ 2021 

18 Công ty TNHH Hán 
Tâm 

Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm 
Đàn, huyện Sơn Động 

500  

19 Công ty TNHH Dịch vụ 
và cung ứng Đức Trí 

xứ đồng Vỡ Chuyện, thôn 
Dũng Tiến, xã Hương 
Gián, huyện Yên Dũng 

70 Đang ĐKĐT 

Tổng công suất thiết kế bê tông xi măng: 1.400  
II Bê tông nhựa  (1000 

tấn/năm) 
 

1 Công ty CP Đầu tư và 
Xây dựng Tân Phát  

Thôn Đồng Dinh, xã Tiên 
Nha, huyện Lục Nam 

200  
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2 Công ty CP Đầu tư 
thương mại HPT 

CCN Tăng Tiến, huyện 
Việt Yên 

200 SX từ 2021 

3 Công ty CP Bách Long Thôn Nội, xã Nội Hoàng, 
huyện Yên Dũng 

180  

Tổng công suất bê tông nhựa: 580  
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PHỤ LỤC 3 

LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ, ĐẦU TƯ MỚI  

CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT VLXD 

Stt Tên dự án Mục tiêu 
1 Xi măng - Không đầu tư mới, đầu tư mở rộng các nhà máy hiện có. Đầu 

tư chiều sâu đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; 
- Chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện sang lọc bụi túi vải; lắp đặt và 
duy trì thiết bị giám sát nồng độ bụi tại nguồn thải và kết nối 
trực tuyến các thiết bị này với cơ quan quản lý môi trường tại 
địa phương. 

2 Gạch gốm ốp lát, 
gạch đất sét 
nung 

- Không đầu tư mới, đầu tư mở rộng các nhà máy hiện có. Đầu 
tư cải tạo, chuyển đổi thành các cơ sở sản xuất có công nghệ 
tiên tiến, có mức độ cơ giới hóa, tự động hóa cao nhằm tiết kiệm 
nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng đáp ứng các chỉ tiêu về công 
nghệ và môi trường; 
- Xây dựng hệ thống xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường; lắp đặt thiết bị giám sát 
khí thải và kết nối trực tuyến các thiết bị này với cơ quan quản 
lý môi trường của địa phương. 

3 Vật liệu xây 
không nung      

- Đầu tư mới CSSX tại các huyện: Sơn Động, Yên Thế, Lục 
Ngạn, Tân Yên. 
- Ưu tiên phát triển vật liệu nhẹ, tấm tường, vật liệu mới sử dụng 
phế thải công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp làm nguyên liệu. 

4 Vôi công nghiệp - Đầu tư thêm thừ 3 đến 5 cơ sở sản xuất vôi công nghiệp trên 
địa bàn huyện Yên Thế; 
- Xây dựng hệ thống xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường; lắp đặt thiết bị giám sát 
nồng độ bụi, giám sát khí thải và kết nối trực tuyến các thiết bị 
này với cơ quan quản lý môi trường của địa phương. 

5 Bê tông thương 
phẩm và cấu 
kiện bê tông 

- Đầu tư mới trạm trộn bê tông xi măng thương phẩm và cấu 
kiện bê tông tại các huyện: Sơn Động, Yên Thế, Lục Ngạn, Tân 
Yên. Ưu tiên đầu tư sản xuất cấu kiện bê tông tại các trạm trộn 
bê tông xi măng thương phấm hiện có. 
- Đầu tư mới 3 dây chuyền sản xuất bê tông nhựa tại các huyện: 
Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang. 

6 Cát nhân tạo (cát 
nghiền) 

- Ưu tiên phát triển cát nhân tạo từ nguồn tận dụng nguồn sỏi 
cuội tự nhiên lòng sông (trên cơ sở nạo vét lòng sông (suối) hoặc 
hoàn trả mặt bằng cho các mỏ khai thác cát sỏi đã hết trữ lượng 
khai thác). 

7 Các loại vật liệu 
khác 

- Khuyến khích đầu tư phát triển các loại VLXD mới như: các 
loại vật liệu nội ngoại thất từ gỗ công nghiệp, tấm nhựa PVC, 
hợp kim nhôm; đá nhân tạo; tấm tường 3D; kính cường lực, kính 
an toàn,... trong các khu, CCN 
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PHỤ LỤC 4 

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

 

TT Nguồn vốn/Hạng mục công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

Kinh phí dự 
kiến (Triệu 

đồng) 
Ghi chú 

I 
Nguồn vốn ngân sách nhà 
nước 

      17.000   

1 Lắp đặt thiết bị giám sát nồng độ 
bụi tại các nhà máy xi măng 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

Sở Khoa học và 
công nghệ, Công ty 
CP Xi măng Bắc 
Giang, Công ty CP 
Sông Cầu Hà Bắc  

2022-2025 1.000 Tạm tính 05 
thiết bị/nhà máy 

2 Lắp đặt trạm quan trắc khí thải 
tự động tại các nhà máy sản xuất 
gạch tuynel, vôi (bao gồm cả 
NM gạch ốp lát, NM xi măng) 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

Sở Khoa học và 
Công nghệ, các DN 
sản xuất gạch, vôi 

2022-2025 6.000 Tạm tính 01 
thiết bị/nhà máy 

3 Đầu tư nghiên cứu, lựa chọn các 
đề tài, dự án khoa học công nghệ 
xử lý khí thải, chất thải công 
nghiệp, sử dụng vật liệu mới, vật 
liệu thân thiện với môi trường, 
giảm phát thải trong quá trình 
sản xuất để ứng dụng vào thực 
tế. 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Sở 
Xây dựng 

2022-2030 10.000 Cụ thể theo từng 
đề tại, dự án 
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TT Nguồn vốn/Hạng mục công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

Kinh phí dự 
kiến (Triệu 

đồng) 
Ghi chú 

II Nguồn vốn doanh nghiệp       154.000   
1 Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý 

chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ 
môi trường;  

Các DN sản xuất 
VLXD 

Sở Khoa học và 
Công nghệ, Sở Tài 
nguyên và Môi 
trường 

2022-2025 55.000 Tạm tính  

2 Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý 
khí thải đáp ứng các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ 
môi trường 

Các DN sản xuất 
gạch xây nung, 
vôi CN, gạch 
gốm ốp lát 

Sở Khoa học và 
Công nghệ, Sở Tài 
nguyên và Môi 
trường 

2022-2025 99.000 Tạm tính  

 

 


